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PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 

1.Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................... 1 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ...................... 3 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................... 8 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 9 

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ........................................................................ 9 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .................................................................. 11 

7. Kết cấu của luận văn ............................................................................................. 12 

CHƢƠNG 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ 

CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨU XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ................................... 13 

1.1. Lao động và xuất khẩu lao động ........................................................................ 13 

1.1.1. Lao động, lao động xuất khẩu và thị trường xuất khẩu lao động ................... 13 

1.1.2. Xuất khẩu lao động ......................................................................................... 23 

1.2. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động ............................................................ 31 

1.2.1. Một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động ............................................. 31 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong xu thế toàn cầu hoá cùng với sự biến đổi nhanh chóng và hết sức phức 

tạp của nền kinh tế thế giới cũng như các quốc gia, khu vực tình trạng thừa, thiếu 

lao động trở nên phổ biến. Với các nước đang phát triển vốn xuất phát từ những 

nước nông nghiệp lạc hậu, lực lượng lao động dồi dào nhưng chủ yếu lao động giản 

đơn, năng suất lao động và thu nhập thấp việc thừa lao động, thiếu việc làm không 

thể tránh khỏi. Để giải quyết vấn nạn trên các nước hoặc tăng cường đầu tư mở rộng 

sản xuất kinh doanh tạo thêm việc làm thu hút lao động, hoặc đưa lao động ra nước 

ngoài làm việc hay làm việc cho nước ngoài, gọi là xuất khẩu lao động (XKLĐ). 

Ngược lại nhiều nước (chủ yếu là nước phát triển) thiếu lao động, nhất là lao động 

giản đơn, lao động chân tay. Chính vì vậy, xuất phát trên hai mặt cung - cầu, XKLĐ 

được xem như một bước đi đúng đắn góp phần giải quyết gánh nặng việc làm trong 

nước, đồng thời đem lại nguồn thu cho cá nhân người lao động và cho xã hội. 

Là một nước có dân số đông, trẻ với hơn 90 triệu người, Việt Nam có nguồn 

lực lao động dồi dào. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

(LĐTBXH), tính đến quý II/2015, dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia lực lượng lao 

động là 53,71 triệu người.  Do vậy, sức ép về giải quyết việc làm là rất lớn. Để giải 

quyết khó khăn về việc làm, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, 

chính sách như kêo gọi, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm; chủ trương phát triển 

kinh tế tư nhân và nhiều thành phần kinh tế; kêu gọi, khuyến khích đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam… Tuy nhiên mức độ tự giải quyết việc làm trong nước vẫn rất 

hạn chế. Do vậy, đã từ rất sớm Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi việc đẩy 

mạnh XKLĐ ra nước ngoài là một trong những biện pháp hữu hiệu vừa có ý nghĩa 

trực tiếp trước mắt vừa lâu dài để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế đồng thời 

góp phần giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 

Nhờ những nỗ lực cố gắng của Đảng, Chính phủ và toàn xã hội những năm 

vừa qua chúng ta đã giải quyết vệc làm cho hàng triệu lao động xuất khẩu, mang lại 

nguồn thu nhập lớn cho các cá nhân, gia đình và xã hội, tạo cơ hội để rất nhiều 
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người ôn định việc làm, ổn định cuộc sống lâu dài, thậm chí họ còn giúp được nhiều 

người khác có được việc làm. Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước 

(CQLLĐNN), thuộc Bộ LĐTBXH hiện nay hàng năm Việt Nam đang có trên 

500.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó phần lớn ở các nước Đông 

Bắc Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản).  

Những đóng góp từ XKLĐ thời gian qua là không thể phủ nhận. Tuy vậy 

việc XKLĐ của Việt Nam đã và đang có nhiều vấn đề từ chủ trương chính sách đến 

tổ chức thực hiện, từ các cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện XKLĐ đến người lao 

động… Sự phụ thuộc quá sâu thị trường Đông Bắc Á, chất lượng lao động không 

được cải thiện, và đặc biệt tình trạng vô kỷ luật của người lao động Việt Nam ở 

nước ngoài như thếu hiểu biết và không tôn trọng luật pháp nước sở tại, tình trạng 

tự do di chuyển chỗ làm việc và nhất là trốn ở lại nước nhập khẩu lao động (NKLĐ) 

khi hết thời hạn hợp đồng… đang là lực cản lớn (nếu không nói là sự đe dọa) đối 

với việc mở rộng XKLĐ của chúng ta.   

Bước sang thế kỷ XXI, các nước thành viên ASEAN thống nhất đẩy mạnh 

liên kết nội khối sâu hơn và toàn diện hơn bằng việc thúc đẩy hình thành AEC - một 

trong ba trụ cột cấu thành của Cộng đồng ASEAN. Có thể nói, AEC là mô hình liên 

kết kinh tế khu vực dựa trên và nâng cao những cơ chế liên kết kinh tế hiện có của 

ASEAN. Đồng thời, AEC bổ sung thêm hai nội dung mới là tự do di chuyển lao 

động và tự do di chuyển vốn hơn để tạo nên một AEC thịnh vượng và phát triển bền 

vững. 

Điểm mới của AEC là tự do di chuyển lao động giữa các nước thành viên mà 

trước hết được xác định cho 8 ngành nghề bao gồm: kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, 

bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận chuyển và nhân viên ngành du lịch. Đây là những ngành 

nghề mà lao động Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được. Thị trường lao động 

các nước ASEAN (trừ Singapore, Malaysia) có nhiều điểm tương đồng với Việt 

Nam. Nguồn cung lao động dồi dào, chất lượng lao động (kỷ luật lao động, ngoại 

ngữ) thậm chí có phần khá hơn, điều đó càng tăng thêm áp lực cạnh tranh việc làm 

ngay trên thị trường lao động Việt Nam vốn đã quá bức xúc.  
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Để giải tỏa mối đe dọa này một giải pháp là chủ động đẩy mạnh xúc tiến 

XKLĐ sang các nước ASEAN. Tuy vậy thực tế cho thấy ngay trước khi hình thành 

AEC, lao động xuất khẩu chính thức của Việt Nam sang các nước ASEAN rất 

khiêm tốn. Theo thống kê của Cục QLLĐNN, tính đến năm 2015 chỉ có khoảng 

75.300 lao động đi làm việc tại thị trường ASEAN/115.980 lao động Việt Nam 

XKLĐ. Điều này cho thấy số lao động Việt Nam xuất khẩu sang khu vực này hầu 

như không đáng kể. Vậy, Việt Nam cần có chính sách gì để đẩy mạnh XKLĐ sang 

các nước ASEAN nhất là trong bối cảnh AEC đã hình thành? Đó là lý do tôi chọn 

vấn đề “Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong điều kiện Việt Nam gia 

nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN” làm đề tài luận văn cao học của mình. 

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 

Hoạt động XKLĐ được Đảng và Nhà nước ta xác định là lĩnh vực kinh tế đối 

ngoại quan trọng, một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm, chỉ tiêu XKLĐ 

được Quốc hội đưa vào kế hoạch hàng năm. Ngoài ra, có rất nhiều công trình 

nghiên cứu có giá trị, tiêu biểu liên qua đến đề tài luận văn như: 

- “Xuất khẩu lao động với chương trình quốc gia về việc làm: Thực trạng và 

giải pháp”;Nguyễn Phúc Khanh, đề tài khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Ngoại 

Thương, 2004. Công trình làm rõ thêm cơ sở về mặt lý luận của Chương trình Quốc 

gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Trên cơ sở phân tích thực trạng lao 

động và thị trường lao động Việt Nam trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước gắn với phát triển kinh tế thị trường (KTTT) 

định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tác giả chỉ ra rằng thị trường lao động Việt 

Nam còn trong quá trình hình thành và rất sơ khai. Áp lực của quá trình công nhiệp 

hóa và đô thị hóa làm cho vấn đề lao động và thị trường lao động (đặc biệt ở nông 

thôn) hết sức phức tạp. Lao động dư dôi ngày một tăng trong khi chất lượng lao 

động thấp nền giải quyết việc làm hết sức khó khăn. Từ đó tác giả khẳng định 

XKLĐ là một giải pháp hiệu quả để thực hiện chương trình Quốc gia về việc làm. 

Trên cơ sở phân tích về lý luận, kết hợp phân tích, đánh giá thực trạng thị trường lao 

động (TTLĐ) ở Việt Nam và nhu cầu lao động trên thế giới, tác giả đề xuất một số 
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giải pháp đẩy mạnh XKLĐ nhằm thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về việc làm. 

- “Một số giải pháp phát triển hoạt động xuất khẩu lao động tại chỗ ở Việt 

Nam”, tác giả Bùi Thị Lý, đề tài khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Ngoại Thương, 

2007. Công trình được bắt đầu với việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận về lao 

động, việc làm nói chung và việc làm ở Việt Nam. Các vấn đề như: thế nào là lao 

động, việc làm? Lao động trong nước và lao động XK? Các hình thức XKLĐ? Phân 

biệt XK tại chỗ và XK ra nước ngoài? Vai trò XKLĐ tại chỗ?... Tiếp đến tác giả 

công trình đề cập nghiên cứu, đánh giá thực trạng lao động và XKLĐ tại chỗ của 

Việt Nam, chủ yếu là hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển hoạt 

động XKLĐ tại chỗ ở Việt Nam. 

- “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao 

động của Việt Nam đến năm 2020”, tác giả Bùi Sỹ Tuấn, luận án tiến sỹ kinh tế, 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011. Luận án đi sâu phân tích những cơ sở lý 

luận về chất lượng nguồn nhân lực. Các vấn đề như: nhận thức về chất lượng nguồn 

nhân lực, các tiêu chí (hay tiêu chuẩn) đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, phân 

biệt nguồn nhân lực chất lượng cao và chất lượng thấp, ý nghĩa của việc nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực… Tiếp đến luận án phân tích một cách tổng quát thực 

trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam từ đó có những đánh giá, nhận xét về 

chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu XKLĐ của nước 

ta trong thời gian qua. Đặc biệt luận án làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của 

hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực, để làm cơ sở đưa ra những giải pháp nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2020. Trên cơ sở những vấn đề 

rút ra được từ nghiên cứu thực trạng chất lượng nhân lực Việt Nam, kết hợp dự 

đoán nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trên thế giới (mà trước hết là các nước 

nhập khẩu lớn lao động Việt Nam), tác giả luận án chỉ ra các điều kiện và đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng nhu cầu 

XKLĐ đến năm 2020. 

- “Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam”, tác giả Nguyễn 
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Xuân Hưng, luận án tiến sỹ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015. Ngoài các vấn 

đề có tính lý luận như lao động xuất khẩu, XKLĐ, quản lý nhà nước, quản lý nhà 

nước về XKLĐ… Luận án là một công trình nghiên cứu công phu về thực trạng 

XKLĐ Việt Nam và đặc biệt thực trạng quản lý nhà nước về XKLĐ ở Việt Nam 

thời gian qua. Luận án đánh giá một cách khách quan, khoa học thực trạng quản lý 

nhà nước và những tác động của công tác quản lý đến hoạt động XKLĐ của Việt 

Nam. Từ đó luận án làm rõ những vấn đề (chủ yếu là những vấn đề hạn chế, bức 

xúc) cần giải quyết trong công tác quản lý của nhà nước về XKLĐ. Trên cơ sở phân 

tích bối cảnh trong nước và quốc tế, dự báo về TTLĐ trong nước và quốc tế, luận án 

đưa ra đề xuất giải pháp cho hoạt động XKLĐ của Việt Nam trong thời gian tới phù 

hợp với bối cảnh quốc tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, 

đặc biệt nhấn mạnh trọng tâm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động XKLĐ 

của Việt Nam thời gian tới. 

- “Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Malaysia: Thực trạng và giải 

pháp”, tác giả Nguyễn Thanh Tùng; luận án tiến sĩ, 2016. Luận án trình bày cơ sở 

lý luận và thực tiễn về hoạt động XKLĐ của Việt Nam. Một số các khái niệm như 

lao động xuât khẩu, XKLĐ, thị trườngXKLĐ, tác dụng từ XKLĐ, tính tất yếu 

khách quan XKLĐ của Việt Nam... được tác giả trình bày khá rõ ràng trong phần 

đầu của luận án. Tiếp đến tác giả giới thiệu một cách khá hệ thống tổng quan tình 

hình XKLĐ của Việt Nam thời gian qua. Phần trọng tân, luận án phân tích thực 

trạng XKLĐ của Việt Nam sang thị trường Malaysia, đánh giá những ưu điểm và 

hạn chế của thị trường Malaysia, đặc biệt chỉ ra những khó khăn đối với NLĐ và 

việc đẩy mạnh XKLĐ sang thị trường nay. Đây là thị trường rất tiềm năng nhưng 

cũng là thị trường khó tính trong khi thu nhập của người lao động không đạt mức 

như thị trường Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản nên sức hấp dẫn với người lao 

động chưa lớn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá về mặt lý luận và đặc biệt từ thực 

trạng XKLĐ của Việt Nam sang Malaysia thời gian qua, luận án đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện hơn hoạt động XKLĐ của Việt Nam sang thị trường Malysia 

trong thời gian tới.  

Ngoài ra còn có một số các công trình, như: 
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- “Cẩm Nang pháp luật về xuất khẩu lao động”; Hoàng Lê, Nxb Lao động - 

Xã hội, 2006. Đây là cuốn sách tác giả cung cấp những điều cần biết về XKLĐ và 

những chính sách hiện hành giúp những người lao động Việt Nam có nhu cầu tìm 

hiểu, XKLĐdễ dàng hơn, an toàn hơn. 

- “Toàn cầu hoá: Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam”, TS. 

Nguyễn Bá Ngọc và KS. Trần Văn Hoan (đồng chủ biên), Nxb Lao động - Xã hội, 

Hà Nội 2002. Các tác giả đã trình bày tổng quan tác động của toàn cầu hoá đến lao 

động và các vấn đề xã hội của Việt Nam, những xu hướng vận động của nguồn 

nhân lực, lao động và việc làm Việt Nam dưới tác động của toàn cầu hoá kinh tế, 

phân tích những cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu hóa kinh tế. Từ đó các tác giả đề ra các giải pháp đối với lao động Việt 

Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế. 

- “Chuyển dịch cơ cấu lao động trong xu hướng hội nhập quốc tế” (sách 

chuyên khảo), tác giả Phạm Quý Thọ, Nxb Lao động - Xã hội, H. 2006. Trong sách 

này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm các nước về chuyển dịch cơ 

cấu lao động. Sự phát triển KTTT, sự tiến bộ khoa học, công nghệ tất yếu làm thay 

đổi phân công lao động quốc tế. Quá trình biến đổi mang tính tổng hợp trên nhiền 

mặt của nền sản xuất và trao đổi xã hội làm cơ cấu các ngành sản xuất, kinh doanh 

thay đổi theo. Cùng với nó xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa đời sống kinh tế diễn ra 

ngày một mạnh mẽ làm cho kết cấu cung - cầu lao động thay đổi. Bởi vậy, sự dịch 

chuyển cơ cấu lao động là tất yếu. Hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng sự tùy 

thuộc giữa các nước về kinh tế (được thể hiện trên các mặt thị trường, vốn, công 

nghệ, lao động…) càng sâu sắc. Xuất - nhập khẩu lao động là nguyên tắc để tận 

dụng và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả vì mục tiêu sinh lợi của hầu hết các 

nước dù đó là nước phát triển hay đang phát triển. Nằm trong xu thế chung của thế 

giới, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Cuốn sách tập trung phân tích thực trạng vấn 

đề lao động ở Việt Nam như quy mô lao động, tính chất lao động, cơ cấu lao động 

và xu hướng chuyển dịch lao động. Tác giả cuốn sách đồng thời cũng chỉ ra rằng 

tình trạng lao động dư thừa ở Việt Nam là rất cao và việc đẩy mạnh XKLĐ là một 
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trong những giải pháp hiện hữu để khắc phục tình trạng thừa cung lao động trong 

nước. Từ đó, tác giả cũng đề xuất các giải pháp kinh tế xã hội thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu lao động tại Việt Nam và tăng cường XKLĐ cho Việt Nam. 

- “Quản lý Nhà nước về lao động chất lượng cao ở Việt Nam” (sách 

chuyên khảo), PGS, TS. Phan Huy Đường chủ biên, Nxb CTQG, Hà Nội 2012. 

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề chung về quản lý lao 

động nước ngoài chất lượng cao, giải thích rõ vì sao ngày càng có nhiều lao 

động chất lượng cao đễn Việt Nam làm việc và thực trạng quản lý Nhà nước 

đối với lực lượng lao động chất lượng cao như thế nào. Những nội dung được 

trình bày trong cuốn sách là tài liệu quý giá đối với việc nghiên cứu và hoàn thiện 

luận văn này, nó giúp bổ sung những vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm trong 

công tác quản lý lao động. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu cuốn sách chỉ là một bộ 

phận lao động (lao động chất lượng cao, lao động nước ngoài), hướng nghiên cứu là 

những người đã và đang có việc làm và phạm vi Nhà nước. Trong khi đối tượng 

nghiên cứu của luận văn là chính sách giải quyết việc làm (tạo việc làm, giữ việc 

làm, ổn định việc làm) trên một địa phương. 

- “Suy thoái kinh tế và những thách thức đối với giải quyết việc làm thanh 

niên hiện nay”, PGS,TS. Đặng Nguyên Anh chủ biên, Nxb CTQG, năm 2014. Công 

trình nghiên cứu đã phân tích sâu tình hình kinh tế - xã hội trong bối cảnh suy thoái 

kinh tế toàn cầu và đưa ra những thách thức việc làm và giải quyết việc làm cho 

thanh niên ở nước ta. Trong khi khu vực kinh tế nhà nước đang giảm dần về tỷ 

trọng thì các khu vực kinh tế khác (ngoài nhà nước) lại tăng lên là điều kiện tốt để 

giải quyết việc làm cho thanh niên nhưng sự an toàn của việc làm lại là vấn đề thách 

thức không nhỏ bởi có nhiều doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khu 

vực này không ổn định. Lao động giản đơn thì dư thừa nhưng lại thiếu lao động có 

chuyên môn sâu để làm việc ở các khu vực đòi hỏi công nghệ cao. Hầu hết thanh 

niên ở lứa tuổi từ 15 - 22 đều chọn con đường đi học và đổ dồn vào các ngành nghề 

thời thượng (tài chính , ngân hàng , kiểm toán , luật,…), sau khi học xong không về 

quê hương, tḿ mọi cách bám trụ ở đô thị . Đó là một trong số những nguyên nhân 



8 

dẫn đến không có việc làm, thiếu việc làm hay việc làm không ổn định. Nhiều công 

việc không xứng với tấm bằng tốt nghiệp, sinh viên đại học ra trường đi làm công 

nhân hoặc các công việc trái với chuyên môn được đào tạo, số khác phải đào tạo lại 

cho phù hợp công việc,… việc đó đã gây nên sự lãng phí tiền bạc, thời gian của gia 

đình và xã hội. 

Những kết quả nghiên cứu của các tác giả nêu trên là cơ sở lý luận và thực tiễn 

quan trọng mà tác giả tham khảo trong quá trình hoàn thành luận văn và trong những 

công trình nghiên cứu của mình về sau. Tuy nhiên, các công trình này phần lớn đều 

phân tích tình hình phát triển của hoạt động XKLĐ, chứ chưa đi vào phân tích sâu dưới 

góc độ hiệu quả của các chính sách điều hành của Nhà nước về hoạt động XKLĐ trong 

các giai đoạn, đặc biệt là gắn với việc XKLĐ sang các thị trường ASEAN, trong bối 

cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành sẽ tạo thành một thị trường lao 

động chung cho cả khu vực. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận từ các chính sách thúc đẩy 

hoạt động XKLĐ của Chính phủ, chủ trương của Nhà nước về hội nhập kinh tế 

quốc tế, nhất là gia nhập AEC, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp 

phần hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động XK sang các nước khu vực ASEAN 

giai đoạn 2016 - 2020. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để thực hiện tốt mục tiêu trên luận văn tập trung vào các nhiệm vụ chính: 

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn của chính sách về xuất khẩu 

lao động của Việt Nam thời gian qua.  

- Phân tích và đánh giá thực trạng và hiệu quả thực hiện chính sách về xuất 

khẩu lao động của Việt Nam vào các nước ASEAN thời gian qua.  

- Đề xuất các giải pháp khoa học và các kiến nghị dưới góc độ quản lý nhà 

nước nhằm thúc đẩy lao động xuất khẩu của Việt Nam sang các nước khu vực 

ASEAN thời gian tới. 
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4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong 

điều kiện Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Các vấn đề chính trị, văn 

hóa, xã hội chỉ được đề cập nhằm làm rõ hơn vấn đề chính sách XKLĐ của Việt 

Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: 

Đề tài tập trung vào nội dung chính sách thúc đẩy XKLĐ trong điều kiện Việt 

Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Trong đó, chủ thể ban hành chính sách chủ 

yếu là Chính phủ và các bộ , ngành có chức năng quản lý lao động làm việc ở nước 

ngoài như Bộ LĐTBXH mà trực tiếp là Cục QLLĐNN. 

- Về không gian: 

Nghiên cứu đánh giá các chính sách thúc đẩy XKLĐ trong điều kiện Việt 

Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN. 

- Về thời gian: 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng giai đoạn 2011 - 2015; mục tiêu, phương 

hướng và đề xuất giải pháp giai đoạn 2016 - 2020. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài 

Đứng trên lập trường, quan điểm và cơ sở phương pháp luận Chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin, luận văn 

được hoàn thành với các phương pháp nghiên cứu cụ thể:  

5.1. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp 

- Phương pháp thu thập số liệu, nghiên cứu tài liệu 

Kế thừa các số liệu và kết quả nghiên cứu đã có, được sử dụng để giải quyết 

các vấn đề liên quan của đề tài. 

Tham khảo báo cáo chính sách về hoạt động XKLĐ của Việt Nam của Chính 

phủ và các bộ, ngành liên quan.   
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Tham khảo một số tài liệu phân tích về chính sách lao động, thị trường của 

các nước trong khu vực ASEAN. 

- Phương pháp phân tích tư liệu 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua tài liệu thứ cấp trong khoảng thời gian 

từ khi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Luật số 

72/2006/QH11 của Quốc hội; Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước 

ngoài đến năm 2015 (Quyết định số 33/2006/QĐ-TTg, ngày 07/02/2006); Đề án Hỗ 

trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2009-2020 (Quyết định số71/2009/QĐ-TTg, ngày 29/04/2009); Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP, ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo 

việc làm và quỹ quốc gia về việc làm... Việc thực hiện nghiên cứu thực tiễn và thu 

thập số liệu minh chứng cho chính sách thúc đẩy lao động XK của Việt Nam sang 

các nước khu vực ASEAN được tác giả thực hiện vào năm 2015-2016. Những đề 

xuất kiến nghị của đề tài định hướng từ 2016-2020. 

- Địa điểm thực hiện nghiên cứu: Việc thực hiện nghiên cứu được tiến hành 

chủ yếu ở Việt Nam. Đồng thời, để có cơ sở thực tiễn nhằm đạt được các mục tiêu 

nghiên cứu, tác giả có khảo cứu một số thông tin, số liệu của một số quốc gia trong 

khu vực ASEAN, như: Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Indonesia... 

Phương pháp phân tích và so sánh số liệu, dữ liệu được sử dụng để đánh giá 

hiệu quả thực hiện các chính sách về xuất khẩu lao động của Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay từ đó chỉ ra những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế, 

cũng như nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế đó để đưa ra khuyến nghị giải 

pháp cho giai đoạn tiếp theo. 

5.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp 

- Phương pháp chọn điểm nghiên cứu, khảo sát 

Nghiên cứu tập trung phân tích tại Việt Nam và một số quốc gia trong khu 

vực ASEAN, cập nhật các chính sách của Việt Nam và khu vực ASEAN sau khi 

AEC hình thành.  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=61/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Quan sát, trao đổi và ghi chép những thông tin bổ sung phục vụ cho yêu cầu 

phân tích thông tin của đề tài. Thu thập số liệu thông qua các hội nghị, hội thảo, các 

chương trình làm việc của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.  

- Phương pháp phỏng vấn 

Tham khảo, trao đổi ý kiến của một số chuyên gia, nhà quản lý, hoạch định 

chính sách trong lĩnh vực XKLĐ; Học tập kinh nghiệm của một số nước về nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu XKLĐ. 

Phần mềm Excel được sử dụng để thống kê hệ thống dữ liệu về tình hình 

thực hiện chính sách XKLĐ của Việt Nam thời gian qua. 

- Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác: 

- Phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh: áp dụng chủ yếu trong việc 

tổng hợp các tư liệu, thông tin đã có sẵn: 

- Phân tích so sánh và đánh giá SWOT nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ 

hội và thách thức để xác định “định hướng phát triển” của các CTLN nhà nước;  

- Phương pháp chuyên gia để nhận xét, đánh giá, đề xuất về cơ chế chính sách 

và mô hình quản lý đối với CTLN (Chuyên gia Lâm nghiệp và thầy giáo hướng dẫn 

Luận văn); 

- Sử dụng các phương pháp: Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân 

tích so sánh; Phương pháp toán kinh tế; Phương pháp đánh giá năng lực của tổ chức 

(OCAT); Phương pháp phân tích môi trường kinh doanh (PESTLE); Phương pháp 

đánh giá tác động của chính sách. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

Đề tài là công trình khoa học nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là 

tài liệu tham khảo để các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đề xuất xây dựng 

chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động XKLĐ một cách hiệu quả, phát huy những mặt 

tích cực và khắc phục những hạn chế trong hoạt động này để lao động Việt Nam có 

nhu cầu XK sẽ thuận lợi, có năng lực cạnh tranh cao hơn trong điều kiện AEC hình 

thành. 

Luận văn hy vọng cũng sẽ là tài kiệu tham khảo thiết thực, bổ ích cho việc 
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nghiên cứu, học tập và giảng dạy các môn khoa học quản lý kinh tế mà trực tiếp là các 

khoa học về lao động, quản lý lao động nói chung và lao động XK nói riêng. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương: 

Chương 1: Một số lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động và chính sách thúc 

đẩy xuất khẩu lao động 

Chương 2: Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian qua 

Chương 3: Điṇh hướng và một số giải phápnhằm hoàn thiện chính sách  thúc 

đẩy lao động xuất khẩu Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh gia nhập AEC 
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CHƢƠNG 1: 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH 

SÁCH THÚC ĐẨU XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
 

1.1. Lao động và xuất khẩu lao động 

1.1.1. Lao động, lao động xuất khẩu và thị trường xuất khẩu lao động 

1.1.1.1. Lao động và thị trường lao động 

* Lao động 

Lao động là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất trong đời sống kinh tế - xã 

hội. Đặc biệt khi xã hội đang chuyển mạnh từ kinh tế tài nguyên sang kinh tế tri 

thức th́ vai tr ̣của lao động, gắn với nó là tri thức càng trở nên quan trọng hơn, quyết 

định hơn. Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

(CNH, HĐH) đất nước nguồn lực con người đã và tiếp tục được xác định là nhân tố 

cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Vậy lao động là gì? 

Cho đến nay đang tồn tại nhiều cách tiếp cận, nhiều quan điểm khác nhau về 

lao động. 

Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác - Lê Nin (Nxb CTQG; HN - 2005) giải thích: 

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người, nó diễn ra giữa con 

người với tự nhiên nhằm cải tạo tự nhiên cho phù hợp với mục đích của mình. Lao 

động là sự vận dụng của sức lao động, là quá trình kết hợp giữa sức lao động và tư 

liệu sản xuất tạo ra của cải  cho xã hội.  Hay  “lao động là hoạt động có mục đích, có 

ý thức của con người để tác động vào tự nhiên, cải biến tự nhiên nhằm tạo ra của 

cải phục vụ nhu cầu của mình và xã hội”.
1
Lao động không chỉ là quá trình con 

người cải tạo thế giới tự nhiên mà còn là quá trình cải tạo chính bản thân mình. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê nin phân biệt rõ sự khác nhau giữa lao 

động và sức lao động để từ đó giải thích một số vấn đề kinh tế - xã hội trong đời 

sống xã hội, nhất là trong nền KTTT tư bản. Theo đó, sức lao động là tổng hợp 

toàn bộ những năng lực về thể chất và tinh thần tồn tại trong con người, gồm: thể 

lực, trí lực, kỹ năng - kỹ xảo... có sẵn trong cơ thể con người. Còn lao động là hình 
                                                
1 Giáo trình Kinh tế chính trị. Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao 

đẳng.NXB CRQG, Hà Nội 2005) 
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thức biểu hiện hoạt động của sức lao động, trạng thái hiện thực khi chúng ta đưa 

sức lao động vào sử dụng. Như vậy, sức lao động là khả năng lao động của một 

con người, còn lao động là sự vận dụng sức lao động của người đó để tiến hành 

hoạt động sản xuất, chính vì vậy lao động được coi là hành vi của con người trong 

hoạt động sản xuất. Hai khái niệm này khác nhau, nhưng có mối quan hệ với nhau. 

Vì lao động không thể trở thành hiện thực, nếu không có sức lao động và muốn sức 

lao động được thực hiện, thì phải có lao động. Lao động, đó là một quá trình tạo ra 

của cải vật chất và tinh thần, cùng các loại dịch vụ. Trong KTTT, quá trình này 

được bắt đầu sau khi sự giao dịch trên TTLĐ đã được ký kết, quan hệ thị trường 

kết thúc và quá trình sản xuất được bắt đầu. 

Trong giáo trình Phân tích lao động xã hội của khoa Kinh tế lao động, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân: “Lao động là hoạt động có mục đích của con người, 

thông qua hoạt động đó con người tác động vào giới tự nhiên, cải biến chúng thành 

những vật có ích phục vụ nhu cầu của con người”. Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc 

tế thì cho rằng “Lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Lao động là 

hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tọa ra các sản phẩm phục vụ 

cho các nhu cầu của đời sống xã hội”.
2
 Tuy nhiên, Kinh tế học hiện đại hiểu lao 

động là một yếu tố sản xuất do con người tạo ra và là một dịch vụ hay hàng hóa vô 

hình. Người có nhu cầu về hàng hóa này là người sản xuất kinh doanh, còn người 

cung cấp hàng hóa này là người lao động.
3
 

Cũng như mọi hàng hóa và dịch vụ khác, lao động được trao đổi trên thị 

trường, gọi là TTLĐ. Giá cả của lao động là tiền công mà thực tế người sử dụng lao 

động (NSDLĐ) trả cho người lao động (NLĐ). Mức tiền công chính là mức giá của 

lao động. Về đại thể loại hàng hóa này (dịch vụ lao động) có đặcđiểm: 

- Khi có cầu về lao động thì sẽ xuất hiện cung về laođộng. 

- Loại dịch vụ này nó gắn với quá trình sản xuất từ lúc bắt đầu cho đến khi 

kết thúc. 

- Giá cả của việc trao đổi, cung cấp dịch vụ là do thỏa thuận giữa haibên. 

                                                
2
 Thúy Anh, Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế, NxB ngoại thương 2011 

3
 Bộ NN & PT Nông thôn , http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-VN/76/tapchi/141/144/4568/Default.aspx 
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Tuy nhiên, cơ sở xác định giá cả phụ thuộc chủ yếu vào giá trị sử dụng của sức lao 

động, tức số lượng và chất lượng lao động hay kết quả, hiệu quả công việc mà NLĐ 

thực hiện được. 

Mặc dù có rất nhiều quan điểm về lao động tuy nhiên tác giả nhận thấy khái 

niệm lao động theo Kinh tế học phản ánh đầy đủ hơn bản chất, đặc điểm của lao động 

và các yếu tố của dịch vụ lao động trong nền KTTT hiện đại, đó là: Về bản chất, lao 

động là một yếu tố sản xuất do con người tạo ra và là một dịch vụ hay hàng hóa; Về 

cung - cầu lao động và TTLĐ: người có nhu cầu về hàng hóa này là người sản xuất 

kinh doanh, còn người cung cấp hàng hóa này là NLĐ và cũng như mọi hàng hóa và 

dịch vụ khác, lao động được trao đổi trên thị trường, gọi là TTLĐ; Về giá cả: giá cả của 

lao động là tiền công mà thực tế người sản xuất kinh doanh trả cho NLĐ, tiền công 

chính là giá cả của lao động. Giá cả lao động do số lượng, chất lượng của nó, tức hiệu 

suất, hiệu quả lao động mà NLĐ cung cấp hoặc có thể cung cấp cho NSDLĐ quyết 

định. Ngoài ra, giá cả lao động cũng phụ thuộc vào cung - cầu, sự biến động giá cả tư 

liệu sinh hoạt, áp lực từ sự đấu tranh của công nhân… 

Dù quan niệm thế nào đi nữa thì lao động đều có các điểm chung, đó là: Chủ 

thể của lao động là con người, hoạt động có mục đích, một cách chủ động; Đối tượng 

của lao động là tự nhiên hay các loại hình dịch vụ xã hội; Hoạt động đó là nhằm cải tạo 

tự nhiên, tạo ra của cải thỏa mãn nhu cầu con người. 

Tóm lại, lao động vừa có tính chất tự nhiên, thể hiện hoạt động của con người; 

vừa có tính chất xã hội thể hiện quan hệ của con người, quan hệ trao đổi. 

* Thị trường lao động: 

Khái niệm thị trường lao động: TTLĐ liên quan trực tiếp đến yếu tố con 

người nên thể hiện phần lớn những biểu hiện kinh tế, xã hội của cả xã hội và có rất 

nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của nó. TTLĐ khác với thị trường hàng hóa 

thông thường vì ngoài các yếu tố có tính khách quan của thị trường, cơ chế thị 

trường nói chung, TTLĐ còn chịu sự chi phối bởi các thể chế chính trị xã hội, luật 

pháp, truyền thống văn hóa các dân tộc. Cho đến nay vẫn còn nhiều khái niệm, quan 

niệm khác nhau về TTLĐ. Tên gọi TTLĐ cũng rất phong phú, như: “thị trường 
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laođộng”, “thị trường sức lao động”, “thị trường dân số tích cực kinh tế”, “thị 

trường nguồn nhân lực”… Vậy thế nào là TTLĐ? 

Để trở thành hàng hóa thì đối tượng phải có sẵn trước khi bán, nhưng đối 

với lao động thì lại không diễn ra như vậy. Khi bán thì hàng hóa sẽ chuyển từ 

người bán sang người mua nhưng với lao động khi bán chưa xuất hiện. Vì vậy, 

quan điểm cho rằng, trên TTLĐ hàng hóa được bán chính bản thân “lao động” là 

không chính xác. Đồng thời, trong tuyên bố Philadelphia (một phần cấu thành của 

điều lệ ILO) cũng viết, “Hội nghị một lần nữa khẳng định những nguyên tắc cơ 

bản, mà ILO đã dựa vào đó để ra tuyên bố rằng, lao động không phải là hàng hóa”. 

Tuy vậy trên thực tế, trong các văn bản chính thống của ILO, cũng như ở nhiều 

nước phát triển và ở Việt Nam thường dùng tên gọi “thị trường lao động”. Lao 

động ở đây được hiểu theo nghĩa rộng hàm chứa cả yếu tố con người, năng lực lao 

động của họ và sự kỳ vọng của người mua về sự phục vụ mang lại một kết quả nhất 

định. 

Các nhà khoa học Mỹ cho rằng: “…Thị trường mà đảm bảo việc làm cho 

người lao động và kết hợp giải quyết trong lĩnh vực việc làm, thì được gọi là 

TTLĐ”; hoặc, “…Thị trường - đó là một cơ chế, mà với sự trợ giúp của nó hệ số 

giữa người lao động và số lượng chỗ làm việc được điều tiết”. Điều này cho thấy 

các nhà kinh tế học Mỹ thường đồng nhất TTLĐ với “thị trường dân số tích cực 

kinh tế” do vậy TTLĐ không chỉ phản ánh quan hệ cung – cầu hiện thực mà còn 

gồm các yếu tố tiềm năng bởi cung lao động bao gồm cả những người thất nghiệp, 

cầu hàm chứa chỗ việc làm có thể được giải quyết. 

Các nhà khoa học kinh tế Nga định nghĩa rằng: “…Thị trường lao động - đó 

là một dạng đặc biệt của thị trường hàng hóa, mà nội dung của nó là thực hiện vấn 

đề mua và bán loại hàng hóa có ý nghĩa đặc biệt - sức lao động, hay là khả năng lao 

động của con người. Như một phạm trù KTTT sức lao động thể hiện quan hệ kinh 

tế giữa một bên là người làm chủ hàng hóa này, sở hữu sức lao động - người bán nó 

và bên kia, với người sở hữu vốn - mua sức lao động”. Theo Kostin Leonit 

Alecxeevich (nhà kinh tế học Nga) “Thị trường lao động - đó là một cơ chế hoạt 
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động tương hỗ giữa người sử dụnglao động vàNLĐ trong mộtkhông gian kinh tế 

xác định, thể hiện những quan hệ kinh tế và pháp lýgiữa họvới nhau”.  Hay nói chi 

tiết hơn, TTLĐ là tập hợp những quan hệ kinh tế, pháp lý, xuất hiện giữa người sở 

hữu sức lao động (NLĐ) và người sử dụng nó (người thuê lao động) về vấn đề chỗ 

làm việc cụ thể, nơi làm việc và hàng hóa, dịch vụ sẽ được làm ra. 

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO - International Labour Organization) 

thì: “Thị trường lao động là thị trường trong đó có các dịch vụ lao động được mua 

và bán thông qua quá trình để xác định mức độ có việc làm của lao động, cũng như 

mức độ tiền công”. Hàng hóa dịch vụ lao động được xác định trên cơ sở tôn trọng 

quyền con người tự nhiên (tự do hoàn toàn) trong xã hội cần lao động để phát triển 

đương nhiên là như vậy. Khái niệm này nhấn mạnh đến các dịch vụ lao động được 

xác định thông qua việc làm được trả công. 

Các nhà nghiên cứu kinh tế ở Việt Nam cũng đưa ra nhiều định nghĩa và 

cách giải thích khác nhau về TTLĐ. Chẳng hạn: “Thị trường lao động (hoặc thị 

trường sức lao động) là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán sức lao 

động (NLĐ làm thuê) và người mua sức lao động (người sử dụng sức lao động), 

thông qua các hình thức thoả thuận về giá cả (tiền công, tiền lương) và các điều kiện 

làm việc khác, trên cơ sở một hợp đồng lao động bằng văn bản, bằng miệng, hoặc 

thông qua các dạng hợp đồng hay thỏa thuận khác”. Hay “Thị trường sức lao động” 

là nơi thể hiện quan hệ xã hội giữa người lao động làm thuê và người thuê mướn lao 

động thông qua sự điều chỉnh giá cả tiền công”. Hoặc: “Thị trường lao động biểu 

hiện mối quan hệ giữa một bên là người có sức lao động và bên kia là người sử 

dụng sức lao động nhằm xác định số lượng và chất lượng lao động sẽ đem ra trao 

đổi và mức thù lao tương ứng”… (Phạm Đức Chính, 2004). 

Trong “Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế chuyển đổi”, Tiến sỹ Neva Goodwin 

và PGS, TS. Phạm Vũ Luận (đồng tác giả) đưa ra khái niệm “Thị trường lao động là 

một tập hợp những thể chế, qua đó người lao động có thể bán dịch vụ lao động của 

mình”. Thể chế TTLĐ được hiểu là các hoạt động được luật pháp hoá nhằm điều 

tiết TTLĐ theo mục đích đặt ra. Nó bao gồm đường lối, chiến lược, chính sách, 
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hành lang pháp lý, cán bộ, bộ máy, phương tiện và cách thức quản lý nhằm cho 

TTLĐ phát triển.  

Các nhà kinh tế nêu trên cũng đồng tình với quan điểm của Các - Mác, 

nhưng cho rằng, sự phát triển của KTTT đã có những biến đổi quan hệ hai bên giữa 

NSDLĐ và NLĐ. Những quan niệm về cái gọi là “làm thuê”, “bóc lột”… cũng 

được nhận thức lại bởi xã hội đang có xu hướng tự do hơn, bình đẳng hơn và mọi 

người đều được bảo vệ công bằng bởi pháp luật.  

Kết hợp các khái niệm trên, tác giả đồng tình quan điểm cho rằng: “Thị 

trường lao động là lĩnh vực trao đổi, mua bán hàng hóa đặc biệt - hàng hóa sức lao 

động, dịch vụ lao động - được quy định bởi các quy luật khách quan của kinh tế thị 

trường, có tác dộng bởi yếu tố luật pháp và văn hóa”. TTLĐ là tập hợp các hoạt 

động nhằm trao đổi, mua bán hàng hoá sức lao động giữa NSDLĐ và NLĐ; qua đó, 

giá cả, điều kiện và các quan hệ hợp đồng lao động được xác định.Trong luận văn 

này tác giả sử dụng khái niệm “thị trường lao động” với hàm nghĩa là “thị trường sức 

lao động”. 

Nói đến TTLĐ là nói đến các yếu tố cơ bản như: cầu lao động; cung lao 

động; giá cả của lao động (tiền công); cạnh tranh trên TTLĐ; cơ sở hạ tầng của 

TTLĐ... TTLĐ baogồm những chủ thể: người thuê lao động (người mua) và đại 

diện của họ; người làm thuê (người bán) và đại diện của họ; nhà nước và các đại 

diện của mình; các tổ chức môi giới trung gian. 

TTLĐ được cấu thành bởi các yếu tố cung, cầu lao động, giá cả sức lao 

động, cân bằng và cạnh tranh trên TTLĐ. Trong đó, giá cả lao động là biểu hiện 

bằng tiền (tiền công, tiền lương, phúc lợi...) của giá trị sức lao động. Nó liên quan 

chặt chẽ và có ảnh hưởng chủ yếu đến cung - cầu lao động, nó được xác định không 

chỉ bởi giá trị sức lao động, mà còn phụ thuộc bởi trạng thái cân bằng giữa cung và 

cầu lao động trên thị trường.  

Tính chất thị trường lao động: Nếu loại bỏ các yếu tố cũng như các thể chế 

có tính cưỡng bức (độc quyền, độc tài), TTLĐ có tính chất: 

- Tính khách quan. Trong nền KTTT cũng như các yếu tố sản xuất (đầu 
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vào) khác, cung - cầu lao động được hình thành một cách tự nhiên, khách quan trên 

thị trường.  

- Tính pháp lý. NLĐ và NSDLĐ sau khi đã thỏa thuận có thể là người bị 

quản lý và người quản lý, thợ và chủ… tuy nhiên trước đó họ đều có thỏa thuận 

với nhau về mặt pháp lý các điều khoản (hay cam kết) có tính pháp lý về trách 

nhiệm, lợi ích, quyền hạn… các bên theo quy định pháp luật. Dưới góc độ pháp lý 

các cam kết tuy chỉ về mặt dân sự nhưng trong quá trình thực hiện có thể phát sinh 

nhiều loại hình hay mức độ khác nhau tùy theo quy định pháp luật. 

- TTLĐ có tính chất dân tộc, văn hóa. Lao động, hay dịch vụ lao động là 

quan hệ xã hội có tính tương tác và là quan hệ xã hội. NLĐ và NSDLĐ sống với, 

gắn với nền văn hóa rộng rãi của họ. Bởi vậy, TTLĐ dù mức độ nhiều hay ít đều bị 

chi phối bởi các nét đặc trưng văn hóa của các chủ thể tham gia thị trường. Tính 

chất dân tộc, loại hình văn hóa ảnh hưởng TTLĐ trên nhiều góc độ như loại hình 

công việc (người ta làm việc gì và không làm việc gì…), tính chất công việc (nặng, 

nhẹ, đàn ông, đàn bà), mức thu nhập…  

- Cũng như các loại thị trường khác, TTLĐ vẫn mang tính tự phát. Tính tự 

phát của TTLĐ trước hết bị chi phối bởi sự thiếu ổn định trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh làm cho cầu lao động thay đổi mà xã hội khó kiểm soát. Sự gia tăng dân 

số, thay đổi cơ cấu dân số và lao động, các chương trình đào tạo không bám sát thực 

tế… dẫn đến sự thay đổi cung lao động. Hay sự tiến bộ khoa học, công nghệ làm xuất 

hiện những ngành nghề mới, thủ tiêu một số ngành nghề cũ hoặc thay đổi tính chất 

công việc… cũng là nguyên nhân làm tăng tính tự phát của TTLĐ. 

Đặc trưng của thị trường lao động: Gắn với một loại hàng hóa đặc biệt – 

hàng hóa sức lao động - mà chủ thể sở hữu là con người nên ngoài những điểm 

chung với thị trường hàng hóa, TTLĐ có một số đặc trưng: 

- Sức lao động tồn tại trong con người, NLĐ nên không có sự tách rời quyền 

sở hữu hàng hóa khỏi chủ sở hữu như những hàng hóa khác. Người mua chỉ thỏa 

thuận và được phép sử dụng sức lao động trong một khoảng thời gian nhất định. Về 

nguyên tắc sau khi mua xong người mua có quyền khai thác giá trị sử dụng của 
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hàng hóa. Nhưng người mua ở đây không đơn giản là mua sức lao động như những 

loại hàng hóa khác, mà có quan hệ với người có những quyền hạn nhất định như một 

cá nhân tự do, mà anh ta phải tuân thủ. Nếu vi phạm những quyền hạn đó người mua 

phải chịu trách nhiệm pháp lý và có thể có những tổn thất về kinh tế. Đây là vấn đề 

khó khăn đối với người mua (NSDLĐ) vì nếu không sử dụng lao động triệt để sẽ 

không mang lại hiệu quả, nhưng nếu sử dụng quá mức có thể vi phạm pháp luật. 

- Quá trình khai thác hàng hóa “lao động” đòi hỏi phải có sự phối hợp hành 

động tương đối dài với nhau giữa người bán và người mua. Hiệu quả lao động (mức 

độ phát huy công dụng sức lao động) không chỉ phụ thuộc và người sử dụng mà còn 

tùy thuộc và sự nỗ lực của chính hàng hóa đo, chứ không như các hàng hóa thông 

thường (lương thực, thực phẩm, quần áo, xe cộ…). Điểm này đặt một dấu ấn trong 

mối quan hệ tương hỗ hai bên và đóng một vai trò không ít quan trọng trong khả 

năng cạnh tranh của tổ hợp lao động. Người lao động, như một cá thể, có thể tự 

kiểm soát chất lượng công việc của mình với những nỗ lực khác nhau, thể hiện mức 

độ trung thực khác nhau với tổ chức đã thuê họ. Người thuê phải tính đến những 

yếu tố đó để quản lý sản xuất, nghĩa là phải xây dựng một cơ chế đãi ngộ, kích 

thích, tạo động lực đối với người lao động một cách phù hợp như: điều kiện làm 

việc, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi xã hội khác; 

- Quá trình trao đổi lao động, quyền sử dụng khả năng lao động được 

chuyển sang người mua theo những gì đã được ấn định trong hợp đồng hay thoả 

thuận giữa 2 bên. Nhưng TTLĐ có liên kết với nhiều thị trường khác vì tiền công 

thực tế được thực hiện tương ứng với kết quả cuối cùng, có nghĩa là với giá sản 

phẩm mà lao động đó làm ra. Điều đó có nghĩa là cầu sức lao động phụ thuộc vào 

cầu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. 

1.1.1.2. Lao động xuất khẩu và thị trường xuất khẩu lao động 

* Lao động xuất khẩu: 

Người đi XKLĐ - thường được gọi bằng thuật ngữ “lao động di cư – migrant 

worker” không phải vấn đề mới nảy sinh mà đã xuất hiện từ lâu và gắn liền với lịch 

sử phát triển của các nền sản xuất xã hội, đặc biệt là di cư lao động quốc tế. Có 



21 

nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư lao động quốc tế, nhưng lý do kinh tế 

vẫn là nguyên nhân chủ yếu. Di cư lao động quốc tế thường được thể hiện ở hai 

hình thức là di cư tự do và di cư có tổ chức. Điểm mới trong di cư lao động quốc tế 

thời kỳ hiện đại là hình thức di cư có tổ chức, hoặc gọi là người đi XKLĐ, có sự can 

thiệp và quản lý của chính phủ các quốc gia.  

Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, thuật ngữ “lao động di cư” được dùng 

cho bất cứ ai làm việc bên ngoài đất nước của họ. Thuật ngữ này cũng có thể được 

sử dụng để mô tả một người di chuyển trong một nước, để theo đuổi công việc như 

công việc thời vụ. Tuy nhiên, ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu hiện tượng lao động 

làm việc bên ngoài đất nước của họ.  

Theo Điều 2 công ước của Liên hợp quốc về quyền của người lao động di cư 

và các thành viên trong gia đình họ, thì: “Lao động di cư là một người đã, đang và 

sẽ làm một công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó không phải là 

công dân”. 

Ở nước ta, người đi XKLĐ (người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 

được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, như sau: “Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy 

định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi 

làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này”. 

Xét về nghề nghiệp, phạm vi những đối tượng được coi là lao động di cư khá 

rộng, bao gồm 8 dạng sau đây:  

-  “Nhân công vùng biên” - chỉ những lao động di cư thường trú  tại một 

nước láng giềng nơi họ thường trở về hàng ngày hoặc ít nhất mỗi tuần một lần; 

- “Nhân công theo mùa” - chỉ những lao động di cư làm những công việc có 

tính chất thời vụ và chỉ làm một thời gian nhất định trong năm;  

- “Người đi biển” - chỉ những lao động di cư được tuyển dụng làm việc trên 

một chiếc tàu đăng ký tại một quốc gia mà họ không phải là công dân, bao gồm cả 

ngư dân;  
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- “Công nhân làm việc tại một công trình trên biển” - chỉ những lao động di 

cư được tuyển dụng làm việc trên một công trình trên biển thuộc quyền tài phán của 

một quốc gia mà họ không phải là công dân”;  

-“Công nhân lưu động” - chỉ những lao động di cư sống thường trú ở một 

nước phải đi đến một hoặc nhiều nước khác nhau trong những khoảng thời gian do 

tính chất công việc của người đó;  

- “Công nhân theo dự án” - chỉ những lao động di cư được nhận vào quốc gia 

nơi có việc làm trong một thời gian nhất định để chuyên làm việc cho một dự án cụ 

thể đang được người sử dụng lao động của mình thực hiện tại quốc gia đó;  

- “Nhân công lao động chuyên dụng” - chỉ những lao động di cư mà được 

NSDLĐ của mình cử đến quốc gia nơi có việc làm trong một khoảng thời gian hạn 

chế nhất định để đảm nhiệm một công việc, hoặc nhiệm vụ cụ thể mang tính chuyên 

môn kỹ thuật ở quốc gia nơi có việc làm;  

- “Nhân công tự chủ” – chỉ những lao động di trú tham gia làm một công 

việc có hưởng lương không phải dưới dạng hợp đồng lao động mà thường là bằng 

cách làm việc độc lập hoặc cùng với các thành viên gia đình của mình, hoặc dưới 

các hình thức khác mà được coi là nhân công tự chủ theo pháp luật của quốc gia nơi 

có việc làm hoặc theo các hiệp định song phương và đa phương. 

* Thị trường xuất khẩu lao động: 

Thị trường XKLĐ đối với một quốc gia là một nước (vùng lãnh thổ) hoặc 

nhiều nước khác mà nước đó có thể đưa lao động của mình sang làm việc một cách 

hợp pháp. Như vậy, thị trường XKLĐ của nước này chính là một phần thị trường 

lao động của nước khác. Do vậy, thị trường XKLĐ hết sức phức tạp vì nó không chỉ 

phụ thộc vào lao động và TTLĐ trong nước mà còn phụ thuộc vào các yếu tố của 

thị trường ngoại như tình hình kinh tế, đặc điểm văn hóa, luật pháp, tình hình an 

ninh chính trị… ở nước nhập khẩu lao động. 

Ngoài những đặc tính chung của TTLĐ, thị trường XKLĐ có đặc tính riêng, gồm: 

- Hàng hoá đem XK “bán” là sức lao động của con người, còn khách “mua” 

là chủ sử dụng lao động nước ngoài. 
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- XKLĐ là một hoạt động tất yếu khách quan của quá trình chuyên môn hoá và 

hợp tác quốc tế giữa các nước trong sản xuất, nhằm bổ sung nhân lực giữa các quốc 

gia, khắc phục các mặt khó khăn và phát huy sức mạnh vốn có của mỗi quốc gia. 

- Người đi XKLĐ luôn kỳ vọng tìm được một công việc, thu nhập tốt hơn 

hoặc là một cơ hội học tập ở nước họ đến làm việc. 

1.1.2. Xuất khẩu lao động 

1.1.2.1. Khái niệm xuất khẩu lao động 

XK là một khái niệm, một hoạt động kinh tế có từ rất lâu và không thể thiếu 

của nhiều nền kinh tế trên thế giới cũng như Việt Nam. Trong thương mại quốc tế, 

XK là việc bán hàng hóa và dịch vụ (có thể là hữu hình hoặc vô hình) cho một quốc 

gia khác trên cơ sở quan hệ hàng hóa - tiền tệ.  

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế thế giới, XK là hoạt động hết sức cần 

thiết, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dựa trên cơ sở về lợi thế so sánh giữa các 

quốc gia từ đó mà tính chuyên môn hoá cao hơn, làm giảm chi phí sản xuất và các 

chi phí khác từ đó giảm giá thanh sản phẩm. Mục đích của các quốc gia khi tham 

gia XK là thu được một lượng ngoại tệ lớn để có thể nhập khẩu (NK) các trang thiết 

bị máy móc, kỹ thuật công nghệ hiện đại… tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập 

và nâng cao mức sống của nhân dân, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển 

và rút ngắn được khoảng cách chênh lệch quá lớn giữa các nước. Trong nền KTTT 

các quốc gia không thể tự mình đáp ứng được tất cả các nhu cầu mà nếu có đáp ứng 

thì chi phí quá cao, vì vậy bắt buộc các quốc gia phải tham gia vào hoạt động XK, 

để XK những gì mình có lợi thế hơn các quốc gia khác và nhập những gì mà trong 

nước không sản xuất được hoặc có sản xuất được thì chi phí quá cao. Qua hoạt động 

xuất - nhập khẩu giúp các nước tiết kiệm được nhiều chi phí, tạo được nhiều việc 

làm, giảm được các tệ nạn xã hội, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, 

thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. 

Xuất khẩu nói chung bao gồm nhiều loại (XK hàng hóa thông thường, XK 

công nghệ, XK “tư bản”, XKLĐ…), thực hiện dưới nhiều hình thức và chịu tác 

động của niều yếu tố khác nhau. XKLĐ là một lĩnh vực trong hoạt động XK nói 
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chung. Vậy XKLĐ là gì? 

XKLĐ là hoạt động mua bán hàng hoá sức lao động nội địa cho NSDLĐ 

nước ngoài. Đối với nước ta, XKLĐ là hoạt động đưa người lao động và chuyên gia 

Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. XKLĐ Việt Nam ra nước ngoài là 

hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động ra nước ngoài theo hợp đồng có 

thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của DN nước ngoài. 

XKLĐ hay còn gọi là xuất khẩu sức lao động là một loại hình di chuyển 

quốc tế sức lao động. Di chuyển quốc tế sức lao động là hiện tượng người lao động 

di chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích tìm việc làm để có thu nhập. Khi ra khỏi 

một nước, người đó được gọi là người xuất cư, còn sức lao động của người đó được 

gọi là sức lao động XK. XKLĐ là một hình thức đặc thù của XK nói chung và là 

một bộ phận của kinh tế đối ngoại, mà hàng hóa đem xuất là sức lao động của con 

người, còn khách mua là chủ thể người nước ngoài. Nói cách khác, XKLĐ là một 

hoạt động kinh tế dưới dạng dịch vụ cung ứng lao động cho nước ngoài, mà đối 

tượng của nó là con người. 

Có thể hiểu XKLĐ là hoạt động trao đổi, mua bán hay thuê mướn hàng hoá 

sức lao động giữa chính phủ một quốc gia hay tổ chức, cá nhân cung ứng sức lao 

động của nước đó với chính phủ, tổ chức, cá nhân sử dụng sức lao động nước ngoài 

trên cơ sở hiệp định hay hợp đồng cung ứng lao động. 

XKLĐ gồm hai nội dung: Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài và XKLĐ tại chỗ (XKLĐ nội biên), tức người lao động trong nước trực 

tiếp làm việc trong các DN FDI, các tổ chức quốc tế hay gián tiếp qua internet. Hiện 

nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình thức làm việc gián tiếp qua 

Internet ngày một trở nên phổ biến. Chẳng hạn giáo viên, học sinh các trường đại 

học của Israelở trong nước nhưngnhận các hợp đồng nghiên cứu cho Trung tâm 

nghiên cứu vũ trụ Nasa của Mỹ hay các bác sĩ của Singapore ở trong nước phối hợp 

và điều hành các ca mổ ở các bệnh viện tại Việt Nam… Hình thức này vừa giúp tiết 

kiệm chi phí, thời gian đi lại, vận chuyển, lưu trú của các chuyên gia, chi phí vận 

chuyển phương tiện, thiết bị làm việc… nên rất có hiệu quả. 
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Như vậy, khi hoạt động XKLĐ được thực hiện sẽ có sự di chuyển lao động 

có thời hạn và có kế hoạch từ nước này sang một nước khác. Trong hành vi trao đổi, 

nước đưa lao động đi được coi là nước XKLĐ, còn nước tiếp nhận lao động được 

coi là nước nhập khẩu lao động. Trên thực tế, cũng có trường hợp xuất hiện vai trò 

của nước thứ ba làm nhiệm vụ trung gian môi giới có tính chất kinh doanh. Ví dụ: 

Việt Nam XKLĐ sang Libya xây dựng công trình “Sông nhân tạo vĩ đại” thông qua 

hợp đồng lao động với công ty Dong Ah - Hàn Quốc. 

Trong lĩnh vực XKLĐ, NSDLĐ nước ngoài ở đây là chính phủ hay cơ quan, 

tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài có nhu cầu dịch vụ lao động nước ngoài. 

Hàng hoá sức lao động (hay dịch vụ lao động) là lực lượng lao động trong nước sẵn 

sàng cung cấp sức lao động của mình cho NSDLĐ nước ngoài. Hoạt động mua bán 

thể hiện ở chỗ người lao động trong nước sẽ bán quyền sử dụng sức lao động của 

mình trong một khoảng thời gian nhất định cho NSDLĐ nước ngoài để nhận về một 

khoản tiền dưới hình thức tiền lương (tiền công). Còn người sử dụng nước ngoài sẽ 

dùng tiền của mình mua sức lao động của NLĐ, yêu cầu họ phải thực hiện công 

việc nhất định nào đó (do hai bên thỏa thuận) theo ý muốn của mình. 

1.1.2.2. Vai trò của xuất khẩu lao động 

Xuất khẩu lao động hiện đang được coi là một trong những ngành kinh tế đối 

ngoại mang lại nhiều lợi ích to lớn cả về mặt kinh tế và xã hội, là giải pháp tạo việc 

làm quan trọng và mang tính chiến lược của nước ta. 

- Giải quyết việc làm: Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế toàn 

cầu, chúng ta đã xây dựng được nhiều mối quan hệ kinh tế quốc tế, một trong những 

mối quan hệ kinh tế này là việc hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài, hay chính là XKLĐ. Hoạt động XKLĐ của Việt Nam đang ngày càng 

mở rộng đến nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đáp ứng một 

phần nhu cầu về nguồn lao động của các nước, với đủ các loại hình lao động khác 

nhau. Hoạt động này đã tạo cho người lao động Việt Nam nhiều cơ hội làm việc, 

tìm kiếm được nguồn thu nhập tốt, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm 

cho xã hội. 
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- Nguồn thu ngoại tệ quốc gia, tăng thu nhập người lao động và DN trong 

nước: Ở nhiều nước trên thế giới, XKLĐ đã là một trong những giải pháp quan 

trọng thu hút lực lượng lao động đang tăng lên của nước họ và thu ngoại tệ bằng 

hình thức chuyển tiền về nước của NLĐ và các lợi ích khác. XKLĐ luôn đem lại lợi 

ích kinh tế của cả ba bên: Tăng nguồn thu nhập ngoại tệ cho Nhà nước, tổ chức hoạt 

động XKLĐ thu được lợi nhuận từ các chi phí dịch vụ XKLĐ, đặc biệt, NLĐ tăng 

được thu nhập của mình, giúp cho cuộc sống gia đình được đầy đủ và cải thiện hơn. 

Vì vậy, việc quản lý Nhà nước, sự điều chỉnh pháp luật phải luôn luôn bám sát đặc 

điểm này của hoạt động XKLĐ, làm sao để mục tiêu kinh tế phải là mục tiêu số một 

của mọi chính sách pháp luật về XKLĐ. 

XKLĐ thời gian qua đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng khích lệ, góp phần 

quan trọng trong việc cải thiện đời sống cho NLĐ và tăng nguồn thu ngoại tệ cho 

đất nước, nó không những làm tăng thu nhập quốc dân mà còn là cơ hội tốt để NLĐ 

tích lũy vốn, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của bản thân và gia đình họ. 

Theo thống kê, đến hết năm 2015, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài đạt mức kỷ lục, 115.000 người, đưa tổng số lao động Việt Nam đang làm việc 

ở nước ngoài lên trên 500.000 người. Phần lớn, NLĐ Việt Nam đi sang các thị 

trường truyền thống, như: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Macao và một 

số quốc gia Trung Đông…  

- Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động:XKLĐ còn có tác dụng tích cực 

trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực, rèn luyện, nâng cao tay nghề chuyên môn, rèn 

luyện kỹ năng, kỹ thuật và tác phong quản lý, có điều kiện mở rộng vốn hiểu biết về 

mọi mặt chẳng hạn: Ngôn ngữ, phong tục tập quán của nước bạn. Trong xu hướng 

hội nhập quốc tế hiện nay, XKLĐ còn có tác dụng tích cực trong việc mở rộng quan 

hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, thực hiện đường lối đối ngoại 

của Đảng và Nhà nước. 

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giúp Nhà nước giảm được khoản chi 

phí đầu tư đào tạo nghề và tạo chỗ làm việc mới cho NLĐ. Thông qua lao động ở 

nước ngoài, NLĐ đã nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếp thu 
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được những công nghệ và tác phong sản xuất công nghiệp tiên tiến. Nhờ đó, từng 

bước đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước khi họ trở về. 

- Lợi ích khác: XKLĐ cũng tạo điều kiện thay đổi đời sống của người dân. Tại 

một số làng, xã tỷ lệ XKLĐ cao, nhiều người từ nghèo trở nên giàu có, ước tính trung 

bình số tiền gửi về hằng năm có thể đạt từ 40 - 100 tỷ đồng. Thêm vào đó, nhiều 

người trở về nước đã trở thành các nhà đầu tư, gây dựng DN, tạo việc làm cho lao 

động địa phương. Khi một NLĐ đi XKLĐ không những giải quyết việc làm của riêng 

họ mà với mức thu nhập từ lao động ở nước ngoài sẽ là nguồn hỗ trợ có hiệu quả cho 

gia đình họ để đầu tư, giải quyết việc làm cho những NLĐ trong nước. 

XKLĐ giúp một bộ phận lao động tiếp cận với máy móc và công nghệ tiên 

tiến, cơ chế quản lý hiện đại, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ và tay nghề. 

Do đó, XKLĐ được coi là ngành kinh tế đối ngoại mang lại nhiều lợi ích kinh tế và 

xã hội. Tại những huyện nghèo vùng núi, nơi có nhiều dân tộc thiểu số, đa số thanh 

niên đều có nhu cầu lao động và công việc lao động ở quê nhà thường được cho là 

vất vả hơn so với đi XKLĐ. 

1.1.2.3. Các hình thức xuất khẩu lao động 

Tại Điều 134a - Bộ Luật lao động đã có quy định, XKLĐ có thể được thực 

hiện thông qua 4 hình thức: 

- Hiệp định Chính phủ ký kết giữa hai nước: Hình thức này phổ biến ở giai 

đoạn 1980-1990. Căn cứ vào Hiệp định đã ký, Nhà nước phân các chỉ tiêu cho các 

bộ, ngành, địa phương tiến hành tuyển chọn và đưa NLĐ đi. Lao động của nước ta 

làm việc ở các nước được sự quản lý thống nhất từ trên xuống dưới, sống và sinh 

hoạt theo đoàn đội, được làm việc xen ghép với lao động các nước. Hình thức này 

thường tiếp nhận cả hai đối tượng là lao động có nghề và lao động không có nghề. 

Với hình thức này, các DN XKLĐ sẽ tuyển lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo các hợp đồng cung ứng lao động. Hình thức này có đặc điểm: Các 

DN tự mình đảm nhiệm tất cả các khâu từ tuyển chọn đến đào tạo đến đưa đi và 

quản lý NLĐ ở nước ngoài; Các yêu cầu về tổ chức lao động do phía nước tiếp nhận 

đặt ra; Quan hệ lao động được điều chỉnh bởi pháp luật của nước tiếp nhận; Quá 
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trình làm việc là ở nước ngoài, NLĐ chịu sự quản lý trực tiếp của NSDLĐ nước 

ngoài; Quyền và nghĩa vụ của NLĐ do phía nước ngoài bảo đảm. 

- Hợp tác lao động và chuyên gia: Đây là hình thức phổ biến nhất hiện nay, 

hình thức này đòi hỏi đối tượng lao động đa dạng, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu 

khác nhau. Trường hợp này để đi đến hợp đồng XKLĐ, có thể thông qua môi giới 

hoặc không thông qua môi giới. Đây là hình thức được áp dụng đối với các nước 

Trung Đông và châu Phi trong việc cung ứng lao động và chuyên gia sang làm 

việc tại một số nước. Số lao động này có thể đi theo các đoàn, đội hay các nhóm, 

cá nhân… 

- Thông qua DN Việt Nam nhận thầu, khoán xây dựng công trình, liên 

doanh, liên kết chia sản phẩm ở nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, hay các DN 

Việt Nam làm dịch vụ cung ứng lao động (chủ yếu). Hình thức này được áp dụng 

chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Đây là hình thức NLĐ thuộc quyền quản lý của 

các DN Việt Nam được đi nước ngoài làm việc đồng bộ tại các công trình cho DN 

Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua các DN Việt Nam làm dịch vụ cung ứng lao 

động (chủ yếu), được hình thành từ sau khi có Nghị định 370/HĐBT ngày 

9/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hình thức này đã trở nên phổ 

biến nhất hiện nay. Việc cung ứng lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

chủ yếu được giao cho các tổ chức kinh tế có chức năng đưa lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Đây là hình thức mà qua đó các DN Việt Nam trúng thầu, nhận khoán công 

trình ở nước ngoài hoặc đầu tư dưới hình thức liên doanh liên kết chia sản phẩm 

hoặc các hình thức đầu tư khác trực tiếp đưa lao động trong nước ra nước ngoài 

thực hiện hợp đồng. Hình thức này có đặc điểm: Các DN XKLĐ Việt Nam sẽ tuyển 

chọn lao động Việt Nam nhằm thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh 

liên kết giữa Việt Nam và nước ngoài; Các yêu cầu về tổ chức lao động, điều kiện 

lao động do DN XKLĐ Việt Nam đặt ra; Các DN XKLĐ Việt Nam có thể trực tiếp 

tuyển dụng lao động hoặc thông qua các tổ chức cung ứng lao động trong nước; DN 

XKLĐ Việt Nam trực tiếp đưa lao động đi nước ngoài, quản lý lao động ở nước 
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ngoài cũng như đảm bảo các quyền lợi của NLĐ ở nước ngoài. Vì vậy quan hệ lao 

động tương đối ổn định; Cả NSDLĐ Việt Nam và lao động Việt Nam đều phải tuân 

thủ theo quy định của pháp luật, phong tục tập quán của nước ngoài. 

- NLĐ trực tiếp ký hợp đồng lao động với cá nhân, tổ chức nước ngoài để 

thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước, với tổ chức kinh tế đưa đi và 

cũng là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong quá trình làm việc ở nước 

ngoài. Hình thức này hiện nay ở nước ta chưa phổ biến nhiều, do NLĐ vẫn chưa có 

nhiều cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu về các công ty nước ngoài đang cần thuê lao 

động một cách trực tiếp và phổ biến. 

1.1.2.4. Đặc điểm của xuất khẩu lao động 

- XKLĐ là một hoạt động kinh tế. Bởi vì, nó nhằm thực hiện chức năng kinh 

doanh, thực hiện mục tiêu lợi nhuận của DN, đồng thời để thỏa mãn lợi ích kinh tế của 

NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, góp phần tăng thêm nguồn ngân sách của Nhà nước. 

- XKLĐ là một hoạt động thể hiện rõ tính chất xã hội. Nói XKLĐ thực chất 

là XK sức lao động không tách khỏi người lao động. Do vậy, mọi chính sách, pháp 

luật trong lĩnh vực XKLĐ phải kết hợp với các chính sách xã hội. Phải đảm bảo làm 

sao để NLĐ ở nước ngoài được lao động như đã cam kết trong hợp đồng lao động, 

cần phải có những chế độ tiếp nhận và sử dụng NLĐ sau khi họ hoàn thành hợp 

đồng ở nước ngoài và trở về nước. 

- XKLĐ là sự kết hợp hài hoà giữa sự quản lý vĩ mô của Nhà nước và sự chủ 

động tự chịu trách nhiệm của tổ chức XKLĐ. Trước đây (giai đoạn 1980 - 1990) 

Việt Nam tham gia TTLĐ, về cơ bản Nhà nước vừa quản lý Nhà nước vừa quản lý 

về hợp tác lao động với nước ngoài, Nhà nước làm thay cho các tổ chức kinh tế về 

hoạt động XKLĐ. Ngày nay, trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế thì hầu 

như toàn bộ hoạt động XKLĐ đều do các tổ chức XKLĐ thực hiện trên cơ sở hợp 

đồng đã ký. Đồng thời, các tổ chức XKLĐ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hiệu 

quả kinh tế trong hoạt động XKLĐ của mình. Như vậy, các hiệp định, các thoả 

thuận song phương mà Chính phủ ký kết chỉ mang tính chất nguyên tắc, thể hiện vai 

trò và trách nhiệm của nhà nước ở tầm vĩ mô. 
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- XKLĐ diễn ra trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tính 

gay gắt trong cạnh tranh của XKLĐ xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu. Một là, 

XKLĐ mang lại lợi ích kinh tế khá lớn cho các nước đang có khó khăn về giải 

quyết việc làm, do vậy, đã buộc các nước XKLĐ phải cố gắng tối đa để chiếm lĩnh 

thị trường ngoài nước. Hai là, XKLĐ đang diễn ra trong môi trường suy giảm kinh 

tế trong khu vực: Nhiều nước trước đây thu nhận nhiều lao động nước ngoài như: 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… cũng đang phải đối đầu với tỉ lệ thất nghiệp ngày 

càng gia tăng. Điều này hạn chế rất lớn đến việc tiếp nhận lao động và chuyên gia 

nước ngoài trong thời gian từ 5 đến 10 năm đầu của thế kỷ 21. Như vậy, các chính 

sách và pháp luật của Nhà nước cần phải lường trước được tính chất cạnh tranh gay 

gắt trong XKLĐ để có chương trình đào tạo có chất lượng cao để XK. 

- XKLĐ phải đảm bảo lợi ích của ba bên trong quan hệ XKLĐ. Trong lĩnh 

vực XKLĐ, lợi ích kinh tế của Nhà nước là khoản ngoại tệ mà NLĐ gửi về, các 

khoản thuế; lợi ích của các tổ chức XKLĐ là các khoản thu được chủ yếu là các loại 

phí giải quyết việc làm ngoài nước; còn lợi ích của NLĐ là khoản thu nhập thường 

là cao hơn so với lao động ở trong nước. Do vậy, các chế độ chính sách của Nhà 

nước phải tính toán sao cho đảm bảo được sự hài hoà lợi ích của các bên, trong đó 

phải chú ý đến lợi ích trực tiếp của NLĐ. 

- XKLĐ là hoạt động đầy biến đổi. Bởi vì, hoạt động XK phụ thuộc rất nhiều 

vào các nước có nhu cầu NK lao động, do vậy, cần phải có sự phân tích toàn diện 

các dự án ở nước ngoài đang và sẽ được thực hiện để xây dựng chính sách đào tạo 

và chương trình đào tạo giáo dục, định hướng phù hợp và linh hoạt. Chỉ có những 

nước nào chuẩn bị đội ngũ công nhân với tay nghề thích hợp mới có điều kiện thuận 

lợi hơn trong việc chiếm lĩnh thị phần lao động ở ngoài nước và cũng chỉ có nước 

nào nhìn xa, trông rộng, phân tích đánh giá và dự đoán đúng tình hình mới không bị 

động trước sự biến đổi của tình hình đưa ra chính sách đón đầu trong hoạt động 

XKLĐ. 

Nhưng hoạt động mua bán này có một điểm đặc biệt đáng lưu ý là: quan hệ 

mua bán chưa thể chấm dứt ngay được vì sức lao động không thể tách rời NLĐ. 

Quan hệ này khởi đầu cho một quan hệ mới quan hệ lao động. Và quan hệ lao động 
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sẽ chỉ thực sự chấm dứt khi hợp đồng lao động ký kết giữa hai bên hết hiệu lực hoặc 

bị xoá bỏ hiệu lực theo thỏa thuận của hai bên. 

1.2. Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động 

1.2.1. Một số chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động 

Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đã từng bước thể 

chế hoá thành các quy định pháp luật phù hợp với đặc điểm của từng ngành, từng 

lĩnh vực. Trong lĩnh vực lao động tại Điều 134 Bộ Luật lao động (sửa đổi, bổ sung 

năm 2002) có quy định: “Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động nhằm tạo việc làm ở nước ngoài 

cho người lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với 

pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập”. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề XKLĐ, ngày ngày 9/11/1991, 

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Nghị định 370-HĐBT về quy chế 

đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cho phép các tổ chức 

kinh tế được thành lập và cấp giấy hoạt động XKLĐ.  

Năm 1995, Nghị định 370 được thay thế bằng các văn bản sau: 

- Nghị định 07/CP: Về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao 

động về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Nghị định 05/CP: Về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu 

nhập đối với người có thu nhập cao. 

Nhằm giải quyết những mặt khó khăn và thúc đẩy XKLĐ, tháng 9/1998, Bộ 

Chính trị ra Chỉ thị 41/CT-TƯ về XKLĐ và chuyên gia. Theo đó, các DNXKLĐ 

không bắt người lao động phải ký quỹ quá nhiều. 

Nhà nước đã tiếp tục hình thành một hệ thống chính sách thúc đẩy việc làm 

ngoài nước, xây dựng các chương trình trọn gói từ đào tạo, cho vay vốn để hỗ trợ 

NLĐ khi về nước, đặc biệt là NLĐ thuộc hộ nghèo: Quyết định số 365/2004/QĐ-

NHNN về việc cho vay vốn đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 về việc thành lập, quản lý Quỹ hỗ 

trợ việc làm ngoài nước; Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 phê duyệt 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%E1%BB%8B_%C4%91%E1%BB%8Bnh&action=edit&redlink=1
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Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2009 - 2020. 

Liên quan đến việc đưa lao động đi XK, Chính phủ, các bộ (trước hết là Bộ 

LĐTBXH), các địa phương phải có chính sách toàn diện về lao động XK. Các chính 

sách đẩy mạnh XKLĐ như chính sách thị trường XKLĐ, chính sách tạo nguồn lao 

động XK, chính sách hợp tác quốc tế và xúc tiến XKLĐ, chính sách bảo vệ NLĐ ở 

nước ngoài và hậu XKLĐ... phải đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời cần xác định rõ các 

hình thức XK (XK ra nước ngoài và XK tại chỗ), mức độ XK, loại hình XK một 

cách hợp lý. 

Năm 2006, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, chính thức được Quốc hội Việt Nam khóa XI thông qua (Số 

72/2006/QH11 ngày 29/11/2006), ban hành ngày 12/12/2006 và có hiệu lực từ 

1/7/2007. 

Năm 2007, nhiều Nghị định làm rõ và hướng dẫn điều Luật trên ra đời, bao 

gồm: Nghị định 126/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều trong Luật; Nghị định 144/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

Năm 2008, Chính phủ phê duyệt dự án “Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp 

phần giảm nghèo nhanh, bền vững tại các huyện nghèo giai đoạn 2009-2015”, kết 

hợp các DN hỗ trợ NLĐ diện chính sách về phí đào tạo, ăn ở, đi lại, thủ tục làm việc 

ở nước ngoài cùng các chính sách tín dụng ưu đãi. Tiếp đến, năm 2009, Chính phủ 

tiếp tục thông qua dự án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp 

phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”, triển khai tại 62 huyện nghèo 

trong nước. 

Ngoài ra, còn một số quyết định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ 

hỗ trợ việc làm ngoài nước; ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quy định về tổ chức bộ máy chuyên 

trách XK và bồi dưỡng kiến thức lao động sang nước ngoài; ban hành chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

https://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Vi%E1%BB%87t_Nam_%C4%91i_l%C3%A0m_vi%E1%BB%87c_%E1%BB%9F_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i_theo_h%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Vi%E1%BB%87t_Nam_%C4%91i_l%C3%A0m_vi%E1%BB%87c_%E1%BB%9F_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_ngo%C3%A0i_theo_h%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Ở cấp độ thấp hơn là các thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều Luật và 

Nghị định; các thông tư liên tịch quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ; 

quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của DN và tiền ký quỹ của NLĐ XK; 

hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý 

hợp đồng bảo lãnh; hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi 

vi phạm pháp luật liên quan. Có thể khái quát một số nội dung chủ yếu chính sách 

XKLĐ của Việt Nam như sau: 

1.2.1.1. Chính sách khai thác và quản lý thị trường xuất khẩu: 

Sau những năm 90 của thế kỷ trước, trong công cuộc đổi mới nền kinh tế 

theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, cũng như tiến hành đẩy mạnh hội nhập 

với nền kinh tế thế giới, quan điểm của Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ XKLĐ là một 

hoạt động kinh tế đối ngoại, tuân theo nguyên tắc thị trường, theo các quy luật kinh 

tế như quy luật cung cầu, quy luật giá cả giá trị, quy luật cạnh tranh... Phương 

hướng phát triển trong cơ chế thị trường được chỉ rõ: “XKLĐ và chuyên gia phải 

được mở rộng và đa dạng hóa hình thức,thị trường XKLĐ, phù hợp với cơ chế thị 

trường có sự quản lý của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nước ngoài về số 

lượng,trình độ và ngành nghề...”. 

Tháng 4/2001, Đại hội Đảng lần thứ IX đã tiếp tục khẳng định:“Đẩy mạnh 

XKLĐ, xây dựng và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ cơ chế, chính sách về đào tạo 

nguồn lao động, đưa lao động ra nước ngoài, bảo vệ quyền lợi và tăng uy tín của 

người lao động Việt Nam ở nước ngoài…”. Theo đó, hệ thống văn bản pháp luật về 

XKLĐ đã và đang có hiệu lực thi hành, bao gồm: Bộ Luật lao động nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 1994; Ngày 22/9/1998, 

Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về đẩy mạnh XKLĐ và 

chuyên gia, trong đó nhấn mạnh phương hướng và việc đổi mới hoạt động XKLĐ; 

Ngày 20/9/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/1991/NĐ-CP quy định 

việc NLĐ và chuyên gia Việt Nam đi làm có thời hạn ở nước ngoài.  

Trên cơ sở Nghị định 152, Bộ LĐTBXH đã ban hành theo thẩm quyền và 

phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành 4 thông tư, 5 quyết định và nhiều 
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văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định về chế độ tài chính, cấp giấy phép, thẩm 

định hợp đồng, đào tạo lao động, ngăn ngừa xử lý vi phạm trong hoạt động XKLĐ. 

Ngày 02/4/2002, theo Bộ Luật lao động đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

thì hoạt động XKLĐ cũng đã được bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và 

nhấn mạnh việc tăng cường vai trò quản lý nhà nước về XKLĐ, tạo điều kiện để các 

tổ chức kinh tế hoạt động có hiệu quả, quyền lợi và nghĩa vụ của DN, quyền lợi và 

trách nhiệm của NLĐ. Để tiếp tục đổi mới cơ chế XKLĐ, ngày 17/7/2003, Chính 

phủ ban hành Nghị định số 81/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Bộ Luật lao động về NLĐ Việt Nam làm việc ở nước ngoài thay thế cho Nghị định 

152/1999/NĐ-CP. 

Trước tình hình tỷ lệ NLĐ Việt Nam đi làm ở nước ngoài bỏ hợp đồng ra 

ngoài làm ăn cư trú bất hợp pháp ngày càng cao, ngày 11/11/2005, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 141/2005/NĐ-CP về quản lý lao động Việt Nam ở nước 

ngoài. Đến ngày 29/11/2006, tại kỳ hợp thứ 10, QH khóa XI, Quốc hội đã thông qua 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2007. So với pháp luật hiện hành về XKLĐ, Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có những điểm mới, như: 

mở rộng loại hình DN tham gia hoạt động XKLĐ, các hình thức đưa NLĐ đi làm 

việc ở nước ngoài, chế độ tài chính trong hoạt động XKLĐ, chế tài xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm pháp luật XKLĐ. 

Cùng với việc đổi mới hệ thống pháp luật về lao động thì các văn bản hướng 

dẫn thi hành luật giai đoạn sau này cũng ngắn gọn hơn. Ví dụ như, Nghị định 

126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Người Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài cũng chỉ còn có 17 điều (giảm 20 điều so với Nghị định số 81/2003/NĐ- 

CP quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động về xuất khẩu lao động). Các quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong XKLĐ cũng được sửa đổi, bổ sung chi tiết 

và cụ thể hơn tại Nghị định số 144/2007/NĐ-CP, ngày 10/9/2007 với tổng số 44 

hành vi vi phạm của từng đối tượng. 

Về quản lý và hỗ trợ tư pháp đối với DN và NLĐ ở nước ngoài: 
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Những năm gần đây, công tác bảo hộ công dân bao gồm việc hợp pháp hóa 

văn bản, giấy tờ, chứng nhận lãnh sự, cấp hộ chiếu, giấy thông hành và xử lý các vụ 

việc cụ thể phát sinh liên quan đến công dân đã được triển khai tốt hơn. Đặc biệt kể 

từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg về việc 

thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường 

cung cấp thông tin và phối hợp với Bộ Công an trong việc đấu tranh với hành vi lợi 

dụng một số NLĐ Việt Nam hoạt động chống đối, tuyên truyền, xuyên tạc đường 

lối, chính sách, nói xấu Việt Nam, cùng với việc thực hiện các biện pháp chống 

trốn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

Để thực hiện tốt chức năng quản lý NLĐ ở nước ngoài theo quy định của 

pháp luật, ở những nước có nhiều lao động Việt Nam, Chính phủ cho phép thành 

lập các Ban quản lý (BQL) lao động trực thuộc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 

Nam để giúp Đại sứ và Bộ LĐTBXH quản lý và bảo vệ quyền lợi NLĐ. Đến nay, 

có 9 thị trường (Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài  Loan, UAE, Cata, Libya, 

Cộng Hòa Séc và Ả rập xê út) đã thành lập BQL lao động trong cơ quan đại diện 

ngoại giao của nước ta để thực hiện một số chức năng quản lý, theo dõi, kiểm tra và 

hỗ trợ kịp thời cho NLĐ và DN trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, 

do số lượng cán bộ BQL lao động ít và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước còn 

chưa tốt nên hiệu quả thực hiện còn một số hạn chế.  

1.2.1.2. Chính sách tạo nguồn lao động xuất khẩu 

Nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động XKLĐ, Chính phủ đã giao 

cho Bộ LĐTBXH phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình các cấp có thẩm 

quyền ban hành và tổ chức thực hiện một số đề án, dự án như Đề án “Dạy nghề cho 

lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015” (tại Quyết định số 33/2006/QĐ-

TTg, ngày 07/2/2006);  Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” (tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 

29/4/2009); Dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 (Quyết định số 

1201/QĐ- TTg, ngày 31/9/2012); Chính sách hỗ trợ lao động bị thu hồi đất nông 
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nghiệp tham gia XKLĐ (tại Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày16/11/2012)… 

Để làm rõ hơn thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế 

hoạch và chính sách về XKLĐ trong thời gian qua, thông qua khảo sát và phân tích 

việc triển khai thực hiện các đề án, dự án hay chương trình về XKLĐ theo các nội 

dung sau: 

Tại Nghị định 152/1999/NĐ-CP, ngày 20/9/1999 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành Bộ Luật lao động năm 1994 về XKLĐ yêu cầu bồi dưỡng kiến thức cần 

thiết cho NLĐ trước khi ra nước ngoài làm việc là bắt buộc đã được đặt ra. Tuy 

nhiên, trong thực tế việc thực hiện các quy định này còn chưa được nghiêm túc, do 

một phần các DN chưa ý thức hết ý nghĩa quan trọng của giáo dục định hướng, 

phần khác điều kiện cấp phép hoạt động XKLĐ trong giai đoạn này chưa buộc DN 

phải có cơ sở giáo dục định hướng cho NLĐ, trong khi sự giám sát, kiểm tra, thanh 

tra của cơ quan quản lý nhà nước còn lỏng lẻo. 

Những tồn tại này đã được hạn chế, điều chỉnh trong Bộ Luật lao động năm 

2002 và Nghị định số 81/2003/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 17/7/2003 bằng những 

quy định chặt chẽ hơn, như:  có cơ sở và bộ máy chuyên trách giáo dục bồi dưỡng 

kiến thức cho lao động là điều kiện bắt buộc khi cấp phép hoạt động XKLĐ và DN 

có nghĩa vụ phải tổ chức đào tạo, giáo dục định hướng cho lao động… Những tiến 

bộ này tiếp tục được phát huy trong Luật 72 năm 2006, đồng thời cơ quan quản lý 

nhà nước cũng quy định chặt chẽ nội dung, chương trình đào tạo, bắt buộc 100% 

lao động phải hoàn thành khóa đào tạo mới được đưa ra nước ngoài làm việc. 

1.2.1.3. Chính sách hỗ trợ lao động xuất khẩu 

Nhằm đưa những quan điểm trên vào thực tiễn, Chính phủ đã sử dụng rất 

nhiều công cụ, cũng như chính sách khuyến khích nhằm tạo cho hoạt động XKLĐ 

những con đường phát triển thuận lợi nhất. Việc thông qua nghị định 81/2003/NĐ-

CP, Chính phủ đã có quyết định về việc thành lập Quỹ hỗ trợ XKLĐ, theo đó Quỹ 

này sẽ hỗ trợ chi phí cho việc phát triển TTLĐ mới, cho việc đào tạo NLĐ, việc hỗ 

trợ NLD và DN giải quyết rủi ro, cũng như việc thưởng cho các cơ quan, đơn vị có 

thành tích trong hoạt động XKLĐ.  
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Bên cạnh đó, Nhà nước cũng đã có chính sách hỗ trợ cho vay đối với NLĐ đi 

XK, theo đó NLĐ đi XKLĐ không thuộc diện chính sách được vay tối đa là 20 triệu 

đồng mà không yêu cầu thế chấp tài sản. Đồng thời với chính sách này, hồ sơ thủ 

tục xin đi XKLĐ cũng đó được giảm bớt và trở nên đơn giản, thuận lợi hơn. Tuy 

nhiên chính sách này hiện cũng gây trở ngại lớn khi NLĐ không bị ràng buộc nên 

dễ trốn ở lại khi hết thời hạn hợp đồng lao động hay tùy tiện chuyển sang làm 

những nơi khác nếu họ thấy có lợi hơn. 

Đối với quy định về chính sách hỗ trợ tín dụng cho người nghèo, dân tộc 

thiểu số đi XKLĐ. Điều này được thể hiện giữa các chính sách theo Quyết định số 

101/2007/QĐ-TTg, ngày 6/7/2007 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

việc làm đến năm 2010; Quyết định 74/2008/QĐ-TTg, ngày 09/6/2008 về một số 

chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai 

đoạn 2008-2010; Quyết định số 103/QĐ-TTg, ngày 21/7/2008 về phê duyệt Đề án 

hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008-2015; Quyết định số 

71/2009/QĐ-TTg về “Phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ 

góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009- 2020”... 

Lao động XK thuộc diện chính sách được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ 

Ngân hàng chính sách xã hội, lao động vay vốn tại các ngân hàng thương mại theo 

chính sách chung. 

Theo quy định tại Điều 68 của Luật 72, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với mục đích nhằm phát triển và mở rộng TTLĐ 

ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho NLĐ và 

DN XKLĐ. Kinh phí của Quỹ được tạo lập từ 03 nguồn: Nhà nước tạo nguồn vốn 

ban đầu, DN XKLĐ trích từ doanh thu dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 

(1% doanh thu) và NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đóng góp một phần (100.000 

đồng/lao động).  

Sau khi được thành lập, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đã triển khai thực 

hiện nhiều hoạt động theo các nội dung trên, đặc biệt là trong việc mở rộng thị 

trường và hỗ trợ cho người lao động khi làm việc ở nước ngoài (Bảng2). 
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Bảng 2: Tình hình chi hỗ trợ cho ngƣời lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nƣớc từ 2008-2012 

Đơn vị tính: Người, Nghìn đồng 

 

 

Năm 

Hỗ trợ thân nhân 

lao động  bị 

chết 

Hỗ trợ lao động 

bị rủi ro về nƣớc 

trƣớc hạn 

Hỗ trợ đặc biệt 

theo Quyết định 

củaThủ tƣớng 

Số lƣợng Sốtiền Số lƣợng Số tiền Số lƣợng Số tiền 

2008 16 160.000 1 5.000 - - 

2009 91 910.000 6 30.000 - - 

2010 54 540.000 20 148.000 - - 

2011 69 690.000 28 152.000 9.802 17.108.000 

2012 72 720.000 80 260.728 207 219.000 

Tổng 302 3.020.000 135 596.638 10.009 17.327.000 

Nguồn: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

1.2.1.4. Chính sách quản lý, bảo vệ quyền lợi và an toàn cho người lao động xuất khẩu 

Các quy định của Luật về công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng 

của NLĐ làm việc ở nước ngoài đã được thể hiện ở các khoản 2 Điều 27, khoản 2 

Điều 30, khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 38, khoản 2 Điều 41 và khoản 4 Điều 69 

của Luật 72; Mục 5 Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH, ngày 08/10/2007 của Bộ 

LĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 72 và Nghị định 126/2007/NĐ- 

CP, ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật. Theo đó, không chỉ các DN dịch vụ, DN trúng thầu, nhận thầu; tổ 

chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; DN đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo 

hình thức thực tập nâng cao tay nghề, tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa NLĐ đi 

làm việc ở nước ngoài mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng có trách nhiệm và 

nghĩa vụ trong công tác tổ chức và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài.  
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Bên cạnh đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy tác dụng trong bối 

cảnh kinh tế khó khăn vừa qua: từ tháng 1/2011 đến cuối năm 2015 có trên 2,07 

triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 1,7 triệu lượt người tư vấn, 

giới thiệu việc làm; trên 122 nghìn lượt người được hỗ trợ học nghề... 

Nhằm bảo vệ quyền lợi NLĐ, tránh tình trạng bắt chẹt NLĐ ký quỹ số tiền 

quá lớn, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định 

mức trần tiền ký quỹ DN được thỏa thuận với NLĐ tại một số thị trường. Ví dụ: tại 

thị trường Malaysia, mức kỹ quỹ tối đa theo quy định là 300USD; Thái Lan: 300 

USD; Lào: 300 USD; Macao: 500 USD; Brunei: 300 USD… Đài Loan: mức trần ký 

quỹ dao động từ 700-1.000 USD tùy theo ngành nghề; Nhật Bản, Hàn Quốc: 1.500-

3.000 USD... 

1.2.1.5. Chính sách hậu xuất khẩu lao động 

Hàng năm, Việt Nam có khoảng 100.000 người đi XKLĐ. Hiện các DN 

XKLĐ mới chú trọng chính sách đưa lao động đi XK và chưa có chính sách cụ thể 

cho việc tái hòa nhập khi trở về để có thể sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm đã học hỏi 

được từ nước ngoài. Để có dữ liệu đánh giá về số lao động đi XKLĐ, hiện Cục 

QLLĐNN đang triển khai dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động Việt Nam đi 

làm việc tại nước ngoài”. Đại diện Cục QLLĐNN cho biết “Trong quý II/2016, Cục 

sẽ tiến hành tập huấn tới các DNXKLĐ và các sở LĐTBXH. Khi hệ thống dữ liệu 

này hoàn tất sẽ là cơ sở để cung cấp nguồn “cung” lao động cho các đối tác DN có 

nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng”. Việc sớm xây dựng dữ liệu về nguồn “cung” 

và nguồn “cầu” sẽ giúp kết nối cung cầu lao động và định hướng cho lao động khi 

đi XKLĐ; qua đó không chỉ đem lại bài toán kinh tế cao mà còn là giải pháp làm 

giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp khi hết hợp đồng (XC, 2016). 

1.2.2. Cơ chế xây dưṇg, điều chỉnh và tổ chức thưc̣ hiêṇ chính sách cho lao động 

xuất khẩu của Việt Nam 

Hiện nay, Chính phủ thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về XKLĐ, giao 

nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà nước về XKLĐ cho Bộ LĐTBXH chủ trì và thực 

hiện, có sự tham gia phối hợp của các bộ, ngành và cơ quan hữu quan khác. Chức 
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năng và nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý nhà nước được phân định rõ trong Luật 

Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và tại Nghị định 126 của Chính phủ. Như 

vậy, với tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về XKLĐ ở nước ta trong giai đoạn này, 

sự phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về XKLĐ giữa Bộ LĐTBXH 

với các bộ, ngành liên quan là tương đối rõ ràng; vai trò và trách nhiệm của các Bộ, 

ngành, địa phương đã được nâng cao; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước là khá tốt tạo cơ sở cho việc ban hành và thực hiện các chính sách, cơ chế, văn 

bản pháp luật kịp thời để điều chỉnh các quan hệ, vấn đề phát sinh trong quá trình 

hoạt động và phát triển của XKLĐ. Cơ chế, môi trường đã thông thoáng tạo điều 

kiện thuận lợi khuyến khích hoạt động XKLĐ và người lao động tự tìm kiếm việc 

làm ngoài nước. 

Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về XKLĐ ở 

Trung ương được tổ chức như sau: 

Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý nhà nước về XKLĐ cho Bộ 

LĐTBXH. Trong Bộ LĐTBXH, Cục QLLĐNN (có tên giao dịch quốc tế là 

Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB) là đơn vị trực thuộc trực tiếp 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về XKLĐ. Cục QLLĐNN có các nhiệm vụ 

chính như thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, 

đề án về đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nghiên cứu 

định hướng phát triển về khai thác TTLĐ ngoài nước; tổ chức quản lý, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề liên quan đến NLĐ; thu, quản lý và 

sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài… 

Tại mỗi quốc gia có NLĐ Việt Nam còn có các BQL lao động ở địa phương. 

1.2.3. Đặc điểm và vai trò chính sách xuất khẩu lao động 

1.2.3.1. Đặc điểm của chính sách  xuất khẩu lao động 

- Mọi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực XKLĐ phải kết hợp với các chính 

sách xã hội. XKLĐ là một hoạt động thể hiện rõ tính chất xã hội. Nói XKLĐ thực 

chất là XK sức lao động không tách khỏi người lao động. Do vậy, các chính sách 

XKLĐ của Việt Nam luôn phải đảm bảo làm sao để NLĐ ở nước ngoài được lao 
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động như đã cam kết trong hợp đồng lao động, cần phải có những chế độ tiếp nhận và 

sử dụng người lao động sau khi họ hoàn thành hợp đồng ở nước ngoài và trở về nước. 

- Các chính sách và pháp luật của Nhà nước luôn lường trước tính chất cạnh 

tranh gay gắt trong XKLĐ để có chương trình đào tạo có chất lượng cao để XK. 

XKLĐ diễn ra trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tính gay gắt 

trong cạnh tranh củaXKLĐ xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu. Một là, XKLĐ 

mang lại lợi ích kinh tế khá lớn cho các nước đang có khó khăn về giải quyết việc 

làm, do vậy, đã buộc các nước XKLĐ phải cố gắng tối đa để chiếm lĩnh thị trường 

ngoài nước. Hai là, XKLĐ đang diễn ra trong môi trường suy giảm kinh tế trong 

khu vực: Nhiều nước trước đây thu nhận nhiều lao động nước ngoài, như: Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... cũng đang phải đối đầu với tỷ lệ thất nghiệp ngày càng 

gia tăng. Vì vậy, các chính sách phải luôn hướng đến tính cạnh tranh cho NLĐ 

trong nước. 

- Các chế độ chính sách của Nhà nước phải tính toán sao cho đảm bảo được 

sự hài hoà lợi ích của các bên, trong đó phải chú ý đến lợi ích trực tiếp cuả NLĐ. 

XKLĐ phải đảm bảo lợi ích của ba bên trong quan hệ này. Trong lĩnh vực XKLĐ, 

lợi ích kinh tế của Nhà nước là khoản ngoại tệ (chủ yếu là thuế) mà NLĐ gửi về, lợi 

ích của các tổ chức XKLĐ là các khoản thu được chủ yếu là các loại phí giải quyết 

việc làm ngoài nước, còn lợi ích của NLĐ là khoản thu nhập thường là cao hơn 

nhiều so với lao động ở trong nước. 

1.2.3.2. Vai trò của chính sách xuất khẩu lao động 

- Chính sách XKLĐ là một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm của 

quốc gia cũng như các địa phương, do vậy giải quyết tốt chính sách XKLĐ có tác 

động trực tiếp đến chính sách việc làm. XKLĐ dưới nhiều hình thức là một trong 

hai con đường chủ yếu tạo việc làm và giải quyết việc làm dù xét trên phạm vi 

quốc gia hay vùng địa phương. Cả về lý thuyết cũng như thực tiễn ở nước ta cho 

thấy đây là con đường có ý nghĩa chiến lược nhằm tạo việc làm và mang lại thu 

nhập không nhỏ cho người lao động Việt Nam, góp phần làm thay đổi bộ mặt 

nông thôn nước ta. Không phải ngẫu nhiên hiện nay nhiều vùng trong cả nước 
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(điển hình là các tỉnh bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) 

đang xuất hiện ngày càng nhiều thôn, xã mà người ta thường gắn cho tên gọi như 

làng Hàn Quốc, làng Đài Loan… Theo con số thống kê chính thức hiện hàng năm 

Việt Nam có hơn 500.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, chiếm khoảng 

1/10 tổng số lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước. Đặc biệt trong bối 

cảnh kinh tế nhà nước đang thu hẹp, kinh tế ngoài quốc doanh quy mô nhỏ là chủ 

yếu nên khả năng thu hút lao động cũng hạn chế và áp lực từ lao động của các 

nước (Trung Quốc, và các nước ASEAN) tăng cao, trong khi tốc độ gia tăng lao 

động tự nhiên trong nước cũng có xu hướng tăng mạnh. 

- Chính sách XKLĐ góp phần đẩy mạnh chính sách đối ngoại nói chung và 

kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước. XKLĐ là một trong những hình thức 

kinh tế đối ngoại và do vậy đã sớm được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Năm 

1979 (sau khi đất nước được thống nhất), Việt Nam được công nhận là thành viên 

của Hội đồng tương trợ kinh tế XHCN (SEP). Kể từ đó hàng năm gửi ra nước 

ngoài (chủ yếu là các nước XHCN như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng hóa 

Dân chủ Đức… và một số nước Trung Đông, Châu Phi) một số lượng khá lớn lao 

động thông qua hình thức phân công hợp tác lao động quốc tế và đào tạo công 

nhân kỹ thuật. Đầu những năm 90 của thế kỷ XX Liên Xô (cũ) tan rã, hệ thống 

XHCN Đông Âu sụp đổ hoạt động XKLĐ Việt Nam tạm lắng. Tháng 5/1988, 

trước nguy cơ tan rã của hệ thống XHCN và nhu cầu đổi mới đất nước, Đảng tổ 

chức Hội nghị lần thứ 13 (khóa VI). Đại Hội nghị, Đảng xác định: “Chủ động 

chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng 

tồn tại hòa bình; lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật và 

xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới để tranh thủ vị trí có lợi nhất trong phân 

công lao động quốc tế; kiên quyết mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, ra sức đa dạng 

hóa quan hệ”. Có thể nói, Hội nghị 13 (khóa VI) mở đầu cho quá trình đổi mới 

toàn diện, triệt để, sáng tạo tư duy của Đảng về công tác đối ngoại nói chung và 

kinh tế đối ngoại nói riêng. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại hòa bình, đa phương 

hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, sẵn sàng quan hệ về kinh tế với các đối tác, 
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các nước không phân biệt chế độ chính trị. Năm 2004, Việt Nam chính thức đẩy 

mạnh hợp tác XKLĐ với các nước trước hết là Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia. Từ 

đó đến nay hàng năm số lao động XK sang các nước tăng dần. Rõ ràng XKLĐ đã 

góp phần hết sức quan trọng vào thực hiện chính sách đối ngoại, kinh tế đối ngoại 

của Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian qua. 

- Chính sách XKLĐ là một bộ phận của chính sách xã hội, do vậy thực hiện 

tốt chính sách XKLĐ góp phần thực hiện tốt các chính sách xã hội như xóa đói, 

giảm nghéo, an ninh quốc phòng, chính sách dân tộc, chăm lo người có công… Để 

thực hiện tốt chính sách XKLĐ đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan, 

đoàn thể, tổ chức và cá nhân phải thực hiện hàng loạt các chính sách khác nhau từ 

tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, công an… Đến lượt nó, chính sách XKLĐ 

của nhà nước là một chính sách xã hội tổng hợp và nhân văn. Thể hiện trong nội 

dung của chính sách XKLĐ đã hàm chứa những vấn đề về con người, về xã hội. 

Đảng và Nhà nước luôn yêu cầu phải quan tâm hơn, tạo điều kiện hỗ trợ nhiều hơn 

những vùng nghèo, vùng khó khăn, hộ nghèo hộ đói, vùng đồng bào dân tộc ít 

người hơn giúp họ có thể đi lao động XK. Bởi vậy nếu thực hiện đúng tinh thần 

này chúng ta đã thực sự hỗ trợ cho nhiều người nghèo, hộ nghèo, vùng khó khăn 

khắc phục được tình trạng hạn chế, yếu kém của họ, đồng thời góp phần thực hiện 

tốt hơn các chính sách ưu tiên người có công, đồng bào dân tộc... Đẩy mạnh 

XKLĐ, tạo thêm nhiều việc làm, mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động 

không chỉ đưa đến cho họ cuộc sống đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn mà qua đó giúp hạn 

chế đáng kể những tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào bảo về an ninh quốc 

phòng của đất nước. Người lao động được đào tạo trước khi XKLĐ và tiếp tục 

được đào tạo, học tập, tự đào tạo trong quá trình làm việc bên ngoài giúp học có 

hiểu biết thêm về khoa học, kỹ thuật, kiến thức xã hội và kinh nghiệm sống nên đã 

góp phần trực tiếp vào công tác giáo dục, đào tạo. 

- Chính sách XKLĐ còn có tác dụng tạo bàn đạp cho sự phát triển kinh tế, 

phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo… Ngoại trừ những người lao 

động XK bị lừa đảo hay những rủi ro bất khả kháng (bệnh tất, ốm đau, tai nạn, hay 
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những bất ổn về an ninh chính trị ở nước XKLĐ) còn lại thông thường NLĐ đi 

XKLĐ đều có thu nhập cao hơn ở trong nước. Bởi vậy sau khi hết thời hạn lao 

động những người trong số họ đã tích lũy được một số vốn nhất định, cộng với tay 

nghề học được hoặc có vốn để chuyển nghề nên họ đã tự tạo được công ăn việc 

làm cho mình một cách ổn định và có thu nhập tốt. 

1.3. Kinh nghiệm về xuất khẩu một số nƣớc trong khu vực và bài học cho Việt 

Nam 

1.3.1. Kinh nghiệm xuất khẩu của một số nước trong khu vực 

1.3.1.1. Kinh nghiệm của Indonesia 

Với Indonexia, XKLĐ đang được coi là quốc sách, có một vị trí quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ Indonexia chủ trương tăng 

cường đưa lao động ra nước ngoài để vừa thu ngoại tệ, vừa đào tạo lao động có 

nghề cho lâu dài. Vì thế, Chính phủ chủ trương: Lao động đưa đi XKLĐ cần được 

đào tạo nghề bước đầu và phải nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật và giữ uy tín cho 

đất nước. Lao động đi XK phải tìm cách có thu nhập cao. Từ tháng 4/1994 

Indonexia sẽ không cử lao động không nghề ra nước ngoài làm việc nữa. 

Nhiệm vụ tuyển dụng lao động XK do cơ quan nhà nước đảm nhiệm. Hiện 

nay cả nước Indonexia có 154 cơ quan tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước 

ngoài (gọi tắt là PJTKIS), hầu hết do tư nhân điều hành, căn cứ vào giấy phép của 

Bộ nhân lực và không được thu bất kỳ lệ phí nào của NLĐ (trừ khi được Chính phủ 

cho phép). Chính phủ chỉ quản lý bằng chủ trương, chính sách, quy định, cấp giấy 

phép và buộc các cơ quan này phải báo cáo các khía cạnh liên quan như số lượng 

người đi, địa điểm, thời hạn, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Chính phủ 

hỗ trợ người nghèo bằng việc tạo các điều kiện cho vay trước khi đi và sau đó trả 

dần bằng cách trích 10% tiền công hàng tháng gửi từ nước ngoài về qua ngân hàng 

Indonexia. Trước khi lao động đi, họ được đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, thử 

thách sự vất vả một cách nghiêm túc... 

Một khó khăn lớn của lao động Indonexia là vấn đề ngôn ngữ, họ rất yếu 

tiếng Anh, trong khi đó ở vùng Vịnh, tiếng Anh rất phù hợp với lao động XK (đặc 
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biệt là trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ). Đây đang là vấn đề khó khăn đặt ra 

cho lao động Indonexia nếu muốn cạnh tranh với Philippines và Ấn Độ. 

1.3.1.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Lao động Thái Lan làm việc tại nước ngoài từ năm 1973. Thị trường lao 

động đầu tiên tại Anh. Lao động Thái Lan được tuyển chọn làm việc trong ngành 

dịch vụ. Năm 1974, lao động Thái Lan hướng sang Trung đông. Nếu năm 1975 tại 

Trung đông chỉ có gần 100 lao động Thái Lan, thì năm 1988 đã có 92.175 lao động, 

phần lớn làm việc tại A-Rập-Xê-út và A-Rập-Libya. 

Năm 1985, Chính phủ Thái Lan thông qua Đạo luật về thuê lao động và người 

cần việc làm, bổ sung cho Đạo luật ban hành năm 1968. Đây là cơ sở pháp lý cho 

chương trình XKLĐ của Thái Lan hiện nay. Nội dung của Đạo luật ban hành năm 1985 

là: Tập trung hóa việc cấp giấy phép và quản lý các cơ quan tuyển dụng lao động tư 

nhân; Thành lập cơ quan tuyển dụng của Chính phủ; Xác định cụ thể hơn nhiệm vụ 

và trách nhiệm của cơ quan tuyển dụng lao động; Quy định việc gửi ngoại tệ về nước 

của NLĐ; Thành lập quỹ phúc lợi của NLĐ; Quy định mức độ, hình phạt, kỷ luật 

đối với các hành động phạm pháp. 

Văn phòng quản lý lao động nước ngoài là cơ quan Chính phủ duy nhất 

thực hiện chức năng điều phối hoạt động của các cơ quan tư nhân trong chương 

trình XKLĐ, có nhiệm vụ cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ quan 

được phép; phát triển TTLĐ, khuyến khích sử dụng lao động Thái Lan, tổ chức 

đào tạo và hướng dẫn NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài, thành lập quỹ 

phúc lợi của NLĐ. Quỹ này được Nhà nước tài trợ một phần, còn một phần do 

NLĐ đóng góp theo mức quy định. Ví dụ, NLĐ làm việc ở Malaysia, Hồng Kông 

đóng góp 100 Bạt, làm việc ở Nhật Bản, Bungari... đóng 200 Bạt, ở một số nước 

khác đóng 300 Bạt. Quỹ phúc lợi dùng hỗ trợ hành chính và tài chính cho NLĐ 

khi đi và trở về gặp nhiều khó khăn, hồi hương những người tai nạn, trợ cấp khó 

khăn cho gia đình NLĐ… 

Chính phủ Thái Lan cho phép XKLĐ lành nghề, cho phép cá nhân được tự đi 

làm việc ở nước ngoài, cho phép thu lệ phí XKLĐ với mức bằng một tháng lương 
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của NLĐ, nếu không đi được thì phải hoàn trả lại cho NLĐ. Đối với các cơ quan tổ 

chức kinh tế muốn được xét cấp giấy phép XKLĐ phải là một công ty hữu hạn hoặc 

là một công ty công cộng có vốn được đăng ký tối thiểu là 1 triệu Bạt, 3/4 cổ phần 

của công ty phải do người mang quốc tịch Thái Lan sở hữu và phải đóng vào quỹ an 

ninh do Văn phòng quản lý lao động ngoài nước quản lý một khoản tiền không dưới 

500.000 Bạt bằng tiền mặt, hoặc trái phiếu do chính phủ phát hành. 

Việc tuyển lao động ra nước ngoài ở Thái Lan được đặt dưới sự quản lý chặt 

chẽ của Bộ Lao động. Có khoảng 300 công ty cung ứng nhân lực có dăng ký với Bộ 

Lao động. Việc thay đổi hoặc bổ nhiệm cán bộ quản lý, công ty phải có trao đổi với 

cơ quan cấp phép của Bộ Lao động. Mọi lao động muốn làm được thủ tục xuất cảnh 

tại sân bay đều phải xuất trình hợp đồng lao động cá nhân ký với chủ sử dụng nước 

ngoài đã được cơ quan việc làm ngoài nước xem xét và đóng dấu phê duyệt. Công ty 

chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của NLĐ do họ tuyển dụng. Tuỳ viên lao động 

của Thái Lan hoặc đại diện Phòng Thương mại Thái Lan ở nước ngoài có vai trò 

quan trọng trong việc thẩm định hợp đồng là cơ sở cho việc cấp giấy phép thực hiện. 

Về tiền lương cho NLĐ được quy định không được thấp hơn mức lương tối 

thiểu theo luật pháp của nước sử dụng lao động hoặc nước quy định do Văn phòng 

Lao động Thái Lan đề ra. Ví dụ, tại Ả-rập-Xê-út, Cô-oét, Baren, Ôman: lao động 

không nghề từ 115 - 170 USD/tháng, có nghề 250 - 315 USD/tháng. Tại Brunei, 

Singapore, Malaysia: công nhân xây dựng 16 USD/ngày, công nhân nông nghiệp 15 

USD/ngày, công nhân lành nghề 22USD/ngày. 

Lao động Thái Lan có xu hướng chuyển mạnh vào thị trường các nước Đông 

Á, Đông Nam Á: Malaysia, Singapore, Brunei, Đài Loan, Nhật Bản... Những năm 

gần đây, Chính phủ Thái Lan đã không khuyến khích mạnh việc XKLĐ mà chú ý 

tới việc đáp ứng nhu cầu lao động trong nước. Mặc dù vậy, XKLĐ vẫn luôn là một 

trong các chương trình quan trọng có quan hệ chặt chẽ với chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của Thái Lan. Hiện nay, số lao động Thái Lan có mặt trên 40 nước, 

với số lượng 450.000 người, tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Đông và Đông Bắc 

Á. Riêng năm 1994, lao động Thái Lan ở nước ngoài gửi về nước khoảng 1 tỷ USD. 
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Như vậy, có thể thấy là Thái Lan thực hiện đa dạng hóa hình thức XKLĐ và tăng 

cường vai tr ̣của khu vực tư nhân trong hoạt động XKLĐ. 

1.3.1.3.Kinh nghiệm của Philippines 

Lịch sử XKLĐ ở Philippines đã có từ lâu, đầu thế kỷ 20 trong đó số lao động 

đồn điền ở Hawai, người Philippines đã chiếm 70%. Tuy nhiên, đến đầu những năm 

1970 với việc xây dựng ở các nước dầu mỏ ở Trung Đông, Nhà nước Philippines đã 

đề ra và thực hiện chương trình việc làm ngoài nước. Chương trình đã có tác dụng 

thúc đẩy nhanh chóng việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc có tổ chức và có sự 

quản lý chặt chẽ, hỗ trợ toàn diện của Nhà nước. Từ năm 1982, Philippines và Ấn 

Độ đã được xếp vào các nước đứng đầu về XKLĐ. Theo báo cáo của ILO, trong 

thập kỷ 80 số lao động đi làm việc ở nước ngoài bình quân của nước này đã tương 

đương 1/3 lực lượng lao động tăng lên hàng năm, thu nhập từ XKLĐ, ước tính đạt 

2,5 đến 3 tỷ USD, chiếm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức đóng góp 

vào tổng sản phẩm quốc dân (GNP) cao hơn so với đóng góp của ngành xây dựng 

và ngành giao thông vận tải. Năm 1993 quy mô lao động đi làm việc tại nước ngoài 

của Philippines đạt mức cao với số lượng 560.000 lao động, trong đó 55% làm việc 

tại thị trường Trung Đông. Hiện nay, bình quân hàng năm Philippines XK khoảng 

600.000 lao động (với khoảng hơn 100 triệu dân) và trong đó là 51% là lao động nữ. 

Với quy mô xuất cư như hiện nay, Philippines được coi là nước có quy mô XKLĐ 

lớn nhất châu Á chiếm 8% dân số. Đến nay, Philippines xem mình như một “công 

ty toàn cầu” về cho thuê, cho mướn lao động. 

Sở dĩ đạt được kết quả trên là do Chính phủ Philippines đã có sự quan tâm 

đặc biệt tới công tác XKLĐ. Năm 1973, Philippines đã ban hành Bộ Luật lao động 

đặt cơ sở cho việc làm ngoài nước với quan điểm là phải xúc tiến mạnh mẽ việc 

XKLĐ dư thừa cho tới khi nền kinh tế của đất nước phát triển đủ khả năng thu hút 

hết số người đến tuổi lao động. Để đạt được mục tiêu này, ở Philippines đã thành lập 

3 cơ quan riêng biệt, độc lập trực thuộc Bộ Lao động và việc làm, đó là: Ban phát 

triển việc làm ngoài nước (chịu trách nhiệm về việc tuyển mộ và bố trí lao động trên 

đấtliền); Hội đồng thuỷ thủ quốc gia (chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của các 
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công ty tuyển mộ thuỷ thủ đi làm việc trên các tàu viễn dương); Văn phòng dịch vụ 

việc làm (chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức tuyển mộ đã được cấp giấy 

phép trọng việc bố trí việc làm ngoài nước cho đến khi kết thúc hợp đồng). 

Chính phủ Philippines thực hiện chức năng tuyển mộ, bố trí và quản lý các 

khu vực tư nhân tham gia XKLĐ bằng một cơ quan Chính phủ duy nhất là Cục 

quản lý việc làm ngoài nước (POEP), cơ quan này thuộc Bộ Lao động và Việc làm. 

Cục này hoạt động rất hiệu quả trong việc mở rộng, phát triển thị trường XKLĐ, 

trực tiếp tham gia tuyển chọn lao động; cấp giấy phép và giám sát các công ty đã 

được cấp giấy phép; hỗ trợ cho công nhân trước khi đi, tại nơi làm việc và sau khi 

về nước. POEP đã cấp giấy phép cho 930 đại lý cung ứng lao động cho nước ngoài. 

Cục này cũng trực tiếp cấp giấy phép chứng nhận đi lao động ở nước ngoài cho 

từng lao động trên cơ sở xem xét hồ sơ của họ (nếu không có giấy chứng nhận này, 

NLĐ không thể làm thủ tục ở sân bay). Chính phủ Philippines cho phép lập các quỹ 

lao động có chất lượng, được phép quảng cáo và tổ chức đăng ký nguồn nhưng 

không được thu lệ phí của NLĐ đến đăng ký tổ chức đào tạo để đi lao động ở nước 

ngoài, cho phép XK cả những thợ có trình độ đặc biệt cao. Tất cả việc thuê mướn 

công nhân Philippines phải thông qua POEP hoặc các công ty tuyển mộ đã được 

cấp giấy phép. Đối với công ty, đơn vị kinh tế muốn được cấp giấy phép phải có 

đơn xin giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, có khả năng tài chính, có tài sản thế 

chấp là 12.500 USD, nộp một khoản tiền cược 5.000 USD, nộp một khoản tiền bảo 

lãnh 7.500 USD và lệ phí xin cấp giấy phép là 300 USD. Giấy phép được cấp có giá 

trị trong 2 năm và có thể được gia hạn 2 năm. Giấy phép sử dụng theo các điều kiện 

quy định sau: giấy phép cấp cho loại công nhân nào thì chỉ được phép tuyển mộ loại 

công nhân đó, giấy phép không có quyền chuyển nhượng, muốn tuyển mộ ngoài địa 

chỉ kinh doanh phải được sự chấp nhận trước. 

Chính phủ Philippines cũng có những quy định hết sức chặt chẽ nhằm đảm 

bảo quyền lợi quốc gia và quyền lợi cá nhân NLĐ như quy định về thủ tục, tiêu 

chuẩn tuyển người đi lao động nước ngoài, về mức đóng vào quỹ phúc lợi nếu làm 

trên đất liền thì chủ sử dụng lao động phải đóng 25 USD/người, nếu là thuỷ thủ thì 
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chủ sử dụng lao động đóng 15 USD/người; các quy định về đóng bảo hiểm do chủ 

sử dụng lao động đóng bình quân 5 USD/người; các chính sách về kiều hối, các 

quyền lợi của người công nhân trong các hợp đồng, kỷ luật và xử phạt đối với 

những người vi phạm, các dịch vụ phúc lợi và các chính sách đối với NLĐ sau khi 

về nước, ví dụ như: NLĐ ở nước ngoài được miễn phí sân bay, chịu thuế thu nhập. 

Tháng 6/1995, Quốc hội Philippines đã thông qua “Đạo luật năm 1995 về 

lao động di cư và người Philippines ở nước ngoài”. Đây là văn bản pháp lý toàn 

diện nhất có được trong việc thực hiện chương trình việc làm ngoài nước 

Philippines. Đạo luật này nhấn mạnh một số điểm đó là: Tăng cường tuyển chọn một 

cách chọn lọc lao động đi làm việc ở nước ngoài; Phạt không dưới 6 năm tù và nộp 

phạt 20.000 USD đối với tuyển mộ bất hợp pháp; Thành lập qũy 4 triệu USD về 

việc hồi hương khẩn cấp lao động trong trường hợp cần thiết khi không thể xác định 

người chủ hoặc người tuyển mộ; Thành lập quỹ 4 triệu USD trong lĩnh vực giúp đỡ 

pháp lý NLĐ về mạng lưới quản lý lao động ở nước ngoài, Philippines có gần 80 văn 

phòng đại diện. Thông thường mỗi văn phòng quản lý có 1 tuỳ viên lao động phụ trách 

và điều hành cùng 2 hoặc 3 nhân viên khác. Ngoài ra Philippines có Cục phúc lợi lao 

động di cư thuộc Bộ Lao động và việc làm, quản lý một quỹ rất lớn do chủ sử dụng và 

NLĐ đóng góp nhằm mục đích hỗ trợ NLĐ ở nước ngoài, cũng như gia đình họ ở 

trong nước khi gặp khó khăn. 

1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Một là, về chủ trương và cơ sở pháp lý đối với hoạt động XKLĐ: Chính phủ 

các nước đều coi XKLĐ là chiến lược, quốc sách lâu dài nên đều có chương trình 

quốc gia về XKLĐ, thực hiện xã hội hóa triệt để. XKLĐ thường xuyên được đề cập 

trong trong các cuộc trao đổi cấp cao và được thể hiện trong các thỏa thuận song 

phương với các nước. Các cơ quan ngoại giao và kinh tế của Chính phủ thường 

xuyên theo dõi, cập nhật tình hình kinh tế - chính trị, xã hội và nhu cầu của TTLĐ 

ngoài nước để khai thác và chiếm lĩnh. 

Các nước đã đưa quan điểm xúc tiến việc làm ngoài nước và XKLĐ vào Bộ 

luật Lao động, để từ đó ra các văn bản dưới luật để thực hiện quản lý nhà nước từ 
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khâu ký kết hợp đồng, tổ chức tuyển chọn, đào tạo, tổ chức cho lao động xuất cảnh, 

quản lý lao động làm việc ở nước ngoài đến khi hết hạn trở về nước thực hiện các 

chế độ bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà nước, các DN, tổ chức cung ứng lao 

động và NLĐ, các hình thức thưởng, phạt để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan 

đến XKLĐ. 

Hệ thống pháp luật và các quy định dưới luật về XKLĐ minh bạch, chặt chẽ, 

nhưng cũng rất thông thoáng tạo chủ động cho NLĐ và các DN tham gia XKLĐ. 

Hai là, về quản lý chung: Quản lý nhà nước tập trung vào một cơ quan của 

Chính phủ, đó là Bộ LĐTBXH, theo đó có sự quản lý chặt chẽ đến từng NLĐ. Vai 

trò đại sứ quán tại nước ngoài được đặc biệt quan tâm. Thông qua tuỳ viên lao 

động, các hợp đồng được thẩm định một cách chặt chẽ, đồng thời công tác quản lý 

lao động ở nước ngoài được tổ chức hiệu quả hơn. Nhiều TTLĐ được khai thông do 

tác động của Đại sứ quán. Bên cạnh đó, có sự tham gia tích cực của nhiều bộ, ngành 

nhưng phải có cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về XKLĐ. Tất cả các 

nước được chúng tôi khảo sát nêu trên đều có cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về 

XKLĐ (ở Thái Lan là Cục quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động và phúc 

lợi xã hội, ở Inđônêxia là Bộ Nhân lực, ở Philippines là Bộ Lao động và Việc 

làm...). Cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về XKLĐvà 

là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có liên quan để tạo thuận lợi cho 

XKLĐ phát triển. Đồng thời, các bộ, ngành có liên quan đều tích cực tham gia hỗ 

trợ XKLĐ, đặc biệt là cơ quan ngoại giao với hệ thống đại diện ở nước ngoài tích 

cực tham gia thu thập thông tin thị trường và bảo vệ tư pháp cho lao động ở nước 

ngoài. 

Chính phủ khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế 

(Nhà nước, tư nhân) tham gia tìm việc làm ngoài nước và khuyến khích mọi công 

dân tự tìm việc làm ngoài nước. Các ngành chức năng có trách nhiệm tạo mọi điều 

kiện cho mọi tổ chức, cá nhân thực hiện và hoàn thành có hiệu quả chương trình 

việc làm ngoài nước của mình. 

Ba là, về công tác quản lý đào tạo lao động XK: Công tác đào tạo cho lao 



51 

động trước khi đi được đặc biệt chú ý. Các nước đều hình thành trung tâm đào tạo 

Quốc gia và quản lý nhà nước đào tạo lao động XK. Các chương trình khung được 

thống nhất cho mọi trung tâm đào tạo nhằm trang bị cho người lao động những hiểu 

biết cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Phải coi trọng công tác đào tạo 

toàn diện lao động XK (đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng và 

bồi dưỡng các kiến thức cần thiết) để nâng cao chất lượng nguồn lao động. Tất cả 

các nước đều có hệ thống đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động phù 

hợp với yêu cầu của từng đơn hàng cụ thể, từng thị trường. Các nước đều rất coi 

trọng công tác giáo dục định hướng cho lao động, thậm chí Philippines còn có chính 

sách đài thọ kinh phí cho khóa học để khuyến khích lao động tham gia, nhờ đó lao 

động Philippines luôn tạo được ấn tượng rất tốt về kỷ luật (đặc biệt là tỷ lệ lao động 

Philippines bỏ trốn luôn ở mức thấp nhất trong các nước). 

Bốn là, về quản lý lao động: Chú trọng phát triển hệ thống văn phòng đại 

diện quản lý lao động ở nước ngoài để vừa quản lý lao động, vừa tham gia bảo vệ tư 

pháp cho lao động. Philippines còn áp dụng biện pháp cấp thẻ điện tử ID cho lao 

động để có thể liên tục theo dõi tình hình của lao động. Thái Lan có cơ quan riêng 

thuộc Bộ Nội vụ chuyên chịu trách nhiệm theo dõi và bảo vệ lao động ở nước 

ngoài. 

Năm là, về quản lý thị trường XKLĐ: Chính phủ các nước đều coi chương 

trình việc làm ngoài nước là chương trình Quốc gia nên đã tập trung chỉ đạo và hỗ 

trợ cho chương trình này thực hiện có hiệu quả, đặc biệt trong công tác mở rộng thị 

trường. Nhà nước cần có định hướng XKLĐ tới những nước có sự tăng trưởng kinh 

tế cao. Bên cạnh đó, Chính phủ cần chú trọng mở rộng thị trường XKLĐ thông qua 

các hiệp định, thoả thuận song phương, nhằm chủ động trong việc cung ứng và bảo 

vệ quyền lợi cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. 

Hầu hết các nước XKLĐ mạnh ở châu Á đã có quá trình XKLĐ từ những 

năm 1970, mà TTLĐ có sức thu hút lớn là các nước tại Trung Đông và gần đây 

ngoài thị trường Trung Đông, XKLĐ châu Á đang hướng về thị trường lao động 

Đông Bắc Á, Đông Nam Á, nơi nhiều nước có sự tăng trưởng kinh tế cao. Quy mô 
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XKLĐ trung bình năm của các nước dao động khoảng từ 1%-1,8% dân số. 

Philippines vẫn là nước có quy mô XKLĐ lớn nhất. 

Ngoài ra, các chính sáchvề XKLĐ cũng cần chú trọng hơn đếnphát triển các 

chương trình đảm bảo hiệu quả bền vững cho XKLĐ. Các chương trình tái hòa nhập 

cộng đồng, tư vấn hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao độngđầu tư sản xuất để tự tạo 

việc làm... không chỉ giúp cho NLĐphát huy hết giá trị tài sản tích lũy được trong thời 

gian làm việc ở nước ngoài mà còn bảo toàn được nguồn lực của xã hội; đồng thời sẽ 

giúp NLĐ yên tâm, tin tưởng vào tương lai khi về nước, qua đó hạn chế hiện tượng lao 

động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp. 
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CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM 

SANG CÁC NƢỚC ASEAN THỜI GIAN QUA 
 

2.1. Tình hình khu vực ASEAN và sự tác động đến chính sách xuất khẩu lao 

động của Việt Nam thời gian qua 

2.1.1. Đặc trưng cơ bản tình hình khu vực ASEAN thời gian vừa qua 

2.1.1.1. Về chính trị 

Khu vực ASEAN bắt đầu được định hình thông qua việc ra đời của Hiệp hội 

các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày 8/8/1967 với Tuyên bố ASEAN, 

hay còn gọi là Tuyên bố Bangkok, được ký bởi ngoại trưởng 5 nước thành viên 

sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. 

Trải qua gần 50 năm tồn tại, cho tới nay ASEAN đã mở rộng bao gồm toàn 

bộ 10 quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó Brunei gia nhập năm 1984, Việt Nam năm 

1995, Lào và Myanmar năm 1997 và Campuchia năm 1999. Hiện ASEAN có trụ sở 

ban thư ký đặt tại Jakarta, Indonesia. Chức Tổng thư ký được luân phiên nắm giữ giữa 

các quốc gia thành viên theo thứ tự tên chữ cái tiếng Anh. Kể từ cuối năm 2008 khi 

Hiến chương ASEAN có hiệu lực. Mỗi năm ASEAN tổ chức hai cuộc họp thượng đỉnh 

cấp nguyên thủ quốc gia để bàn thảo các vấn đề quan trọng đối với khu vực. Ngoài ra, 

hàng năm ASEAN còn tổ chức hàng trăm cuộc họp ở các cấp khác nhau nhằm tăng 

cường hợp tác ở các lĩnh vực khác nhau giữa các quốc gia thành viên. 

Trên lĩnh vực chính trị - an ninh, ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến và cơ 

chế bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, như: Tuyên bố Đông Nam Á là Khu vực 

Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN) năm 1971; Hiệp ước Thân thiện và Hợp 

tác ở Đông Nam Á (TAC) ký năm 1976; Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có 

vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) năm 1995; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển 

Đông (DOC) năm 2002… Kể từ năm 1994, ASEAN cũng khởi xướng và chủ trì 

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), là nơi ASEAN và các đối tác bên ngoài tiến 

hành đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị-an ninh ở châu Á-Thái Bình 

Dương. Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, ARF vẫn được coi là cơ chế trụ 

cột giúp đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.  
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2.1.1.2. Về kinh tế 

Về hợp tác kinh tế, đến nay ASEAN đã cơ bản hoàn tất các cam kết về hình 

thành Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (gọi tắt là AFTA), với hầu hết các dòng 

thuế đã được giảm xuống mức 0%-5%. Kim ngạch thương mại nội khối hiện đạt 

khoảng 300 tỷ USD và chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch thương mại của 

ASEAN. Ngoài ra, hiện ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế trên nhiều lĩnh vực 

khác, như: đầu tư (thông qua thỏa thuận về Khu vực đầu tư ASEAN - AIA), công 

nghiệp, nông nghiệp, tài chính, giao thông vận tải, hải quan, thông tin viễn thông… 

ASEAN cũng coi trọng đẩy mạnh thực hiện mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển 

trong ASEAN, nhất là thông qua việc triển khai Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) về 

hỗ trợ các nước thành viên mới (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam). Mặt 

khác, ASEAN cũng đã tích cực tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với các đối 

tác bên ngoài thông qua việc đàm phán thiết lập các khu vực mậu dịch tự do (FTA) 

với hầu hết các nước đối thoại của ASEAN, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand. 

Ở cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Bali vào ngày 07/10/2003, các nhà lãnh 

đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (ASEAN Concord II) 

nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN, bao gồm ba trụ cột chính: Cộng đồng 

chính trị - an ninh ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN, và Cộng đồng văn hóa xã 

hội ASEAN. 

Tháng 11/2007, Hiến chương ASEAN cũng đã được thông qua và chính thức 

có hiệu lực từ ngày 15/12/2008 sau khi đã được tất cả 10 quốc gia thành viên phê 

chuẩn. Bản Hiến chương này giúp tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ thể chế cho 

ASEAN tăng cường liên kết khu vực, trước hết là phục vụ mục tiêu hình thành 

Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.  

Vào cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức được 

thành lập hướng tới thực hiện mục tiêu cuối cùng của hội nhập kinh tế trong “Tầm 

nhìn ASEAN 2020”, nhằm hình thành một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh 

vượng và có khả năng cạnh tranh cao, trong đó hàng hóa, dịch vụ , đầu tư sẽ được 
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chu chuyển tự do, và vốn được lưu chuyển tự do hơn, kinh tế phát triển đồng đều, 

đói nghèo và chênh lệch kinh tế - xã hội được giảm bớt vào năm 2020. Kế hoạch 

trung hạn 6 năm lần thứ hai của ASEAN (2004-2010) - Chương trình hành động 

Vientiane (Lào) đã xác định rõ hơn mục đích của AEC là: tăng cường năng lực cạnh 

tranh thông qua hội nhập nhanh hơn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh 

tế của ASEAN. 

Các biện pháp chính mà ASEAN sẽ cần thực hiện để xây dựng một thị 

trường ASEAN thống nhất, bao gồm: hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản phẩm (hợp 

chuẩn) và quy chế, giải quyết nhanh chóng hơn các thủ tục hải quan và thương mại, 

và hoàn chỉnh các quy tắc về xuất xứ. 

Các biện pháp để xây dựng một cơ sở sản xuất ASEAN thống nhất sẽ bao 

gồm: củng cố mạng lưới sản xuất khu vực thông qua nâng cấp kết cấu hạ tầng, đặc 

biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin và 

viễn thông, phát triển các kỹ năng thích hợp. 

Về tự do hóa hàng hóa, trong số các FTA mà Việt Nam đã ký kết, cam kết về 

cắt giảm thuế quan trong ASEAN là cao nhất và nhanh nhất. 

Về tự do hóa dịch vụ, các cam kết về dịch vụ trong ASEAN đều tương tự 

mức cam kết trong WTO, trong một số gói cam kết dịch vụ gần đây của ASEAN, 

mức độ cam kết đã bắt đầu cao hơn so với WTO nhưng không nhiều và cũng phù 

hợp với mức độ mở cửa thực tế về dịch vụ của Việt Nam. 

Về tự do hóa đầu tư, các cam kết về đầu tư trong ASEAN toàn diện hơn 

trong WTO và các FTA đã ký của Việt Nam, nhưng cũng phù hợp với các quy định 

về đầu tư trong pháp luật Việt Nam (việc thực thi các cam kết về đầu tư trong 

ASEAN không buộc Việt Nam phải sửa đổi pháp luật trong nước). 

Tuy nhiên, trong một số nước thành viên ASEAN, đi kèm với tăng trưởng 

kinh tế là sự chênh lệch đáng kể trong thu nhập và chi tiêu. Mức biến động của hệ 

số Gini trong khoảng 35,6 - 46,2 ở bảy nền kinh tế có đủ dữ liệu để tính toán là một 

minh chứng rõ ràng (Bảng 3). Một chỉ số khác về bất bình đẳng là tỷ lệ Quyntile 

(nhóm một phần năm) - tỷ lệ chi tiêu bình quân đầu người của 20% hộ gia đình giàu 
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nhất so với 20% hộ nghèo nhất. Tỷ lệ này dao động từ 5,9 ở Việt Nam và Lào trong 

năm 2008 đến 11,3 tại Malaysia trong năm 2009. Ba trong số bảy nước trong bảng 

có tỷ lệ Quyntile tăng trong hai thập kỷ, điều này cho thấy bất bình đẳng thu nhập 

đang tăng lên. 

Trong các nền kinh tế ASEAN có quy mô lớn hơn, mức bất bình đẳng cao 

hơn ở khu vực đô thị. Ví dụ như ở Indonesia, năm 2011 hệ số Gini ở các khu vực 

nông thôn là 34 trong khi ở đô thị là 42,2 (Bảng 3). Bất bình đẳng có thể dẫn đến 

phân bổ không đều về vốn và cản trở tiến trình xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng, 

có thể làm xấu đi sự gắn kết xã hội và ổn định thể chế. Nó cũng đi ngược lại với 

mục tiêu tổng thể của AEC là tăng trưởng công bằng gắn với thu hẹp khoảng cách 

phát triển giữa và trong các nước thành viên. 

Một vấn đề lớn khác đối với ASEAN là sự chênh lệch giữa sáu nước thành 

viên phát triển hơn, cụ thể là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, 

và Thái Lan (ASEAN-6) và các nước khác. 

Bảng 3: Bất bình đẳng trong ASEAN, năm đầu thập niên 1990và năm gần nhất 

Quốc gia Hệ số Gini Tỷ lệ Quyntile   

Indonesia 29,2 38,1 4,1 6,3  

Malaysia 

47,7 46,2 11,4 11,3  

(1992) (2009) (1992) (2009)  

Philippines 

43,8 43,0 8,6 8,3  

(1991) (2009) (1991) (2009)  

Thái Lan 

45,3 39,4 8,8 6,9  

(1990) (2010) (1990) (2010)  

Việt Nam 

35,7 35,6 5,6 5,9  

(1992) (2008) (1992) (2008)  
 

Chú thích: hệ số Gini và tỷ lệ Quyntile dựa trên mức chi tiêu bình quânđầu 

người, ngoại trừ Malaysia dựa trên thu nhập. Tỷ lệ Quyntile là tỷ lệ các khoản chi 

tiêu bình quân đầu người của 20% hộ gia đình giầu nhất so với 20% hộ gia đình 

nghèo nhất. 

Nguồn: ADB:Triển vọng Phát triển châu Á năm 2012: Đối diện vớigia tăng 

bất bình đẳng ở châu Á; Ngân hàng Thếgiới: PovcalNet, tháng 4/2013. 
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2.1.1.3. Về văn hóa - xã hội 

Hội nhập thị trường sâu hơn và phát triển kinh tế đã thúc đẩy những tiến bộ 

xã hội quan trọng. Lực lýợng lao ðộng trung lýu của ASEAN ðã tăng lên nhanh 

chóng. Theo số liệu của ILO năm 2014, từ giữa năm 1991 và năm 2013, tầng lớp 

trung lưu ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã có thêm 83 triệu người, 

và tỷ trọng lao động trung lưu trong tổng lực lượng lao động tăng từ 12,4% lên 

35,1%. Đầu tư mạnh mẽ và tăng trưởng bền vững được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự gia 

tăng liên tục của tầng lớp trung lưu, đạt mức 144 triệu người vào năm 2017. 

Tuy nhiên, một số lượng lớn vẫn còn đói nghèo. Tại một số nước, dù lực 

lượng lao động hiện đang sống trong các hộ gia đình nghèo chiếm một tỷ lệ nhỏ 

hơn, số lượng tuyệt đối của nhóm này lại tăng lên. Ví dụ, tại Campuchia từ năm 

1994 đến năm 2008, tỷ lệ lao động sống dưới mức 2 USD một ngày giảm từ 75,3% 

xuống còn 49,6% trên tổng số việc làm, nhưng số lượng tuyệt đối lao động nghèo 

lại tăng từ 3,3 triệu người lên 3,7 triệu người. Tại Philippines từ năm 1991 đến năm 

2009, tỷ lệ người lao động nghèo đã giảm từ 50% xuống còn 37,2%, nhưng số lao 

động sống dưới mức 2 USD mỗi ngày lại tăng từ 11,2 triệu lên 13 triệu.  

Để tiến tới sự hội nhập sâu rộng trong toàn khu vực, các hoạt động hợp tác 

chuyên ngành ngày càng được mở rộng giữa các quốc gia với rất nhiều chương 

trình/dự án khác nhau trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học - công 

nghệ, môi trường, y tế… Điển hình như, Chương trình hành động Viên chăn (VAP) 

và Kế hoạch hành động về ASCC đã xác định 4 lĩnh vực hợp tác (thành tố) chính là: 

(i) Tạo dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc; (ii) Giải quyết những tác động xã hội 

của hội nhập kinh tế; (iii) Phát triển môi trường bền vững; (iv) Nâng cao nhận thức 

và bản sắc ASEAN. Hàng loạt biện pháp/hoạt động cụ thể đã được đề ra trong từng 

lĩnh vực hợp tác này. 

2.1.2. Quan hệ giữa Việt Nam – ASEAN và sự tác động đến chính sách xuất 

khẩu lao động của Việt Nam sang các nước ASEAN 

Việt Nam và các nước ASEAN đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực lao động 

và việc làm. Điển hình như, Việt Nam đã đăng cai thành công Hội nghị Bộ trưởng 
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Lao động lần thứ 21 vào tháng 5/2010 và đã đưa ra và thực hiện được các sáng kiến 

bao gồm: Dự án nghiên cứu so sánh luật lao động giữa các nước ASEAN, Diễn đàn 

chia sẻ kinh nghiệm về thanh tra lao động trong ASEAN; tổ chức Hội nghị nguồn 

nhân lực ASEAN; tổ chức Hội nghị khu vực lần thứ 5 về Quan hệ lao động trong 

ASEAN với chủ đề “Đối thoại lao động và sửa đổi Luật lao động về khuôn khổ 

pháp lý và quy tắc liên quan tới quan hệ việc làm” (2013); và Hội thảo về An sinh 

xã hội và chế độ thai sản cho lao động nữ (2013). 

Về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và bảo vệ quyền và lợi ích của 

NLĐ di cư: Đây được coi là một trong những hoạt động quan trọng, song cũng phát 

sinh nhiều vấn đề liên quan đến quản lý lao động nước ngoài tại các nước. Việt 

Nam đã tham gia tích cực hoạt động của Nhóm soạn thảo Văn kiện thực hiện Tuyên 

bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về Bảo vệ và thúc đẩy quyền của NLĐ di cư 

(ACMW-DT), hướng tới sớm hoàn thành vào năm 2014. 

Về phát triển nguồn nhân lực, thông qua các hoạt động hợp tác với ASEAN 

trong phát triển nguồn nhân lực, bước đầu Việt Nam đã hình thành và luật hoá việc 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho NLĐ trong Luật Dạy nghề. 

Nhằm hướng tới việc công nhận kỹ năng và chứng chỉ nghề lẫn nhau trong khu vực 

ASEAN, Bộ LĐTBXH đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GDĐT xây dựng Đề 

án Khung trình độ quốc gia. 

Năm 2014, Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 

10 (10/2014).Việc tổ chức sự kiện trên có tác dụng mạnh mẽ không chỉ với công tác 

đào tạo nghề mà còn có lợi ích to lớn để nâng cao năng suất lao động cho Việt Nam 

và góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động - việc làm được triển khai 

trong các vấn đề phát triển nhân lực; an toàn vệ sinh lao động, lao động di cư, phát 

triền tay nghề; bảo hiểm xã hội, thống kê lao động và nghiên cứu về tác động của 

quá trình hội nhập ASEAN đối với TTLĐ. 

Ngoài ra, Việt Nam cùng với các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác với các 

đối tác tập trung vào các nội dung cụ thể như: Với Nhật Bản về An toàn vệ sinh lao 
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động, khuyến trợ quan hệ lao động lành mạnh, tăng cường phát triển nguồn nhân 

lực; Với Hàn Quốc về đào tạo cán bộ trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực; Với 

Trung Quốc về an sinh xã hội, phát triển nhân lực, lao động di cư. 

2.1.3. Tổng quan xuất khẩu lao động Việt Nam thời gian qua 

Hoạt động này bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức hợp tác lao động với các 

nước XHCN trong tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Hoạt động 

XKLĐ và cơ chế quản lý nhà nước về XKLĐ ở nước ta về cơ bản được phân thành 

hai thời kỳ, trước và sau năm 1991 với dấu mốc là sự ra đời của Nghị định số 370 - 

HĐBT, ngày 09/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng. Trong luận văn này, tác giả tập 

trung đi sâu phân tích thực trạng và các chính sách về XKLĐ ở nước ta từ sau năm 

1990 trở lại đây, còn giai đoạn từ 1990 trở về trước chỉ khái quát một số nội dung 

cơ bản. 

2.1.3.1. Giai đoạn hợp tác lao động với nước ngoài (1980 - 1990) 

Thời kỳ này Nhà nước ta đã ký hiệp định Chính phủ về hợp tác lao động với 

bốn nước: Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Tiệp Khắc và Bungari (Bảng 1). Hiệp 

định Chính phủ về hợp tác chuyên gia với một số nước châu Phi và thỏa thuận 

ngành với ngành về sử dụng lao động Việt Nam với các nước I-Rắc, Li-Bi. Đây là 

giai đoạn có quy mô lao động đi làm việc ở nước ngoài khá lớn, bình quân mỗi năm 

có gần 3 vạn lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài. 

Bảng 1: Số lƣợng lao động hợp tác tại một số thị trƣờng từ 1980 - 1989 

Đơn vị:Người 

 

STT 

 

NƢỚC ĐẾN 

SỐ LAO ĐỘNG ĐI 

 

Tổng số 

Nữ Có nghề 

   Số 

lƣợng 

Tỷ 

trọng 

(%) 

  Số 

lƣợng 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1 LIÊN XÔ 105.966 52.916 49,9 20.311 19,1 

2 CHDC ĐỨC 69.016 25.610 37,1 26.795 38,8 

3 BUNGARI 27.239 3.595 13,2 24.590 90,3 

4 TIỆP KHẮC 37.028 9.472 25,6 28.157 76,0 

Nguồn: Tài liệu 10 năm Hợp tác lao động với nướcngoài 
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Nhìn chung, lao động đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn này có tỷ 

trọng lao động phổ thông lớn (khoảng 57%), đặc biệt trong 3 năm từ năm 1988 đến 

1990 tỷ lệ này đạt 70%. Phần lớn lao động trước khi đi không qua đào tạo, khi đến 

nước tiếp nhận, lao động được phân phối về các đơn vị sản xuất được kèm cặp, đào 

tạo tại chỗ, được trang bị tay nghề phù hợp với các cơ sở bạn yêu cầu. Có khoảng 

45% lao động làm trong ngành công nghiệp nhẹ, 26% lao động trong xây dựng và 

20% làm cơ khí, 6% làm nghề nông nghiệp và chế biến thực phẩm, 3% còn lại làm 

các ngành nghề khác. Cơ cấu này không phải được phân chia tại Việt Nam mà do 

phía tiếp nhận. Mọi chi phí đào tạo do họ đài thọ. 

Về hiệu quả kinh tế, tổng thu về qua hợp tác lao động thời kỳ này đạt khoảng 

1.200 tỷ đồng tính theo thời giá năm 1990, chưa kể đến các hiệu quả kinh tế về thúc 

đẩy sản xuất trong nước phát triển, góp phần cân đối tiền - hàng cho xã hội. Nhà 

nước không phải bỏ đầu tư kinh phí việc làm cho NLĐ trong thời gian họ làm việc 

ở nước ngoài. 

2.1.3.2. Giai đoạn hoạt động xuất khẩu lao động theo cơ chế thị trường (từ năm 

1991 đến nay) 

Giai đoạn cuối những năm 80, đầu 90 của thế kỷ XX, XKLĐ Việt Nam ra 

nước ngoài suy giảm bởi sự tan rã của Liên Xô (cũ) và sự sụp đổ của hệ thống 

XHCN Đông Âu. Đặc trưng của giai đoạn này là sự thay đổi về quy chế XKLĐ và 

quy mô hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu của TTLĐ. XKLĐ của ta phải 

cạnh tranh với các nước khác trong khu vực có ưu thế hơn về khả năng và kinh tế 

chiếm lĩnh thị trường trên nhiều khu vực khác nhau. Tuy vậy, quy mô XKLĐ trong 

giai đoạn này vẫn tăng theo thời gian. 

Số lượng lao động XK tăng dần qua các năm mặc dù mức tăng không hoàn 

toàn đều đặn. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, mỗi năm chúng ta chỉ XK được 

gần 1 vạn người lao động đi làm ở nước ngoài. Số lao động phổ thông có xu hướng 

giảm và yêu cầu đòi hỏi NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài phải được đào tạo. 

Mọi NLĐ trước khi đi đều được tham dự một khóa đào tạo do công ty cung ứng lao 

động tổ chức, thời gian chủ yếu là học ngoại ngữ của nước mà NLĐ sẽ đến làm 
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việc. Ngoài ra, còn học tập về pháp luật của nước đó, những điều cần thiết về hợp 

đồng lao động, tranh chấp lao động, quan hệ ứng xử, phong tục tập quán và an toàn 

vệ sinh lao động. Nhờ đó, chất lượng lao động trong giai đoạn này có được nâng 

cao hơn.  

Đặc biệt sau năm 2004, khi Việt Nam ký các Hiệp định XKLĐ với các nước 

(trước hết với các nước Đài Loan, Hàn Quốc…) số lượng lao động và thị trường 

XKLĐ mở rộng nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của CQLLĐNN thuộc Bộ 

LĐTBXH, tính đến năm 2015 đã có 49 nước và lãnh thổ tiếp nhận lao động và 

chuyên gia Việt Nam. Từ những thị trường tiếp nhận lao động truyền thống như 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, hiện lao động Việt Nam có cơ hội đi làm 

việc ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới như các nước khu vực 

Trung Đông (UAE, Ả-rập-Xê-út), một số nước châu Âu, như: Nga, Belarus... và 

châu Úc...  

Số lao động và chuyên gia Việt Nam làm việc ở nước ngoài tăng đều qua các 

năm. Nếu năm 2006, Việt Nam mới đưa được trên 78.800 lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, thì đến năm 2013, con số này đã tăng lên 88.155 người, 

năm 2014, đạt 106.840 người. Đặc biệt, năm 2015 con số này đạt mức kỷ 

lục,115.980 lao động (tăng 8,55% so với năm 2014), đưa tổng số lao động Việt 

Nam đang làm việc ở nước ngoài lên trên 500.000 người. Trong đó, có một số nước 

có số lao động Việt Nam XK sang lớn là: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Malaysia… 

Riêng với các nước trong khu vực ASEAN, theo Bộ LĐTBXH, Việt Nam 

đang cố gắng XK nhiều lao động sang khu vực này, đặc biệt là Malaysia với hàng 

nghìn chỉ tiêu mỗi năm, làm nhiều loại ngành nghề khác nhau. Nhiều ngân hàng, 

DN Việt Nam đã mở chi nhánh, hoạt động khá hiệu quả tại Lào, Campuchia cũng 

cho thấy khả năng hội nhập nhanh chóng của lao động Việt Nam trong ASEAN gắn 

với dòng di chuyển thương mại, vốn đầu tư, dịch vụ. 

Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là nông 

nghiệp, nên tỷ lệ lao động Việt Nam tham gia thị trường lao động chính thức còn 
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thấp, đạt khoảng 30%; trong khi có tới 47% lực lượng lao động vẫn làm việc trong 

lĩnh vực nông nghiệp, với năng suất, thu nhập thấp. Khoảng 3/5 số lao động Việt 

Nam đang làm các công việc dễ bị tổn thương. Nhìn chung, năng suất và mức tiền 

lương của Việt Nam khá thấp so với các nền kinh tế trong ASEAN, như: Malaysia, 

Singapore và Thái Lan. 

Trong khối ASEAN, Singapore, Malaysia và Thái Lan là những nước nhận 

nhiều lao động nước ngoài nhất (nhận thuần), trong khi các nước, như: Việt Nam, 

Phillippines, Campuchia và Lào là những nước XK thuần lao động. Singapore, 

Malaysia và Thái Lan được cho là đang bước vào giai đoạn phát triển cao hơn, nhu 

cầu về lao động kỹ năng cao đang tăng trong khi nguồn cung lại chưa được đáp 

ứng. Đây là một yếu tố tốt đối với lao động ở các nước phát triển kém hơn, có thu 

nhập kém hơn. Tuy nhiên, việc thiếu đào tạo kỹ năng; thủ tục visa trong khối 

ASEAN chưa thống nhất; các khía cạnh chính trị, tôn giáo, văn hóa... vẫn sẽ là trở 

ngại cho sự gia tăng di cư lao động trên thực tế. 

Việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của NLĐ ở một số nước như quyền được 

nghỉ ngơi, được khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn thân thể… còn nhiều hạn chế. Số 

lao động bị ngược đãi thậm chí tử vong ở nước ngoài còn nhiều và chưa được quan 

tâm xử lý đúng mức. Những NLĐ nước ngoài làm giúp việc tại Malaysia dễ gặp rủi 

ro và ít được bảo vệ. Tình trạng giữ tiền lương, hành hạ hoặc lạm dụng NLĐ giúp 

việc ở Malaysia mà nhiều báo chí đã nêu khá phổ biến. Tình trạng NLĐ XK Việt 

Nam bị lừa đảo, bị mua bán bất hợp pháp và cưỡng bức lao động ở nước ngoài còn 

nhiều. Chẳng hạn, năm 2001 tại đảo Samoa, thuộc địa của Hoa Kỳ, dưới sự kêu gọi 

của số tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại, chính quyền Hoa Kỳ đã tiến hành 

điều tra một công ty Hàn Quốc và tuyên án chủ tịch công ty 40 năm tù về tội buôn 

người. Số lao động XK Việt Nam làm việc cho công ty này thoát khỏi tình trạng bị 

ngược đãi, bỏ đói và không được trả lương vẫn còn khá nhiều. 

2.2. Thực trạng chính sách cho xuất khẩu lao động của Việt Nam sang một số 

nƣớc khu vực ASEAN giai đoạn 2011-2015 

Một trong những thế mạnh của nguồn lao động Việt Nam là dồi dào, khá 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_ki%E1%BB%81u
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phong phú (xét về độ tuổi, đặc điểm vùng miền…), NLĐ cần cù, thông minh, chịu 

khó, dễ thích nghi với công việc nhưng do dân số nước ta tăng nhanh trong khi đó 

các nhà máy, xí nghiệp lại tạo ít việc làm cho họ nên dẫn đến tình trạng thiếu việc 

làm, nhất là ở khu vực nông thôn. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động, 

ở thanh niên là vấn đề đáng quan ngại. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong 

độ tuổi năm 2015 có sự gia tăng là 2,31% (năm 2013 là 2,18%; năm 2014 là 

2,10%), trong đó có xu hướng tăng thất nghiệp ở khu vực nông thôn (năm 2015 là 

1,83% so với năm 2013 là 1,54%; năm 2014 là 1,49%). Tỷ lệ thất nghiệp của thanh 

niên (từ 15-24 tuổi) năm 2015 lên tới 6,85% (năm 2013 là 6,17%; năm 2014 là 

6,26%).  

Do đó, đẩy mạnh XKLĐ là một trong những chiến lược quan trọng của Đảng 

và Nhà nước. XKLĐ không những giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng 

thu nhập cho NLĐ, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước mà còn đẩy mạnh hợp tác 

kinh tế, văn hoá khoa học kỹ thuật… giữa Việt Nam và các nước trên thế giới theo 

nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi. 

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hoạt 

động XKLĐ sang các quốc gia trên thế giới, trong đó, đối với khu vực ASEAN, tập 

trung vào một số nước, như: Singapore, Malaysia, Thái Lan... Các chính sách ban 

hành đều quy định chung cho lao động XK, như: Tạo điều kiện thuận lợi để công dân 

Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài; Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp 

của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và của DN, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm 

việc ở nước ngoài; Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội 

đi làm việc ở nước ngoài (chính sách tín dụng hỗ trợ cho người lao động vay 

vốn khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Quyết định 

365/2004/QĐ-NHNN); Khuyến khích đưa nhiều NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật đi làm việc ở nước ngoài, đưa NLĐ đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao; 

khuyến khích đưa NLĐ đi làm việc tại công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

do DN, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu tư thành lập ở nước ngoài. 
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Hay Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 

2015 ban hành kèm theo Quyết định 33/2006/QĐ-TTg; Dự án hỗ trợ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Chương trình Mục tiêu Quốc 

gia việc làm và dạy nghề 2012-2015; Chính sách hỗ trợ lao động bị thu hồi 

đất nông nghiệp tham gia XKLĐ theo Quyết định 52/2012/QĐ-TTg nhằm hỗ 

trợ người lao động diện chính sách về phí đào tạo, ăn ở, đi lại, thủ tục làm 

việc ở nước ngoài...  

Thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước năm 2007 nhằm hỗ trợ lao 

động xuất khẩu về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giải quyết rủi ro cho 

người lao động. Quỹ do doanh nghiệp XKLĐ (góp 1% phí thu dịch vụ hàng 

năm) và LĐXK (100.000/hợp đồng) đóng góp.  

Quyết định 119/2007/QĐ-TTg về thành lập Quỹ bảo hộ công dân và 

pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, nhằm trợ giúp công dân Việt Nam đang 

làm việc tại nước ngoài gặp khó khăn, rủi ro... 

Bên cạnh đó, Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ những đối tượng là 

thân nhân chủ yếu của người có công, người dân cư trú ở các địa phương thuộc 62 

huyện nghèo, đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất... được học nghề, ngoại ngữ để đi 

làm việc ở nước ngoài (Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg, ngày 29/4/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp 

phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020). 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội ASEAN vào ngày 

28/7/1995. Trải qua hai thập kỷ gia nhập ASEAN, Việt Nam đã và đang thực hiện 

đầy đủ, có trách nhiệm nghĩa vụ của mình, góp phần quan trọng vào sự phát triển và 

thành công của ASEAN. Liên quan đến lĩnh vực lao động di cư, ngày 13/1/2007, tại 

Cebu (Phillipines), người đứng đầu các nước ASEAN đã ra Tuyên bố về bảo vệ và 

thúc đẩy quyền của NLĐ di cư. Tiếp đó, ASEAN đã thành lập Ủy ban thực hiện 

Tuyên bố về bảo vệ và thúc đẩy quyền của NLĐ di cư (ACMW). ACMW tổ chức 

họp hàng năm để thảo luận về các chương trình, kế hoạch nhằm bảo vệ và thúc đẩy 
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quyền của NLĐ di cư ASEAN. Ngoài ra, ACMW cũng tổ chức các hoạt động như 

Diễn đàn lao động di cư ASEAN, nhóm soạn thảo văn kiện ASEAN về bảo vệ và 

thúc đẩy quyền của NLĐ di cư. 

Theo số liệu mới nhất (năm 2016) của Cục QLLĐNN- Bộ LĐTBXH, trong 

các nước ASEAN, Việt Nam có quan hệ hợp tác lao động và có những chính sách 

thúc đẩy hoạt động XKLĐvới một số nước thông qua các biên bản ghi nhớ giữa hai 

nước. Cụ thể như: 

2.2.1. Malaysia 

Hiện nay có khoảng 45.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia, 

tập trung phần lớn trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, số còn lại trong lĩnh 

vực dịch vụ (phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn, bán hàng tại các cửa hàng, siêu 

thị), giúp việc gia đình, nông nghiệp. Mức thu nhập bình quân của NLĐ khoảng 300 

- 400USD/tháng. Nhěn chung, thị trường Malaysia không đòi hỏi cao về tay nghề, 

ngoại ngữ, chi phí xuất cảnh thấp nên phù hợp với những lao động phổ thông, 

không đòi hỏi tay nghề và kỹ thuật cao, đặc biệt là những lao động thuộc các huyện 

nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Đã có nhiều lao động Việt Nam đi 

làm việc tại Malaysia theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ 

góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”. Năm 2003, Việt Nam và 

Malaysia đã ký Bản Ghi nhớ về Tuyển dụng lao động Việt Nam. Qua hơn 10 năm 

triển khai và thực hiện, hai Bên nhận thấy tình hình thực tiễn đã có nhiều thay đổi, 

do đó, ngày 7/8/2015 vừa qua, Chính phủ hai nước đã ký lại Bản Ghi nhớ về tuyển 

chọn và sử dụng lao động (gọi tắt là Bản Ghi nhớ 2015).  

Việc hai nước ký lại Bản Ghi nhớ 2015 khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ 

và lâu dài trên lĩnh vực lao động. Thông qua Bản ghi nhớ này, Việt Nam mong 

muốn duy trì, ổn định và tăng cường hơn nữa đưa NLĐ sang làm việc tại Malaysia, 

đặc biệt là những NLĐ thuộc các huyện nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu 

vùng xa nhằm giải quyết công ăn việc, tạo thu nhập cho NLĐ. 

Tính đến nay Việt Nam đã thực hiện 2 bản ghi nhớ về XKLĐ đối với 
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Malaysia. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng NLĐ sang Malaysia đã giảm 

sút nhiều, nguyên nhân do sức hấp dẫn về tiền lương, thu nhập tại thị trường 

Malaysia không còn như trước; cơ chế quản lý giám sát đối với lao động nước ngoài 

còn hạn chế, dẫn đến vụ việc phát sinh liên quan đến NLĐ trong quá trình thực hiện 

hợp đồng, việc bảo vệ pháp lý đối với NLĐ hạn chế. 

Do vậy, đến giữa năm 2015, Việt Nam và Malaysia đã ký kết lại Bản ghi nhớ 

về tuyển dụng và sử dụng lao động. Đây là cơ sở để thúc đẩy hoạt động đưa lao 

động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia trong thời gian tới và tạo điều kiện để 

quyền, lợi ích hợp pháp của lao động được bảo vệ tốt hơn. Bản ghi nhớ quy định 

điều kiện tuyển dụng lao động, thời hạn sử dụng lao động, trách nhiệm của các bên, 

giải quyết tranh chấp...  

Khác với lần trước, Bản ghi nhớ mới có 3 phụ lục về: Mẫu hợp đồng lao 

động ký giữa NLĐ và NSDLĐ; trách nhiệm của NSDLĐ, công ty môi giới 

Malaysia, NLĐ và DN Việt Nam; quy định các điều khoản tham chiếu cho nhóm 

công tác chung của hai Chính phủ theo dõi quá trình triển khai thực hiện Bản ghi 

nhớ. Đặc biệt, trong hợp đồng mẫu có nội dung quy định NLĐ có quyền được giữ 

hộ chiếu và các giấy tờ cá nhân. Đây là những cơ sở quan trọng giúp bảo vệ tốt hơn 

quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia 

Trong thời gian tới, thị trường Malaysia vẫn được coi là một trong những thị 

trường truyền thống và trọng điểm đối với NLĐ Việt Nam. Để thúc đẩy hơn nữa 

hoạt động đưa NLĐ đi làm việc tại Malaysia, Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp 

chặt chẽ với phía Malaysia theo đúng tinh thần của Bản Ghi nhớ 2015, đồng thời 

hai Bên cũng kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn nữa các đơn vị phái cử và tiếp nhận 

lao động của hai nước. 

2.2.2. Thái Lan 

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, hiện có khoảng 

10.000 người Việt Nam lao động tự do ở Thái Lan. Đây là số công dân ta tận dụng 

thỏa thuận miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông 30 ngày đã ký giữa hai nước, nhập 

cảnh Thái Lan theo quy chế miễn thị thực rồi ở lại làm việc. Phần lớn trong số họ là 
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người dân của các tỉnh có chung đường biên giới với Lào như Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình.... Lao động Việt Nam tại Thái Lan làm việc trong các ngành nghề bao 

gồm: phục vụ nhà hàng, khách sạn, giúp việc gia đình, bán hàng thuê, xây dựng, 

bốc vác, giết mổ gia súc,... Việc lao động Việt Nam làm việc tự do ở Thái Lan đã 

gây ra những vấn đề phức tạp trong công tác quản lý lao động nước ngoài của Bạn. 

Để quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam làm việc tại Thái 

Lan, Bộ LĐTBXH đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để làm việc với các cơ 

quan chức năng của Thái Lan đề nghị Bạn tạo điều kiện cho lao động Việt Nam 

được sinh sống, làm ăn hợp pháp ở Thái Lan. Ngày 23/7/2015, Chính phủ hai nước 

đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận 

lao động. Theo đó, trước mắt, phía Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động của Việt Nam 

sang làm việc trong lĩnh vực xây dựng và đánh bắt cá. 

Việc ký kết Bản Ghi nhớ vả Thỏa thuận hợp tác lao động khẳng định chủ 

trương của Việt Nam trong việc hợp tác lao động với Thái Lan theo con đường chính 

thống để NLĐ Việt Nam có thể yên tâm làm việc tại Thái Lan một cách hợp pháp. 

Căn cứ vào kết quả thực hiện, nhu cầu thực tế của người sử dụng lao động 

Thái Lan và khả năng đáp ứng của người lao động Việt Nam, phía Thái Lan sẽ xem 

xét mở các ngành nghề mới để tiếp nhận thêm lao động từ Việt Nam.Các đơn vị 

được phép tham gia phái cử lao động Việt Nam sang Thái Lan được Bộ Lao động 

02 nước đồng ý gồm 04 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Lao động ngoài nước - trực 

thuộc Bộ LĐ-TB&XH; Trung tâmDịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An - trực thuộc Sở 

LĐTBXH tỉnh Nghệ An; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh - trực thuộc Sở 

LĐTBXH; và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình - trực thuộc Sở 

LĐTBXH tỉnh Quảng Bình), và 05 DN hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở 

nước ngoài (SONA, TTLC, THINH LONG CORP, HOANG LONG HURESU, 

VIHATICO). Những đơn vị sự nghiệp và NLĐ dịch vụ được lựa chọn đáp ứng các 

điều kiện hai bên đưa ra về kinh nghiệm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 

trong ngành đánh bắt cá và xây dựng; có đối tác Thái Lan để hợp tác cung ứng lao 

động trong 02 ngành nghề này; cũng như về yếu tố địa lý, vùng miền để thuận lợi 
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cho người lao động ở những địa phương có thế mạnh về nghề đánh bắt cá và xây 

dựng đăng ký tham gia. 

Trong thời gian tới, để hoạt động đưa người Việt Nam sang Thái Lan tiếp tục 

được đẩy mạnh, phía Việt Nam sẽ chủ động tích cực làm việc với các cơ quan hữu 

quan của Bạn để hai nước phối hợp triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ và Thỏa 

thuận, đồng thời Bộ LĐTBXH sẽ có những hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể đối với các 

đơn vị phái cử của Việt Nam trong việc đưa lao động sang làm việc tại Thái Lan. 

2.2.3. Singapore 

Số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Singapore không nhiều vì 

Singapore không tuyển lao động phổ thông Việt Nam. Thời gian qua, Cục 

QLLĐNN – Bộ LĐTBXH đã cho phép một số DN Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa 

NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đưa lao động sang làm việc tại Singapore dưới hình 

thức visa “S Pass” và làm việc chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ.  

Việt Nam và Singapore chưa ký kết văn bản hợp tác lao động chính thức 

nào. Tuy nhiên, về mặt chủ trương, Bộ LĐTBXH khuyến khích các DN chủ động 

tìm kiếm và khai thác các hợp đồng tốt (điều kiện ăn ở, làm việc được đảm bảo, thu 

nhập ổn định) để có thể đưa NLĐ Việt Nam sang làm việc tại Singapore. 

2.2.4. Lào 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 13.500 lao động Việt Nam 

đang làm việc tại Lào. Lao động Việt Nam đi làm việc tại các dự án trúng thầu, 

nhận thầu, đầu tư, thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại của DN Việt Nam tại 

Lào. Ngoài ra, có một số lượng lớn người Việt Nam đi làm việc tự do tại Lào với 

các nghề như làm gỗ, cạo mủ cao su, buôn bán nhỏ... Lào có vị trí địa lý rất gần 

Việt Nam, đặc biệt cùng với Campuchia, Lào có chung đường biên giới với Việt 

Nam, phong tục tập quán tương đối gần gũi với người Việt Nam, yêu cầu về trình 

độ lao động không cao, việc xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam vào nước này 

tương đối dễ dàng. Để góp phần quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động 

Việt Nam làm việc tại Lào, Bộ LĐTBXH đã đàm phán, ký kết Hiệp định về hợp tác 

lao động với Lào ngày 01/7/2013. Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ cũng đã 
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ký Quyết định số 2404/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định.  

Việc ký kết Hiệp định hợp tác lao động 2013 thay thế Hiệp định về hợp tác 

lao động năm 1995 và Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về hợp tác lao 

động năm 1999 cho thấy mong muốn của hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong 

việc thúc đẩy hoạt động đưa đi và tiếp nhận NLĐ Việt Nam sang làm việc tại Lào, 

một mặt vừa giải quyết được việc thiếu hụt nguồn nhân lực tại Lào, góp phần xây 

dựng và phát triển kinh tế nước Bạn, mặt khác, tạo công ăn việc làm cho lao động 

của ta.  

Để quản lý hoạt động đưa NLĐ Việt Nam sang Lào làm việc trong thời gian 

tới, Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương của nước 

ta và các cơ quan hữu quan của nước bạn để phổ biến các quy định đối với các DN 

trúng thầu, nhận thầu, đầu tư đưa NLĐ sang làm việc tại Lào.  

2.2.5. Campuchia 

Cho đến thời điểm hiện tại chưa có DN hoạt động dịch vụ nào đăng ký hợp 

đồng đưa lao động sang làm việc tại Campuchia. Gần đây nhất, Viện Thống kê 

Quốc gia - Bộ Kế hoạch Campuchia cho biết, tính đến ngày 31/12/2014 có khoảng 

6.800 lao động Việt Nam làm việc tại Campuchia, phần lớn tập trung tại thủ đô 

Phnompenh và một số tỉnh như Kratie, Kampong Chhnang, Kohg. Lao động Việt 

Nam tại Campuchia bao gồm một số là các nhân viên ngân hàng, đại diện tập đoàn 

thuộc các Tổng công ty Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia, số còn lại là 

công nhân, lao động phổ thông làm việc tại các trang trại, đồn điền, các chợ, cửa 

hàng kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ... Trong số các công nhân, lao động phổ thông, 

có nhiều người là lao động tự do, không có giấy tờ hợp lệ. 

Tại các cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia, phía Việt Nam đã 

nhiều lần bày tỏ mong muốn và thiện chí đối với việc ký kết Hiệp định hoặc Thỏa 

thuận hợp tác lao động với nước Bạ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phía 

Campuchia vẫn chưa sẵn sàng đàm phán với ta về vấn đề này. 

Đặc biệt, vào cuối năm 2015 Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được hình thành, 

cùng với đó, các nước trong khối ASEAN thỏa thuận công nhận tay nghề tương 
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đương tám ngành nghề (kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận chuyển, 

nhân viên ngành du lịch) và lao động thuộc tám ngành nghề này được di chuyển tự 

do giữa các nước trong khu vực. Như vậy, NLĐ Việt Nam trong tám ngành nghề 

nói trên hoặc có trình độ, bằng cấp đạt tiêu chuẩn sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại các 

nước trong khối. 

2.3. Đánh giá tác đôṇg của chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt Nam 

thời gian qua 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, hệ thống văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện, phù hợp 

và đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thực tế 

Bộ LĐTBXH đã trình Quốc hội, Chính phủ và trực tiếp ban hành được một 

hệ thống văn bản pháp luật thể hiện cụ thể cơ chế, chính sách để thực hiện chủ 

trương XKLĐ và chuyên gia trong đó có sự thống nhất cao về nhận thức từ Trung 

ương đến địa phương, các cấp, các ngành và trong toàn xã hội về XKLĐ. 

Đã ban hành được một hệ thống văn bản pháp luật về chính sách, cơ chế 

XKLĐ thể hiện được chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy định của 

Bộ luật Lao động và cơ chế mới. Năm 2006, Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là Luật 72) đã được Quốc hội thông qua và 

có hiệu lực từ ngày 01/07/2007. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản dưới Luật cũng 

được ban hành để giúp cho hệ thống pháp luật đi vào cuộc sống, tạo ra hành lang 

pháp lý tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ giúp cho việc quản lý và điều hành hoạt 

động XKLĐ, từng bước được thực hiện theo pháp luật. Hệ thống văn bản này đã thể 

hiện những ưu điểm sau: 

(i) Tạo được hành lang pháp lý để quản lý và phát triển hoạt động XKLĐ là 

cơ sở cho việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động XKLĐ, đảm bảo quyền lợi 

hợp pháp cho NLĐ, cho DN và nhà nước. Ví dụ, đã quy định rõ các khoản tài chính 

mà NLĐ phải nộp trước khi xuất cảnh tránh trường hợp lợi dụng XKLĐ để thu  tiền 

bất chính của NLĐ; loại hình DN được phép thạm gia hoạt động XKLĐ tăng lên so 

với trước… 
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(ii) Đã phân định được chức năng quản lý nhà nước với hoạt động kinh 

doanh của DN XKLĐ đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động, tạo sự thông thoáng cho 

DN đồng thời làm rõ và tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, ngành, địa 

phương nhằm thúc đẩy và phát triển hoạt động XKLĐ. 

(iii) Tạo điều kiện cho việc mở thị trường XKLĐ, phát huy quyền chủ động 

kinh doanh của DN. Ví dụ như, tại Luật 72, đã dành hẳn chương 5 để quy định về 

việc thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước... 

Cụ thể, các chính sách về XKLĐ giúp hình thành cơ chế quản lý và hệ thống 

DN XKLĐ, giúp các DN từng bước thích nghi và phát triển trong cơ chế mới. 

Đến nay, cả nước có 180 DN được cấp giấy phép hoạt động XKLĐ. Nhiều 

DN đã phát huy được tính tự chủ, năng động trong kinh doanh, đạt kết quả cao về 

số lượng cung ứng lao động, hòa nhập được vào thị trường quốc tế. Cùng với sự 

phát triển của DN là sự hình thành một đội ngũ cán bộ DN am hiểu về công tác 

XKLĐ và chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm trong đàm phán kết hợp đồng, biết 

cách đầu tư khai thác thị trường và am hiểu luật pháp trong bảo vệ quyền lợi của 

DN và NLĐ. 

Như vậy, hệ thống luật pháp và chính sách đối với XKLĐ đã từng bước được 

hoàn thiện, nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt 

động XKLĐ. Bên cạnh đó, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, trong 

công tác quản lý nhà nước về XKLĐ cũng đã đẩy mạnh thiết lập và hoàn thiện 

khuôn khổ pháp lý với các nước, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho XKLĐ, như: 

ký kết các hiệp định song và đa phương về hợp tác lao động; đàm phán tham gia 

nhiều tổ chức quốc tế đặc biệt là gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Việc ký kết các Hiệp định hợp tác với các nước ASEAN và đẩy nhanh phê chuẩn 

Hiến chương ASEAN, góp phần hình thành thị trường ASEAN thống nhất sẽ tạo 

điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam sang làm việc tại các nước ASEAN. 

Hiện nay Việt Nam cũng đang trong quá trình đẩy mạnh đàm phán Hiệp định đối 

tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Bên cạnh đó, nhờ các chính sách về XKLĐ đã góp phần xây dựng được tổ 
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chức xã hội nghề nghiệp hỗ trợ DN XKLĐ, hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài 

nước tại Quyết định 144/2007/QĐ-TTg, ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bước đầu hình thành mô hình liên kết ba bên (NLĐ - DN XKLĐ - chủ sử dụng lao 

động nước ngoài) trong toàn bộ quá trình tuyển chọn - sử dụng - đưa người lao động 

về nước. 

Một số chính sách góp phần khuyến khích và thúc đẩy hoạt động XKLĐ, như: 

Ban hành quy chế quản lý tín dụng tài chính theo hướng hạn chế lạm thu và tăng 

cường khuyến khích người nghèo đi XKLĐ… rất cần được khuyến khích, ủng hộ. 

Về phí dịch vụ XKLĐ của DN thu được từ NLĐ được coi là doanh thu của 

DN. Phí dịch vụ được thu theo quy định của nhà nước và có thỏa thuận của NLĐ về 

phương thức thu (thu trước một lần hay thu từng đợt trong quá trình thực hiện hợp 

đồng). Có những quy định cho việc sử dụng phí dịch vụ, các nội dung cần chi cho 

DN, cho NLĐ và nộp phí quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước và nộp thuế 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Nhà nước còn có chính sách đầu tư cho người nghèo vay vốn để đi 

XKLĐ thông qua hệ thống ngân hàng các địa phương. Chỉ tính riêng với chương 

trinh XKLĐ theo Quyết định số 71/2009/QĐ - TTg, tính đến 30/11/2012, Ngân 

hàng Chính  sách Xã hội đã cho vay đối với 6.029 hộ thuộc 62 huyện nghèo để 

NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh số cho vay lũy kế là 167,5 tỷ đồng. Qua 

khảo sát, trong số 198 NLĐ tham gia XKLĐ được hỏi thì có 117 người (chiếm 

59%) được sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc vay vốn; Đầu tư kinh phí cho nghiên 

cứu, khảo sát và mở TTLĐ, quản lý lao động, chi cho các cộng tác viên đã khai thác 

và mở được TTLĐ có hiệu quả, chỉ hỗ trợ cho các cơ quan đại điện lao động Việt 

Nam ở nước ngoài để thúc đẩy công tác phát triển thị trường, quản lý lao động thẩm 

định và xác nhận các đối tác nước ngoài và hợp đồng cung ứng lao động cho DN đã 

ký với nước ngoài, cho đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo và trang thiết bị đào tạo 

tại chỗ, đào tạo vệ tinh và đào tạo dự báo để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực lao 

động xuất khẩu đủ mạnh về chất lượng nhằm đáp ứng kịp thời, phù hợp với TTLĐ 

quốc tế, hỗ trợ giải quyết các vụ tranh chấp, tăng cường đào tạo chuyên môn, 
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nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác XKLĐ, thu thập xử lý thông tin, tuyên 

truyền cho sự nghiệp XKLĐ. 

Thứ hai, xây dựng quy chế tuyển chọn, đào tạo và hướng dẫn lao động XK, 

cũngnhư ban hành chính sách phát triển nguồn lao động XK góp phần nâng cao 

chấtlượng XKLĐ. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch thông 

qua các đề án và chương trình XKLĐ hay Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; một số 

chính sách phát triển nguồn lao động XKđã hình thành và bước đầu phát huy hiệu 

quả, nguồn lao động XKđược mở rộng, chất lượng lao động XKđược nâng lên đáng 

kể so với thời gian trước, đặc biệt là trong thời gian gần đây các chính sách hỗ trợ 

lao động chính sách, lao động nghèo tham gia XKLĐ đã mang lại hiệu quả tích cực; 

chính sách phát triển đào tạo nghề cho lao động XK bước đầu cho thấy có hiệu quả. 

Số lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

về cơ cấu ngành nghề và hình thức cung ứng lao động; chất lượng nguồn lao động 

từng bước được cải thiện thông qua đào tạo theo một chương trình khung thống 

nhất phù hợp với yêu cầu của từng thị trường tiếp nhận lao động. 

Nhìn chung, NLĐ đã có ý thức hơn, trong 198 lao động được hỏi thì có tới 

154 người (chiếm 78%) trả lời đã có tìm thiểu về văn bản pháp luật liên quan đến 

XKLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài và năng động thông qua các DN để tìm 

việc làm ở ngoài nước, có ý thức thực hiện hợp đồng, tích cực làm thêm giờ để tạo 

thu nhập. Một bộ phận lao động sau khi về nước đã dùng vốn đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh, mua sắm phương tiện sản xuất, góp phần tạo thêm việc làm cho NLĐ 

và làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương. 

Ngoài ra, chính sách quản lý, hỗ trợ phát triển DN XKLĐ được quan tâm, 

chú ý, tạo điều kiện cho hệ thống DN phát triển khá nhanh về số lượng với một số 

DN khá mạnh, có uy tín và chất lượng với đối tác nước ngoài và NLĐ trong nước. 

2.3.2. Tồn tại, hạn chế 

2.3.2.1. Hệ thống pháp luật và chính sách quản lý đối với XKLĐ 

Hệ thống luật pháp và chính sách quản lý XKLĐ đã hình thành về cơ bản 

nhưng không tránh khỏi còn một số hạn chế làm ảnh hưởng tới hiệu quả và hiệu lực 
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Quản lý nhà nước về XKLĐ, cụ thể như: 

Hệ thống văn bản pháp luật còn thiếu một số chính sách, cơ chế cụ thể hóa 

được một số nội dung trong chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để điều 

chỉnh và quản lý hoạt động XKLĐ như chính sách hỗ trợ DN phát triển thị trường, 

nhất là thị trường mới, chính sách tín dụng, chính sách đầu tư cho đào tạo lao động 

XK đầu tư thu nhập vào sản xuất kinh doanh tạo việc làm mới, chính sách miễn 

giảm thuế, chính sách khen thưởng… 

Theo quy định hiện hành, pháp luật Việt Nam về XKLĐ chưa quy định thời 

hạn của giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nướcngoài. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng DN không có ý thức 

tuân thủ các điều kiện hoạt động theo quy định của luật do không bị áp lực về thời 

hạn của hiệu lực. 

Chưa có quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh sự phát triển của 

XKLĐ và tổ chức thực hiện thống kê về XKLĐ; quy định về thẩm định hợp đồng 

chưa rõ ràng về nội dung thẩm định và trách nhiệm đối với kết quả thẩm định; quy 

định về xử phạt hành chính đối với NLĐ khó thực hiện trong thực tế; hoặc một số 

quy định không còn phù hợp nhưng chưa được điều chỉnh (như quy định về loại 

hình DN được cấp phép, mức xử phạt hành chính, mức chi hỗ trợ...). 

Bên cạnh đó, quy định của Luật 72 và những văn bản hướng dẫn còn có 

những điểm chưa cụ thể, thiếu rõ ràng làm DNxin cấp phép và cơ quan quản lý đều 

gặp khó khăn khi thụ lý hồ sơ. Ví dụ như một trong những điều kiện để được cấp phép 

là DN phải có vốn pháp định là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lại không có văn bản nào quy 

định cụ thể những loại văn bản DN có thể sử dụng để chứng minh đủ điều kiện về vốn 

pháp định, dẫn đến việc hướng dẫn và xét duyệt hồ sơ của các cơ quan chức năng gặp 

nhiều khó khăn. Hay như quy định về đề án hoạt động của DN khi xin cấp phép chưa 

cụ thể, còn theo kiểu định tính nên việc hiểu và thể hiện của mỗi DN là khác nhau, 

việc phê duyệt và chấp thuận đề án hoạt động của DN cũng phụ thuộc nhiều vào cảm 

nhận chủ quan của cán bộ thụ lý hồ sơ, các nhận định về các nội dung của đề án có 

đảm bảo đáp ứng được theo quy định của pháp luật hay không cũng rất khó để đánh 



75 

giá chính xác. 

Một số quy định của Luật 72 liên quan đến Tổ Sự nghiệp đưa lao động đi 

làm việc ở nước ngoài chưa rõ nhưng không có văn bản hướng dẫn nên việc thực 

hiện còn lúng túng. Cụ thể như: Luật 72 quy định Tổ chức sự nghiệp đưa lao động 

đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp thực hiện Thỏa thuận quốc tế do bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài, nhưng tại Nghị 

định 126/207/NĐ-CP, Chính phủ giao cho Bộ LĐTBXH “Đàm phán, đề nghị cấp 

có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về lao động theo quy định của pháp luật về 

ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; ký kết các thỏa thuận quốc tế về lao 

động theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế”. 

Như vậy, có thể hiểu các Bộ, Ngành khác không được giao chức năng đàm 

phán, ký kết các thỏa thuận về lao động, nhưng lại được tổ chức đưa lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận của bộ, ngành đó ký. Mặt khác, theo quy 

định của Luật 72 và các văn bản hướng dẫn, lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở 

nước ngoài là lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH, 

nhưng lại không quy định là khi các bộ, ngành khác ký thỏa thuận về lao động và 

chuyên gia với nước ngoài thì có hay không cần lấy ý kiến của bộ quản lý chuyên 

ngành. Điều này vừa gây khó khăn cho công tác phối hợp quản lý, vừa không tránh 

khỏi những điều không phù hợp liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ khi đàm 

phán, ký kết thỏa thuận. Ngoài ra, Điều 75 Luật 72 quy định chế tài xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động XKLĐ đã không xem xét đến tính đặc thù của tổ chức 

sự nghiệp nên việc áp dụng các quy định đó để xử lý là không phùhợp. 

Chưa xây dựng được một hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp cho các DN 

chủ động triển khai XKLD, thủ tục hành chính còn rườm rà, việc thực thi công cụ 

của nhiều cán bộ Nhà nước cấp Trung ương và địa phương chưa tận tâm, thậm chí 

còn gây phiền hà, tốn kém, nhất là khâu xác nhận thủ tục cho lao động. Nếu không 

cải thiện, tiếp tục để thủ tục hành chính rườm rà, tốn nhiều thời gian sẽ làm ảnh 

hưởng đến việc thực hiện hợp đồng với các đối tác nước ngoài, có thể có nhiều 

trường hợp đã làm nản lòng NLĐ và gia đình họ. Chưa xây dựng một chiến lược 
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cho hoạt động XKLĐ dài hơi, gây ra nhiều lúng túng, bị động trong quá trình thực 

hiện. Vì vậy, việc đổi mới văn bản pháp luật và thủ tục hành chính là cần thiết. 

2.3.2.2. Về tổ chức thựchiện 

Tổ chức quản lý chưa chặt chẽ, thiếu sự phối hợp kiểm tra, kiểm soát giữa các 

cơ quan chức năng. Các bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm quản lý, chỉ đạo các 

DN trực thuộc làm XKLĐ, còn có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, tranh 

giành đối tác bằng cách phá giá giữa các DN, làm ảnhhưởng đến quyền lợi hợp pháp 

của NLĐ và lợi ích đất nước, chưa phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng “cò mồi” tiêu 

cực, lừa đảo diễn ra ở nhiều địa bàn làm dư luận nhân dân hết sức bất bình; Chưa quy 

định trách nhiệm cụ thể cho cơ quan chức năng nhà nước trong việc đẩy mạnh XKLĐ 

và chuyên gia sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, các tổ chức kinh tế - xã hội 

trong công tác truyền thông đại chúng nhiều khi thiếu sự thống nhất. 

Công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể về XKLĐ từ 

tạo và phát triển nguồn, quản lý lao động XK và giải quyết các vấn đề sau khi lao 

động về nước còn nhiều hạn chế. Công tác nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể 

về phát triển thị trường chỉ được tiến hành thực sự từ sau những năm 2000, nhưng 

vẫn hạn chế ở một số khu vực, thị trường. Hoạt động XKLĐ phát triển không đều ở 

các tỉnh, thành phố trong cả nước, dẫn đến tình trạng NLĐ ở địa phương này tới địa 

phương khác đăng ký đi XKLĐ, gây khó khăn trong quản lý. Số liệu thống kê của 

Bộ LĐTBXH cho thấy hầu hết DN XKLĐ đều tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh. Năm 2006, Hà Nội có 74 DN XKLĐ và Thành phố Hồ Chí Minh có 28 

DN XKLĐ trên tổng số 146 DN XKLĐ của cả nước; con số tương ứng năm 2007 là 

71/151 và 28/151. Trong khi đó, việc triển khai thực hiện các chương trình, kế 

hoạch XKLĐ còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ các cơ quan hữu quan. 

Công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ ở nước ngoài của các DN 

còn yếu, còn bỏ mặc cho cơ quan đại diện ngoại giao ở nước sở lại. Nhiều DN 

không cử cán bộ đi quản lý, có những nơi đại diện quản lý thì trình độ cán bộ chưa 

đáp ứng yêu cầu, lúng túng trong giải quyết các tranh chấp với chủ, bảo vệ người 

lao động. Ở nước ngoài còn thiếu hệ thống tuỳ viên lao động tại những địa bàn có 
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nhiều lao động làm việc hoặc có khả năng tiếp nhận lao động. 

Việc quản lý, kiểm soát tình hình thực hiện hợp đồng lao động của NLĐ ở 

nước ngoài còn nhiều hạn chế. Có rất nhiều rủi ro cho NLÐ không có giấy tờ hợp 

pháp: bị phân biệt đối xử, bị quỵt lương, không có khả năng chi trả khi ốm đau 

nặng, bị bắt và trục xuất về nước... 

Hõn nữa, hàng nãm, Việt Nam có khoảng 100.000 người đi XKLÐ. Hiện các 

DN XKLÐ mới chú trọng chính sách đưa lao động đi XK và chưa có chính sách cụ 

thể cho việc tái hòa nhập khi trở về để có thể sử dụng kỹ năng, kinh nghiệm đã học 

hỏi được từ nước ngoài. Việc chưa tận dụng được nguồn nhân lực này là một sự 

lãng phí, vì thực tế có nhiều DN FDI đang hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu lớn 

đối với nguồn lao động này. Theo khảo sát của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 

các tỉnh, thành phố đều không nắm được số liệu lao động đi làm việc ở nước ngoài 

về nước; cũng không có sự tư vấn, hỗ trợ để họ có thể tìm được việc làm ổn định. 

Những NLĐ này đều phải tự thân vận động, tự tìm việc làm hoặc tự tổ chức đầu tư, 

sản xuất kinh doanh, hoặc thất nghiệp. Hầu hết họ không phát huy được kỹ năng 

nghề và trình độ ngoại ngữ tích lũy được sau thời gian làm việc ở nước ngoài. 

Chính sách hỗ trợ NLĐ đặc biệt là những hộ nghèo còn nhiều khó khăn 

vướng mắc. Nhiều ngân hàng tại Việt Nam có hình thức cho vay XKLĐ, bao gồm 

không thế chấp tài sản với một số đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, việc này gặp nhiều 

khó khăn trong vấn đề cung ứng vốn. Đại diện các ngân hàng cho rằng tỷ lệ nợ xấu, 

quá hạn tăng cao khiến các ngân hàng lo ngại. Năm 2010, một số tỉnh có số người 

XKLĐ vay nợ quá hạn cao từ 10% đến 15%. Lý do chủ yếu là do lao động phải về 

nước trước thời hạn (50%) hoặc không chịu trả nợ (20%). Các thị trường có tỉ lệ nợ 

xấu lớn là Malaysia (29%), Đài Loan (7,4%), Hàn Quốc (6,4%)... Nguồn vốn để 

cho vay còn hạn chế, mức cho vay còn thấp, thủ tục vẫn quá phức tạp.  

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều phía, nhưng 

nhìn chung có những nguyên nhân cơ bản sau: 

2.3.3.1. Nguyên nhân kháchquan 
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Một là, XCKLĐ là một lĩnh vực kinh tế đối ngoại đặc thù, ta chưa có nhiều 

kinh nghiệm. Hơn nữa, là quốc gia đi sau trong lĩnh vực này lại phải cạnh tranh với 

nhiều nước trong khu vực vốn có rất nhiều kinh nghiệm và các nước NK lao động 

đã quen với việc sử dụng lao động của các nướcnày. 

Hai là, do sự phát triển mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ và những 

tác động của nó nên xu hướng cũng như chính sách tiếp nhận lao động của các nước 

có sự thay đổi nhanh chóng mà chính sách của nhà nước và hoạt động nghiệp vụ 

của các DN XKLĐ chưa theo kịp. 

Ba là, do bối cảnh thế giới hiện nay có những diễn biến phức tạp như: Khủng 

khoảng kinh tế thế giới, thảm họa thiên nhiên, xung đột về chính trị, tôn giáo, chiến 

tranh, xung đột và nguy cơ xảy ra chiến tranh ở một số nơi, bệnh dịch (Ebola) lan 

tỏa... đã làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận lao động của các thị trường lao động 

quốc tế và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về XKLĐ của nước ta. 

2.3.3.2. Nguyên nhân chủquan 

Thứ nhất, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các DN vẫn còn chưa 

thống nhất dẫn tới việc chậm trễ trong việc giải quyết các tranh chấp nảy sinh trong 

quan hệ lao động và dân sự ở trong và nước ngoài. 

Thứ hai, trong nhận thức về XKLĐ còn một số hạn chế như sau: 

Trước hết, nhận thức về XKLĐ ở các bộ, ngành, địa phương mới chỉ dừng 

lại ở chỗ thống nhất về chủ trương với suy nghĩ chung là nước ta có tiềm năng dồi 

dào, mà chưa gắn với các giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với khả năng của 

nước ta và xu hướng biến động trên thế giới. Do hạn chế về nhận thức nên sự phối 

hợp giữa các ngành quản lý nhà nước về XKLĐ của các DN chưa được triển khai 

rộng rãi, mới chỉ tập trung ở một số tỉnh thí điểm mô hình liên kết địa phương với 

DN XKLĐ. 

NLĐ và DN XKLĐ còn khó tiếp cận với cơ quan nhà nước trong việc tìm 

hiểu thông tin về XKLĐ. Năm 2011, Bộ LĐTBXH đã công bố ghiên cứu, điều tra 

khảo sát trên số lao động ở 4 tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Phú Thọ đi làm 

việc ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia trở về nước đúng 
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hạn và trước hạn giai đoạn 2004- 2008. Kết quả cho thấy, khi tìm hiểu thông tin 

trước khi đi nước ngoài làm việc, NLĐ có “tâm lý đám đông” và đa số qua những 

kênh không chính thống. Chỉ có 3,7% số lao động biết về thông tin XKLĐ qua 

thông tin đại chúng và 1,69% số người tìm hiểu thông tin qua các trung tâm dịch vụ 

việc làm, đào tạo nghề. Trong khi đó, “kênh” người thân, bạn bè là những người đã 

đi XKLĐ trước lại có ảnh hưởng rất lớn đối với họ. Chính vì thế, vẫn có tới 13,3% 

số lao động đi qua “cò mồi”, phải chịu chi phí cao, thiệt thòi. 

Nhận thức xã hội về XKLĐ chưa rõ nét, chưa xuất phát từ lợi ích chung, 

chưa coi trọng lợi tích hài hòa giữa NLĐ, DN và Nhà nước, suy nghĩ phiến diện, 

suy diễn, quan niệm ngành nghề theo kiểu cũ. Hạn chế về nhận thức xã hội dẫn tới 

sự tùy tiện trong quá trình làm việc ở nước ngoài của NLĐ như xung đột cá nhân 

giữa chủ và người lao động, tự ý bỏ hợp đồng… 

Chưa đánh giá đúng vị trí, vai trò của sự nghiệp XKLĐ trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều này thể hiện rất rõ là trong các số liệu 

thống kê kinh tế của cả nước hàng năm, chúng ta chưa đưa ra được con số về các 

hiệu quả kinh tế của XKLĐ như số lượng lao động, số ngoại tệ thu về… Các con số 

này mới chỉ là ước tính của Bộ LĐTBXH và chỉ được công bố trong các báo cáo 

hàng năm của Bộ về XKLĐ. 

Nhận thức của một số NLĐ  chưa đúng đắn, một số cá nhân, tổ chức có mục 

đích lôi kéo vào hoạt động phá hoại sự nghiệp XKLĐ. Một bộ phận NLĐ có quan 

niệm và động cơ đi XKLĐ chưa đúng nên đi làm việc ở nước ngoài khi không đạt 

được mong muốn thì tỏ ra vô kỷ luật, bỏ hợp đồng đi làm nơi khác hoặc một số hết 

hợp đồng, nhưng không về nước mà ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp. Đây là 

vấn đề ý thức, cần phải được tăng cường giáo dục, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa. 

Thứ ba, các DN XKLĐ nước ta chưa đủ lực (kể cả con người và vốn) để khai 

thác các thị trường mới mà chủ yếu chỉ tập trung vào một số thị trường truyền 

thống, lân cận, có thu nhập cao, mặc dù nhà nước đã có sự khảo sát, định hướng và 

tạo mở thông thoáng về cơ chế. Đã có những tiêu cực, cạnh tranh không lành mạnh, 

tranh giành đối tác của nhau bằng việc tăng phí môi giới, giảm các điều kiện trong 
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hợp đồng để cho đối tác nước ngoài lợi dụng, làm thiệt hại cho nhà nước, DN 

XKLĐ và NLĐ. 

Thứ  tư, công tác đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động XK, như: đào tạo ngoại 

ngữ, giáo dục định hướng còn tự phát, manh mún, chưa được coi trọng đầu tư theo 

yêu cầu của thị trường, giáo dục phổ thông chưa tạo được nền tảng tốt về ngoại ngữ 

cho lao động. Nhìn tổng thể đào tạo nghề ở Việt Nam còn yếu, có rất ít cơ sở đáp 

ứng được yêu cầu trang thiết bị giảng dạy và nơi thực hành để nâng cao chất lượng 

lao động XK, đặc biệt là lao động kỹ thuật chuyên ngành, lao động làm việc trong 

các ngành công nghệ mũi nhọn ở các nước NK lao động. Đặc biệt, thiếu một hệ 

thống có sở đào tạo XKLĐ chuyên nghiệp có quy mô để tạo nguồn cho lao động 

XK cả nước. 

Thứ năm, công tác thông tin, tuyên truyền, về XKLĐ còn ít tập trung vào 

việc xây dựng nhận thức xã hội, ý nghĩa chuẩn bị các điều kiện cần và đủ của NLĐ 

để tham gia XKLĐ, có trường hợp đưa tin chưa chính xác, thiếu khách quan, một 

chiều. Có hiện tượng, một số NLĐ do nhận thức còn yếu nên đã tạo điều kiện cho 

một số đối tượng “cò mồi” lừa đảo thu tiền dịch vụ cao cho việc đi làm việc ở nước 

ngoài. Mặc dù đã có thông tin chính thống, tuyên truyền chính thức của các cơ quan 

chức năng nhưng NLĐ không tin mà đi nghe các đối tượng “cò mồi”. 
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CHƢƠNG 3: 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP AEC 
 

3.1. Định hƣớng và mục tiêu xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian tới 

3.1.1. Bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành và những tác động đến 

hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam 

3.1.1.1. Sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tác động đến cung - cầu lao 

động trong khu vực 

Theo báo cáo của ILO, từ năm 1990 đến năm 2013, di cư trong nội khối 

ASEAN tăng 1.500.000 đến 6.500.000 lao động, trong đó Malaysia, Singapore và 

Thái Lan nổi lên như những trung tâm nhập cư lớn. Hầu hết các công nhân nhập cư 

có tay nghề thấp và trung bình, và động lực chủ yếu của việc di cư chính là sự 

chênh lệch về kinh tế và nhân khẩu học giữa các quốc gia thành viên. Một số quốc 

gia đưa lao động trẻ tăng mạnh, điều đó gây áp lực đối với TTLĐ trong việc tạo 

việc làm, từ đó có thể dẫn đến sự di cư của lao động trẻ nam và nữ. Tại một số quốc 

gia khác là đích đến của lao động di cư, nhu cầu về lao động nhập cư đã tăng lên do 

dân số già - vốn có thể dẫn đến tình trạng thiếu lao động. 

Mặc dù hầu hết lao động nhập cư trong vùng có tay nghề thấp hoặc trung 

bình, chính sách hiện tại của AEC về quản lý di cư lại được giới hạn trong những vị 

trí ngành nghề kỹ năng cao. Nhiều thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) đã được 

thiết lập với 8 loại nghề nghiệp. Tuy nhiên, những thoả thuận này chỉ đề cập đến 

một phần nhỏ trong tổng số việc làm nên những quy định của AEC về di chuyển lao 

động có thể sẽ chỉ dẫn đến tác động ngắn hạn không đáng kể. 

Do vậy, các nước trong khu vực ASEAN cần phải hướng tới việc công nhận 

các kỹ năng, các biện pháp bảo trợ xã hội và bảo vệ quyền của lao động di cư. 

Tình trạng di cư của NLĐ tay nghề thấp và trung bình có khả năng sẽ còn 

tiếp tục tăng. Các nhà hoạch định chính sách vì thế cần đảm bảo cho các kênh di cư 

trở nên an toàn hơn, dễ quản lý hơn và minh bạch hơn thông qua việc mở rộng 

phạm vi của MRA để bao gồm cả những lao động tay nghề thấp và trung bình, 
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chẳng hạn như những lao động trong lĩnh vực xây dựng, may mặc, đánh bắt hải sản 

và trồng rừng. 

Bên cạnh đó, để hưởng lợi từ việc dịch chuyển lao động, các nước thành viên 

ASEAN sẽ cần phải chú trọng ưu tiên ba lĩnh vực quan trọng khác: phê duyệt, thực 

hiện và thực thi các công ước quốc tế; mở rộng phạm vi và khả năng chuyển dịch 

linh hoạt của bảo hiểm xã hội; và thực hiện Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc 

đẩy quyền của lao động di cư. 

Các nước thành viên sẽ cần phải tạo điều kiện và quản lý sự thay đổi cơ cấu 

do AEC mang lại. Những biện pháp này bao gồm tăng cường các chính sách công 

nghiệp và chính sách ngành, hỗ trợ những DN nhỏ hơn, củng cố các chính sách việc 

làm và kỹ năng nghề và cải thiện khả năng kết nối, cũng như kết cấu hạ tầng. Đồng 

thời, xây dựng hệ thống an sinh xã hội có hiệu quả cho những lao động dễ bị tổn 

thương, cũng như cho phụ nữ và nam giới có nguy cơ mất việc làm và thu nhập 

trong một số ngành kinh tế suy giảm là rất quan trọng. Điều này nên bắt đầu với 

việc thành lập các sàn an sinh xã hội và đảm bảo rằng lợi ích kinh tế dẫn đến sự 

thịnh vượng chung... 

3.1.1.2. Dự báo sự thay đổi quan hệ cung - cầu lao động khu vực trong thời gian tới 

Hiện nay, dân số ASEAN vào khoảng 600 triệu người, chiếm 8,6% tổng dân 

số thế giới. Con số này tương đương với tổng dân số châu Mỹ La - tinh và vùng 

Caribê cộng lại (606 triệu), lớn hơn đáng kể dân số EU (506 triệu) và gấp đôi dân số 

Mỹ (312 triệu). Kể từ năm 1990, dân số ASEAN đã tăng gần gấp đôi, và đến năm 

2025 dự kiến sẽ đạt 694 triệu người. 

ASEAN đang trải qua thay đổi lớn về nhân khẩu (ở cả hai đầu của độ dải 

tuổi), với tỷ lệ dân số trẻ (từ 15 đến 24 tuổi) giảm và tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 trở 

lên) tăng. Tuy nhiên, tình trạng này khác nhau tuỳ từng quốc gia. Theo dự báo của 

ILO năm 2014, tại Lào, Indonesia, và Philippines vào năm 2025 thanh thiếu niên sẽ 

chiếm hơn 17% dân số, trong khi ở Singapore và Thái Lan tỷ lệ này sẽ ít hơn 

11,5%. Từ năm 2010 tới năm 2025, tại Philippines tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao 

động sẽ tăng thêm 37,3%. Mặt khác, tại Myanmar và Việt Nam, so với cùng kỳ tỷ lệ 



83 

dân số trong độ tuổi lao động sẽ chỉ tăng thêm tương ứng 14% và 12,4%, trong khi 

ở Thái Lan tỷ lệ này sẽ giảm 1,1%. Cũng trong giai đoạn này, tỷ lệ người già trong 

dân số của Thái Lan sẽ tăng từ 8,9% lên 16,1%, còn tại Singapore từ 9,0% lên 

17,3%. Những xu hướng già hóa khác nhau sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung lao động 

và chi phí an sinh xã hội, cũng như di cư lao động. 

Trong tương lai gần, khu vực ASEAN sẽ có tỷ lệ sinh thấp hơn và tỷ lệ dân 

số trong độ tuổi lao động tăng, với 68 triệu người mới tham gia lực lượng lao động 

đến năm 2025, điều này cho thấy tiềm năng về nhân khẩu học và nhân lực hết sức 

dồi dào. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi tùy theo từng quốc gia.  

Về mặt kỹ năng, hầu hết các nước đều có tỷ lệ biết chữ cao trong dân số 

thuộc độ tuổi lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển sinh vào các chương trình giáo dục 

đào tạo kỹ thuật nghề (TVET) vẫn chưa đủ trong khi giáo dục đại học tăng đang là 

một thách thức ở nhiều nước. 

Năng suất (giá trị gia tăng tạo ra bởi mỗi công nhân) chênh lệch rất nhiều và 

tỷ lệ thuận với kỹ năng của lực lượng lao động. Chẳng hạn như giá trị sản xuất đầu 

ra hàng năm trên một công nhân ở Thái Lan cao hơn gần 4 lần so với mức ở 

Campuchia. Tiền lương cũng có chênh lệch. Ví dụ, trung bình một công nhân ở 

Malaysia nhận được mức lương hàng tháng gấp 3 lần so với một công nhân ở 

Indonesia. Những khác biệt này phần nào lý giải nguyên nhân di cư lao động trong 

khu vực. 

TTLĐ của khu vực cũng cho thấy bất bình đẳng giới. Báo cáo của ILO 2014 

cho thấy, trong giai đoạn 2010 - 2013, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động duy trì ổn 

định ở khoảng hơn 70%. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia là khoảng 59%, trong khi 

đó đối với nam giới là khoảng 82%. Tại Malaysia và Indonesia, khác biệt về giới 

vượt quá 30 điểm phần trăm. Khác biệt về giới trong tiền lương cũng rất rõ rệt. Ví 

dụ, lương trung bình của phụ nữ ở Campuchia và Singapore ít hơn khoảng 1/4 

lương của nam giới. 

Về cầu lao động, những thập kỷ gần đây cũng chứng kiến sự gia tăng đáng 

kể trong tỷ trọng ngành dịch vụ của các quốc gia trong khu vực ASEAN. Trong 
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năm 2013, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số việc làm ở Brunei 

77,2; Singapore 80,1%; Malaysia 59,7%; Philippines 53,4% và Indonesia 45%. 

Trong khi đó những năm gần đây, tỷ trọng của ngành dịch vụ trong tổng số việc làm 

của Campuchia, giá trị này vẫn ổn định ở mức 30%. 

Thách thức đối với một số quốc gia là trong khi việc làm trong ngành công 

nghiệp chế biến gia tăng, các cơ sở sản xuất vẫn còn hạn hẹp. Dệt may là một ví dụ, 

mặc dù ngành này chiếm đến 60,7% tổng số việc làm trong các ngành công nghiệp 

chế biến tại Campuchia và 35,2% tại Việt Nam. Tại CHDCND Lào, 1/3 lao động 

trong các ngành công nghiệp hiện làm việc trong ngành chế biến thực phẩm. Những 

ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động (dệt may, chế biến thực phẩm…) có vai 

trò rất quan trọng ở những nước này trong việc thu hút những người đang tìm việc, 

bao gồm cả những lao động chuyển từ ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn cần 

nhiều nỗ lực để tạo nền móng cho những ngành công nghiệp sản xuất có năng suất 

cao hơn.  

Hội nhập ASEAN, với tổng dân số trên 600 triệu người và một tầng lớp lao 

động trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, mang lại cơ hội cho các quốc gia trong 

việc tăng cường các ngành công nghiệp chế biến. Nhờ lương tăng và sức mua tăng, 

các nền kinh tế phát triển và các khu vực đang nhanh chóng phục hồi. 

Indonesia và Philippines sẽ thành trung tâm của nhu cầu đối với các sản 

phẩm chế biến, chứ không đơn thuần chỉ là nhà cung cấp hàng hóa. Khu vực này có 

thể tận dụng lợi thế của các xu hướng nói trên như một hệ quả của xu hướng toàn 

cầu theo hướng “next - shoring” (xu hướng tiếp theo của “off-shoring” và “near-

shoring”) – các công ty tái phân bổ sản xuất ít dựa trên cơ sở chi phí lao động thấp 

hơn mà trên cơ sở của nhu cầu và đổi mới. 

Hơn nữa, chênh lệch năng suất giữa các ngành phản ánh phần nào những đặc 

tính của các DN trong mỗi ngành. Trong các nước thành viên ASEAN, các DN nhỏ 

hơn lại chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng số việc làm, nhưng chỉ tạo ra một phần rất 

nhỏ giá trị gia tăng. Điều này thể hiện qua khoảng cách lớn giữa năng suất của các 

công ty nhỏ hơn và các công ty lớn hơn. Trong từng ngành cũng có sự khác biệt rõ 
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ràng về xu hướng hoạt động của DN nhỏ và lớn. Trong trường hợp của Indonesia, 

hơn một nửa số DN siêu nhỏ kinh doanh trong các lĩnh vực cơ bản (nông nghiệp, 

chăn nuôi, lâm nghiệp và thuỷ sản), trong khi 28,4% khác kinh doanh trong các 

ngành khách sạn, thương mại và nhà hàng. Mặt khác, chưa tới 1% các DN vừa và 

nhỏ kinh doanh trong ngành nông nghiệp, trong khi 71% hoạt động trong các lĩnh 

vực khách sạn, thương mại và nhà hàng... 

Những chuyển dịch được thúc đẩy bởi hội nhập kinh tế, sẽ có tác động vào 

cơ cấu TTLĐ. Theo phân tích của ILO, các công việc dự kiến phát triển nhanh nhất 

ở một số nước nhìn chung thường đòi hỏi kỹ năng trung bình và cao. Ví dụ, ở 

Campuchia, quản lý bán lẻ và bán buôn, lắp đặt thiết bị ðiện và sửa chữa được dự 

kiến sẽ tăng nhanh nhất. Trong khi ở Indonesia, tỷ lệ tăng cao nhất được dự kiến rồi 

vào các nghề quản lý khách sạn và nhà hàng, lái tàu và công nhân trong ngành 

đường sắt. Ở Lào, thợ xử lý gỗ, thợ mộc và công nhân trong ngành khai thác gỗ, 

ngành cao su, khai thác nhựa và các sản phẩm giấy được dự báo là những nghề phát 

triển nhanh nhất. Trong khi đó, ở Philippines những nghề dẫn đầu bao gồm thuỷ thủ 

và công nhân ngành vận tải biển, thể dục thể thao, giám đốc quản lý và giám đốc điều 

hành, quản trị cơ sở dữ liệu và mạng, cán bộ thư viện, lưu trữ và giám tuyển. Tại Thái 

Lan, quản lý khách sạn, nhà hàng và nhân viên phục vụ quầy bar là hai công việc dự 

kiến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Còn ở Việt Nam, sự tăng trưởng nhanh nhất 

dự kiến rơi vào các nghề thủ công mỹ nghệ, lái xe tải và lái xe buýt. 

3.1.2. Mục tiêu và định hướng thúc đẩy xuất khẩu lao động của Việt Nam giai 

đoạn 2016-2020 

3.1.2.1. Mục tiêu xuất khẩu lao động của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

Xuất phát từ tình hình thực tế XKLĐ của Việt Nam sang các nước ASEAN những 

năm trước đây, cùng với sự chuyển biến của khu vực khi hình thành Cộng đồng 

kinh tế của khu vực, Chính phủ Việt Nam giao quyền Bộ LĐTBXH tính toán, xác 

định mục tiêu XKLĐ sang khu vực cụ thể: 

Về số lượng lao động xuất khẩu:  

Giai đoạn 2016-2020, Bộ LĐTBXH đề ra mục tiêu hàng năm đưa trên 100 
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nghìn NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hàng năm có trên 500 nghìn lao 

động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó khu vực 

ASEAN phấn đấu đạt trên 10 nghìn người và cố gắng gia tăng hàng năm.  

Về cơ cấu và chất lượng lao động xuất khẩu:  

Với chủ trương tăng dần chất lượng lao động XK,Quốc hội đã đặt ra chỉ tiêu, 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020, năm 2016 là 53%. 

3.1.2.2. Định hướng thúc đẩy xuất khẩu lao động của Việt Nam giai đoạn 2016-

2020 

* Định hướng về thị trường xuất khẩu 

Một là, đảm bảo duy trì, giữ vững các thị trường XKLĐ truyền thống, đồng 

thời tìm các biện pháp để mở rộng sang các thị mới và tiềmnăng. 

Với bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt thì một trong những khâu 

đặc biệt quan trọng trong hoạt động XKLĐ là công tác thị trường. Thị trường 

XKLĐ là đầu ra của XKLĐ, quyết định sự tăng trưởng và phát triển của XKLĐ. Để 

thành công và phát triển bền vững XKLĐ của nước ta trong thời gian tới, công tác 

quản lý nhà nước, cũng như đối với các DN cần phải có các giải pháp đột phá để 

giữ vững các thị trường XKLĐ truyền thống trong khu vực, như: Malaysia, 

Singapor, Thái Lan... là những thị trường đã tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam từ 

nhiều năm nay. Tuy nhiên, nếu không có các biện pháp cụ thể và kịp thời thì rất có 

thể vì những lý do cả khách quan và chủ quan (cạnh tranh giữa các quốc gia XKLĐ, 

khủng hoảng kinh tế thế giới làm cho các thị trường này giảm tiếp nhận lao động và 

thay đổi chính sách tiếp nhận lao động theo hướng có chọn lọc hơn, lao động Việt 

Nam tại một số thị trường có hiện tượng bỏ trốn và phá vỡ hợp đồng khá nhiều, nên 

làm mất uy tín với các nước tiếp nhận lao động của Việt Nam...), mà XKLĐ Việt 

Nam bị giảm hoặc mất thị phần tại các thị trườngnày. 

Bên cạnh việc giữ vững các thị trường truyền thống, trong công tác quản lý 

nhà nước cũng như đối với các DN, tổ chức XKLĐ cần có sự nghiên cứu cụ thể để 

từng bước khai thông và mở rộng sang các thị trường tiềm năng trong khu vực, như: 

Singapore, Mianma... và một số thị trường đối tác của ASEAN. 
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Thời gian gần đây các thị trường Lào, Thái Lan đang là điểm đến của nhiều 

lao động Việt Nam. Với đặc tính cần cù, chịu khó, không ngại gian khổ và năng 

động lao động VIệt Nam đang có nhiều lợi thế trên 2 thị trường này. Ông Nguyễn 

Đức Thuận (Đại tá, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh) cho 

biết, những ngày làm việc đầu năm mới (2016), lượng người làm thủ tục xuất ngoại 

đi sang các nước Đông Nam Á tăng đột biến, có ngày đến cả nghìn người. Nhiều 

nam, nữ thanh niên tuổi từ 18 đến dưới 30 đua nhau đi làm hộ chiếu, chấp nhận rủi 

ro sang Lào hay Thái Lan lám các việc chân tay như bưng bê tại nhà hàng, dịch vụ 

khách san, làm mộc... lương mỗi tháng trừ chi phí cũng tiết kiệm được khoảng 7, 8 

triệu đồng. Tình trạng trên cũng diễn ra rất phổ biến ở các tỉnh bắc Trung bộ như 

Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị. 

Điều đáng quan ngại là hầu hết những lao động này đều đi làm một cách tự 

phát theo giới thiệu của bà con họ hàng, bạn bè... Vấn đề này chứng tỏ rằng công 

tác chuẩn bị thị trường của các cơ quan quản lý và các DN XKLĐ còn rất bị động, 

hạn chế. Thêm vào đó vì lao động XK tự phát nên không có cơ quan, tổ chức hay cá 

nhân nào có thẻ bảo vệ quyền của họ về mặt pháp luật, và chắc chắn đây là lực 

lượng lao động rất dễ bị tổn thương (PV, 2016). 

Hai là, xây dựng và hoàn thiện chương trình, chính sách nhằm phát triển 

nguồn lao động XK và hậu XKLĐ. 

Phát triển nguồn lao động XK được xem là giải pháp có tính chiến lược lâu 

dài, đảm bảo XKLĐ phát triển ổn định, bền vững. Đây là một trong những khâu đầu 

vào của hoạt động XKLĐ mang tính quyết định cho sự thành công và phát triển bền 

vững của hoạt động XKLĐ. Nguồn lao động XK phải đảm bảo phù hợp và đáp ứng 

được các yêu cầu của từng thị trường tiếp nhận. Trong thời gian tới, cần xây dựng 

và nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo nghề phục vụ cho mục tiêu XKLĐ, bao 

gồm đầu tư xây dựng một số cơ sở nòng cốt chuyên hoạt động đào tạo lao động XK 

kết hợp với huy động sự tham gia của hệ thống các cơ sở dạy nghề khác của cả 

nước… 

Chính sách “hậu xuất khẩu lao động” nhằm giúp đỡ NLĐ XK hoàn thành 
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hợp đồng về nước tái hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, phát 

huy hiệu quả tài sản tích lũy sau quá trình làm việc ở nước ngoài, đảm bảo hiệu quả 

bền vững của XKLĐ, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn nhân lực sau XKLĐ phục 

vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước... Hiện nay, ở nước ta vẫn đang thiếu chính 

sách cụ thể về “hậu xuất khẩu lao động” là một lỗ hổng khá lớn trong hệ thống 

chính sách của Nhà nước nhằm phát triển nguồn lao động. NLĐ sau khi đi làm việc 

ở nước ngoài trở về đã có tài sản tích lũy nên không còn thuộc diện đối tượng khó 

khăn, nên các chính sách “hậu xuất khẩu lao động” sẽ được định hướng vào tư vấn, 

hỗ trợ thông tin để tìm việc làm, tự tạo việc làm, hòa nhập cộng đồng, ổn định tâm 

lý và nên giao cho các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm thực hiện. 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cũng phải bổ sung nội dung chi hỗ trợ hòa nhập 

cộng đồng vì tái hòa nhập cộng đồng cũng là một mắt xích quan trọng trong dây 

chuyền tổng thể của hoạt động XKLĐ. Ngoài ra, đối với công tác quản lý nhà nước, 

cũng như bản thân các DN. 

XKLĐ cũng nên xem đối tượng lao động XK hoàn thành hợp đồng về nước 

là một nguồn lao động quan trọng để tái XK với những lợi thế về chất lượng, tay 

nghề, kiến thức pháp luật đã có và ý thức chấp hành hợp đồng đã được kiểm chứng. 

* Định hướng về tính chất công việc và loại lao động xuất khẩu 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách về XKLĐ, trong đó ưu tiên 

phát triển XKLĐ tại các huyện nghèo, các khu vực khó khăn của đất nước. 

Đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển kinh tế là  

mục tiêu và yêu cầu quan trọng của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam. Vì vậy, 

Nhà nước đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống an sinh xã hội, 

các quỹ phúc lợi nhằm phân phối thu nhập hợp lý đế mọi thành viên trong xã hội 

đều được thụ hưởng lợi ích từ phát triển kinh tế. Nhà nước cũng rất quan tâm đầu tư 

phát triển kinh tế cho các huyện nghèo, khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền 

núi nhằm khắc phục khoảng cách về trình độ phát triển, trong đó chính sách phát 

triển XKLĐ được xem là một trong những giải pháp dài hạn quan trọng. Thủ tướng 

Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao 
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động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020” (tại Quyết định số 

71/2009/QĐ-TTg, ngày 29/4/2009) nhằm hỗ trợ đưa lao động tại các huyện nghèo 

đi XKLĐ, từ đó có thu nhập tích lũy để thoát nghèo bền vững, đã cho thấy quyết 

tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đảm bảo thực hiện định hướng XHCN. Vì vậy, 

trong thời gian tới, ưu tiên phát triển tại các huyện nghèo và các vùng khó khăn sẽ 

tiếp tục là một trong những định hướng phát triển cơ bản của chương trình XKLĐ 

ViệtNam. Tuy nhiên đây là vấn đề hết sức khó khăn vì lao động ở những khu vực 

này thường chất lượng thấp, ý thức chấp hành lỷ luật lao động kém. Từ đó đặt ra 

vấn đề cần xây dựng chiến lược lâu dài, liên tục về công tác đào tạo, các chính sách 

hỗ trợ tài chính cũng như các chính sách xã hội khác từ Trung ương đến cơ sở. 

Về loại hình XK, đa dạng hoá thị trường XKLĐ, đảm bảo sẵn sàng cung cấp 

lao động cho bất kỳ thị trường lao động nào cần, nếu thị trường đó phù hợp với chủ 

trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và 

lợi ích của NLĐ. 

Đa dạng hoá ngành nghề, trình độ lao động trong hoạt động XKLĐ, cung cấp 

lao động mọi ngành nghề, mọi trình độ tay nghề cho các thị trường có nhu cầu. Chỉ 

cấm XK một số ngành nghề đặc biệt nguy hiểm, nặng nhọc độc hại, hoặc không phù 

hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. 

Đa dạng hoá thành phần tham gia XKLĐ, trước mắt cần tập trung củng cố, 

sắp xếp lại các DN Nhà nước đang thực hiện XKLĐ, từng bước thí điểm, tiến tới 

mở rộng việc cho phép các DN đoàn thể, DN ngoài quốc doanh được phép XKLĐ 

dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhànước. 

Đa dạng hoá hình XKLĐ, như: cung ứng lao động theo hợp đồng giữa các 

DN XKLĐ của Việt Nam với đối tác nước ngoài, nhận thầu công trình của nước 

ngoài, khuyến khích mọi người tự tìm việc làm ở nước ngoài thông qua bảo lãnh, 

giới thiệu của thân nhân ở nước ngoài... 

* Định hướng về giải quyết các mâu thuẫn của người lao động với người sử 

dụng lao động 

Trước hết là giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng, hòa giải. Thương 
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lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa hai bên tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp. 

Xuất phát từ đặc điểm đặc thù của quan hệ lao động, pháp luật lao động quy định 

việc giải quyết mâu thuẫn phải tuân thủ nguyên tắc thương lượng trực tiếp và tự dàn 

xếp giữa hai bên NSDLĐ và NLĐ tại nơi phát sinh tranh chấp. Việc thương lượng, 

dàn xếp trực tiếp giữa hai bên không chỉ diễn ra trước khi các bên có đơn yêu cầu 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, mà còn được chấp nhận cả sau khi các 

bên đã gửi yêu cầu các cơ quan, tổ chức giải quyết. 

Giải quyết mâu thuẫn thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền 

và lợi ích của hai bên, tôn trọng lợi ích chung của xã hội. Cũng xuất phát từ đặc 

điểm đặc thù của quan hệ lao động, việc hoà giải được ưu tiên thực hiện xuyên suốt 

quá trình giải quyết mâu thuẫn giữa chủ sử dụng lao động và NLĐ. 

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của công đoàn, tổ chức bảo lãnh của NLĐ 

làm việc ở nước sở tại trong việc giải quyết các mâu thuẫn xảy ra giữa NSDLĐ và 

NLĐ. 

* Định hướng hạn chế tình trạng lao động xuất khẩu trái phép 

Với bối cảnh quốc tế và tình hình thực tế nước ta, để đẩy mạnh và nâng cao 

hiệu quả XKLĐ của nước ta trong thời gian tới cần thống nhất và xác định XKLĐ 

là sự nghiệp, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ 

chức chính trị - xã hội. Đa dạng hóa hình thức XKLĐ, mở rộng thành phần DN 

tham gia hoạt động XKLĐ (như cho phép các DN có vốn đầu tư nước ngoài tham 

gia). Khi đó, có sự tham gia và chung sức của tất cả các lực lượng của cả nước sẽ là 

tiền đề cho sự nghiệp XKLĐ thành công và phát triển bềnvững. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thông tin 

tuyên truyền về các chương trình hỗ trợ lao động XK, cũng như các cách thức tham 

gia XKLĐ tại các công ty uy tín, có sự kiểm duyệt của Nhà nước.  

3.2. Các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao 

động trong điều kiện Việt Nam gia nhập AEC 

Một trong những thế mạnh của nguồn lao động nước ta là dồi dào, phong 

phú, người lao động cần cù, thông minh, chịu khó, dễ thích nghi với công việc 
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nhưng do dân số nước ta tăng nhanh trong khi đó các nhà máy xí nghiệp lại quá ít 

làm cho nguồn lao động của nước ta bị dư thừa, tình trạng lao động ở nông thôn ào 

ạt lên thành thị tìm việc làm ngày càng nhiều làm cho nạn thất nghiệp càng cao. 

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm của Tổng cục Thống kê, dân 

số Việt Nam năm 2015 khoảng 91,9 triệu người. Báo cáo cũng cho biết, lực lượng 

lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước tính đến thời điểm 01/01/2016 là 54,61 triệu 

người, tăng 185 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó lao động 

nam chiếm 51,7%; lao động nữ chiếm 48,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong độ 

tuổi lao động, ở thanh niên là vấn đề đáng quan ngại. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của 

lao động trong độ tuổi năm 2015 có sự gia tăng là 2,31% (Năm 2013 là 2,18%; năm 

2014 là 2,10%), trong đó có xu hướng tăng thất nghiệp ở khu vực nông thôn (năm 

2015 là 1,83% so với năm 2013 là 1,54%; năm 2014 là 1,49%). Tỷ lệ thất nghiệp 

của thanh niên (Từ 15-24 tuổi) năm 2015 lên tới 6,85% (Năm 2013 là 6,17%; năm 

2014 là 6,26%).  

Do đó, đẩy mạnh XKLĐ là một trong những chiến lược quan trọng của Đảng 

và Nhà nước. Với định hướng đó, trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2001 - 

2010, Đảng ta đã xác định: “Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy 

nhân tố con người ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng 

nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân… ”; “Đẩy mạnh xuất 

khẩu lao động, xây dựng và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ cơ chế chính sách về đào 

tạo nguồn lao động, đưa lao động ra nước ngoài, bảo vệ quyền lợi và tăng uy tín của 

người lao động Việt Nam ở nước ngoài”. XKLĐ không những giải quyết việc làm, 

giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho NLĐ, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước mà 

còn đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật… giữa Việt Nam và các 

nước trên thế giới theo nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi.  

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy hoạt 

động xuất khẩu lao động sang các quốc gia trên thế giới, trong đó, đối với khu vực 

ASEAN, tập trung vào một số nước, như: Singapore, Malaysia, Thái Lan... Các 

chính sách ban hành đều quy định chung cho lao động XK, như: Tạo điều kiện 
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thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài; Bảo hộ 

quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và của DN, tổ chức sự 

nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các 

đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở nước ngoài; Khuyến khích đưa nhiều 

NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, đưa NLĐ đi làm 

việc ở thị trường có thu nhập cao; khuyến khích đưa NLĐ đi làm việc tại công trình, 

dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do DN, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, 

đầu tư thành lập ở nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ những đối tượng là 

thân nhân chủ yếu của người có công, người dân cư trú ở các địa phương thuộc 62 

huyện nghèo, đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất... được học nghề, ngoại ngữ để đi 

làm việc ở nước ngoài (Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg, ngày 29/4/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu 

lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020). 

Đối với các nước ASEAN, bên cạnh những chính sách, quy định chung nêu trên, 

cuối năm 2015 Cộng đồng kinh tế ASEAN đã được hình thành, cùng với đó, các 

nước trong khối ASEAN thỏa thuận công nhận tay nghề tương đương tám ngành 

nghề (kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, vận chuyển, nhân viên ngành 

du lịch) và lao động thuộc tám ngành nghề này được di chuyển tự do giữa các nước 

trong khu vực. Như vậy, người lao động Việt Nam trong tám ngành nghề nói trên 

hoặc có trình độ, bằng cấp đạt tiêu chuẩn sẽ có nhiều cơ hội việc làm tại các nước 

trong khối. 

Trong khối ASEAN, Singapore, Malaysia và Thái Lan là những nước nhận nhiều 

lao động nước ngoài nhất (nhận thuần), trong khi các nước, như: Việt Nam, 

Phillippines, Campuchia và Lào là những nước XK thuần lao động. Mặt khác, Việt 

Nam XK chủ yếu lao động phổ thông, nên thời gian qua Malaysia và Thái Lan là 2 

nước trong khu vực được nước ta đẩy mạnh hoạt động XKLĐ, còn Singapore chủ 

yếu NK lao động có trình độ kỹ thuật, nên dù là thị trường hấp dẫn, nhưng lao động 

Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhiều. 
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3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động xuất khẩu trong 

điều kiện Việt Nam gia nhập AEC 

3.2.1.1. Nhóm chính sách quy định về điều kiện xuất khẩu lao động 

Khi AEC được thành lập, Việt Nam tham gia khá toàn diện và sâu rộng, 

trong đó có cả nguồn nhân lực. Đây là một cuộc cạnh tranh thực sự và trực tiếp, cho 

nên Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt hiệu quả cao nhất. Điều này đòi 

hỏi sự phối hợp hiệu quả từ phía Nhà nước, cộng đồng DN và dân cư. Đối với Nhà 

nước, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về AEC, đặc biệt về lao động 

có kỹ năng cao, các tiêu chuẩn cụ thể được các nước ASEAN khác công bố và áp 

dụng; đồng thời, tổng kết kinh nghiệm thích nghi và sẵn sàng của các quốc gia khác 

để làm bài học tham chiếu cho Việt Nam. Công tác thông tin về tình hình lao động 

các nước cũng cần được công bố công khai để các DN, dân cư tiếp cận thuận lợi. 

Theo đó, các thỏa thuận được ký kết cần thông báo cụ thể đến từng DN và dân cư, 

đặc biệt tới đội ngũ sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học, 

trung tâm dạy nghề… chuẩn bị tốt nghiệp. Các cuộc hội thảo, diễn đàn, trang thông 

tin điện tử và định hướng dư luận cần đặc biệt được coi trọng. 

Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục 

nghề nghiệp; tập trung dự báo thị trường ngắn hạn và dài hạn; phát triển, kết nối 

TTLĐ với các nước trong khu vực; mở rộng, phát triển TTLĐ ngoài nước phù hợp 

với trình độ, kỹ năng của lao động Việt Nam. 

3.2.1.2. Nhóm chính sách về thị trường, giải quyết việc làm 

Qua nghiên cứu thực trạng XKLĐ và chính sách XKLĐ sang các nước 

chúng tôi nhận thấy đây là một trong những khâu yếu kém nhất của coongtacs 

XKLĐ của Việt Nam, nhất là samg các nước ASEAN. Các nước có truyền thống 

XK nhiều lao động trong khu vực như Philippines, Indonexia họ đã có chính sách 

thúc đẩy XKLĐ từ rất sớm và rất bài bản. Dù cho hầu hết các tổ chức, DN XKLĐ 

của họ là tư nhân những công tác tổ chức và quản lý của nhà nước thông qua các tổ 

chức được phân công rất chặt chẽ và khoa học. Trong khi Việt Nam rất đề cao việc 

quản lý vĩ mô của nhà nước thì còn khá hời hợt, bị động và chưa có tầm nhìn rộng. 
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Về vấn đề này chúng tôi thiết nghĩ Việt Nam (mà trực tiếp là Cục QLLĐNN, Bộ 

LĐTBXH) cần học tập kinh nghiệm của các nước trên về xây dựng luật, các quy 

định và tổ chức cơ quan quản lý có hiệu lực. 

Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển thịtrường.Tại Cục QLLĐNN 

cần thành lập bộ phận (có thể là phòng) về thông tin và dự báo TTLĐ XK trên cơ sở 

phát triển từ Phòng TTLĐ hoặc có thể hợp nhất từ Phòng TTLĐ và  Phòng Thông 

tin tuyên truyền của Cục QLLĐNN, nhằm thống nhất tổ chức và quản lý toàn bộ hệ 

thống thông tin thị trường từ thu thập thông tin, xử lý đến cung cấp thông tin và dự 

báo sớm và sát với sự biến động của TTLĐ trong nước và quốc tế để có những biện 

pháp ứng phó kịp thời khi có biến động liên quan đến các TTLĐ. 

Đồng thời, đa dạng hóa và phát triển các hình thức cung cấp và phổ biến 

thông tin thị trường tới mọi đối tượng có nhu cầu, đảm bảo yêu cầu công bằng, 

minh bạch trong cơ hội tiếp cận thông tin. Cần thể chế hóa quy định về quyền tiếp 

cận thông tin của các đối tượng có nhu cầu, nghĩa vụ công bố thông tin thị trường 

của các cơ quan Nhà nước, DN hay tổ chức XKLĐ; xây dựng quy định phân loại 

thông tin được cung cấp miễn phí và thông tin cung cấp có điều kiện, các điều kiện 

được tiếp cận với thông tin thị trường. Tăng cường các hình thức cung cấp thông tin 

miễn phí tới mọi đối tượng như qua báo chí, internet, truyền hình, hội thảo khoa 

học... 

Để tăng cường công tác phát triển nguồn cho hoạt động XKLĐ,tại Cục QLLĐNN 

nên thành lập đơn vị (phòng) dữ liệu nguồn lao động XK nhằm thu thập, tổng hợp 

thông tin về nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp hoặc các cơ 

sở đào tạo nghề, nguồn lao động trên TTLĐ trong nước có nhu cầu tham gia vào 

TTLĐ XK. Đơn vị nàycần bao quát và tạo mối liên hệ với tất cả các cơ sở đào tạo 

nghề trong và ngoài nước để có thể kết nối hoặc cung cấp thông tin cho các DN có 

nhu cầu để phát triển nguồn cung lao động cho DN XKLĐ. 

Nghiên cứu xây dựng và ban hành chiến lược phát triển thị trường tổng thể 

đến năm 2025, trong đó xác định mục tiêu cụ thể từng giai đoạn về quy mô và chất 

lượng thị trường; xác định các thị trường tiềm năng, các thị trường mục tiêu; nhiệm 
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vụ và giải pháp phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước để triển khai thực hiện chiến 

lược. Việc xây dựng chiến lược thị trường dài hạn sẽ giúp khắc phục tình trạng 

thiếu thống nhất khi xác định mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, tạo điều kiện 

cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chủ động trong tố chức các hoạt 

động xúc tiến phát triển thị trường và đảm bảo yêu cầu định hướng phát triển cân 

đối giữa quy mô và hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong từng 

thời kỳ. 

Trên cơ sở chiến lược tổng thể được xây dựng ở trên, tiến hành nghiên cứu 

và xây dựng kế hoạch, giải pháp phát triển đối với từng thị trường mục tiêu của 

từng giai đoạn trong chiến lược đã đề ra. Kế hoạch phát triển thị trường ngoài việc 

xác định lộ trình, giải pháp để mở thị trường mục tiêu mà còn phải có các giải pháp 

đồng bộ về chính sách để khuyến khích, định hướng NLĐ và DN XKLĐ chủ động 

chuẩn bị các điều kiện để có thể bước vào khai thác và duy trì phát triển thị trường 

ngay khi cơ quan quản lý nhà nước đã hoàn thành giai đoạn mở cửa thị trường. Xây 

dựng đề án cho từng thị trường cụ thể như xây dựng đề án phát triển thị trường như 

đang thí điểm đối với thị trường Lybia chính là kinh nghiệm tốt để mở rộng áp dụng 

trong thời gian tới. 

3.2.1.3. Nhóm chính sách về hợp tác quốc tế 

Về phía Nhà nước, Chính phủ cần đẩy mạnh việc đàm phán ký kết các Hiệp 

định, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ cấp nhà nước về hợp tác lao động với các nước. 

Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài phải thực hiện tốt các nhiệm 

vụ đã được quy định trong Luật 72 (Điều 71) để hỗ trợ phát triển thị trường XKLĐ. 

Các DN XKLĐ tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua Quỹ hỗ trợ việc làm 

ngoài nước và các đề án thúc đẩy XKLĐ để xây dựng kế hoạch, tăng cường đầu tư 

tài chính và nhân lực cho công tác xúc tiến thị trường, đặc biệt là phải lập các đại 

diện ở nước ngoài để quản lý lao động và làm công tác xúc tiến thị trường. 

Bên cạnh đó, củng cố và mở rộng thị phần tại các thị trường truyền thống, 

chiến lược, như: Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông... là những 

thị  trường phù hợp với điều kiện, năng lực của lao động Việt Nam. Do vậy, việc 
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phát triển mở rộng thị phần tại các thị trường truyền thống nêu trên là rất khả thi với 

chi phí đầu tư sẽ thấp hơn nhiều so với phát triển thị trường mới nên việc củng cố 

và phát triển thị phần tại các thị trường truyền thống là rất quan trọng nhằm duy trì 

và phát triển quy mô của XKLĐ nước ta. Có thể nói, hiện nay kinh tế - xã hội trong 

nước ngày càng phát triển, nước ta đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp 

và vào nhóm các nước có thu nhập trung bình, nên một số thị trường có thu nhập 

thấp như Malaysia và một số nước trong khu vực Trung Đông không còn hấp dẫn 

với lao động nước ta như trước. Trước thực tế đó, chúng ta cần chuyển trọng tâm 

đầu tư sang duy trì và phát triển các thị trường truyền thống có thu nhập từ trung 

bình trở lên. 

Tuy nhiên, với quan điểm đa phương hóa, đa dạng hóa loại hình và thị 

trường XKLĐ chúng ta cần khuyến khích mở rộng XKLĐ sang một số nước trong 

AEC vì đây vẫn là thị trường không đòi hỏi chất lượng lao động quá cao và trước 

mắt lao động Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh như Thái Lan, Lào, Campuchia, 

Myanmar.  

3.2.1.4. Nhóm chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, hướng nghiệp phục vụ xuất 

khẩu lao động 

Việt Nam cần đổi mới cơ cấu giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giữa đào tạo với 

thị trường lao động và sự tham gia của DN; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục 

nghề nghiệp… Cần coi đầu tư đào tạo nghề nghiệp là đầu tư cho phát triển, ưu tiên 

đầu tư trong từng chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng địa 

phương, vùng, ngành; hình thành thang giá trị nghề nghiệp trong xã hội…  

Để nâng cao được khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động XKLD của 

Việt Nam thì phát triển và tạo nguồn cho hoạt động XKLĐ cần được xem là giải 

pháp có tính chiến lược lâu dài để phát triển XKLĐ một cách bền vững. Trong bối 

cảnh hiện nay, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, đổi mới chương trình 

giáo dục định hướng và đào tạo dạy nghề cho NLĐ nói chung và lao động XK nói 

riêng là hết sức cần thiết, giải quyết được những hạn chế về chất lượng lao động 

XK. Trong tương lai khi các cam kết AEC thực sự có hiệu lực, thị trường lao động 
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được được gắn kết đòi hỏi lao động phải có chuẩn nghề chung. Có vậy thì lao động 

và TTLĐ mới có tính cơ động cao. Đây là yếu cầu hết sức cần kíp với công tác giáo 

dục và đào tạo Việt Nam, trong đó trước hết phải xây dựng và thực hiện được tiêu 

chuẩn nghề, xây dựng chương trinh, giao trình, nội dung đào tạo phù hợp.   

Muốn vậy, trước hết, về phía Nhà nước, các cơ quan chức năng, chính quyền 

các địa phương phối hợp đẩy nhanh việc triển khai và thực hiện hiệu quả các đề án, 

chương trình về đào tạo nghề cho lao động XK đã có như “Đề án Dạy nghề cho lao 

động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015”; “Chương trình hỗ trợ các huyện 

nghèo đẩy mạnh XKLĐ góp phần giảm nghèo bền vững giai đoan 2009-2020” và 

các chương trình, đề án đào tạo nghề khác như “Đề án Hỗ trợ đào tạo nghề cho 

thanh niên đến năm 2015”; “Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020”... Trong đó, khuyến khích phát triển các Quỹ cộng đồng địa phương để hỗ trợ 

chi phí học nghề cho NLĐ tham gia XKLĐ.  

Đặc biệt, khi AEC thành lập vào cuối năm 2015 đến nay, về lĩnh vực lao 

động việc làm, các nước trong khối đã cam kết thỏa thuận công nhận tay nghề 

tương đương với 8 ngành nghề là: kế toán, kiến trúc sư, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, y tá, 

vận chuyển, nhân viên ngành du lịch. Điều này có nghĩa trước mắt các nước trong 

khu vực sẽ thúc đẩy thúc đẩy những lao động có trình độ được di chuyển tự do. Vì 

vậy, trong giai đoạn này, những chính sách phát triển nguồn nhân lực chính là 

những chính sách thúc đẩy XKLĐ của Việt Nam. Do vậy, trong thời gian tới, Việt 

Nam cần tích cực triển khai hiệu quả các chính sách, như:Quyết định 579/QĐ-TTg, 

ngày 19/4/2011phê duyệtChiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-

2020(triển khai giai đoạn 2 (2016-2020));Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động 

và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 52/NQ-CP,ngày 

15/6/2016 của Chính phủ về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030;Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, 

ngày 09/07/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc 

làm... 

Thực hiện chính sách ưu tiên, hỗ trợ đào tạo nghề (như miễn phí bố trí ăn  
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nghỉ, chi phí giao thông...) cho các đối tượng là những NLĐ bị mất việc làm, lao 

động nghèo, thuộc diện chính sách có nhu cầu đi XKLĐ. Thực hiện ưu tiên, hỗ trợ 

đào tạo nghề theo hướng bắt buộc như: Không cấp tiền hay cho vay vốn trực tiếp để 

đi học nghề mà thay vào đó là cấp thẻ học nghề, cấp giấy chứng nhận điều kiện 

được học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề thích hợp. Các khoản tiền đó chuyển cho 

các cơ sở đào tạo để trả lương cho người dạy, quản lý, trang bị nâng cấp cơ sở, 

trang thiết bị dạy nghề... Như vậy, sẽ tránh và hạn chế được tình trạng NLĐ được 

cấp hay vay vốn nhưng không đi học nghề mà sử dụng vào mục đích khác. Như 

vậy, cũng sẽ nâng cao được hiệu quả vốn đầu tư đào tạo nghề cho lao động. 

Để khắc phục tình trạng DN chưa mặn mà tham gia đề án do khả năng thu 

hồi chi phí đầu tư không hấp dẫn, cần khuyến khích các DN tham gia vào đề án 

thông qua chính sách khen thưởng, đánh giá xếp hạng DN, tạo điều kiện tham gia 

khai thác các thị trường mới nhiều tiềm năng. 

Để khắc phục tình trạng lao động đã tham gia đề án, nhưng bỏ về trong quá 

trình đào tạo làm lãng phí chi phí đầu tư, các chính quyền địa phương, đặc biệt là 

thôn, bản, xã nơi lao động cư trú phải tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục đối 

với NLĐ, vận động lao động bỏ trốn quay lại tiếp tục tham gia vào đề án. 

Đồng thời, trên cơ sở các đề án, chương trình nêu trên và chương trình mục 

tiêu quốc gia về việc làm, tiến hành đầu tư thêm để xây dựng hệ thống đào tạo nghề 

phục vụ cho mục tiêu XKLĐ, bao gồm đầu tư xây dựng một số cơ sở nòng cốt 

chuyên hoạt động đào tạo lao động XK kết hợp với huy động sự tham gia của hệ 

thống các cơ sở dạy nghề khác của cả nước. Đẩy nhanh việc xây dựng một số trung 

tâm đào tạo lao động XK tập trung có quy mô lớn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam để 

từng bước chuẩn hóa hệ thống đào tạo lao động XK cho cả nước, nâng cao chất 

lượng lao động XK, cũng như đảm bảo tính tập trung, chuyên nghiệp, tạo điều kiện 

cho các DN XKLĐ tuyển chọn được lao động theo yêu cầu của thị trường, đồng 

thời cũng hạn chế được tình trạng tiêu cực, lừa đảo, vi phạm pháp luật trong hoạt 

động tuyển chọn lao động đi XKLĐ.  

Trong hệ thống đào tạo nghề trên cả 3 miền được đề cập trên, tại mỗi miền 
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Nhà nước đầu tư từ 1 - 2 cơ sở chuyên đào tạo lao động XK mang tính chuyên 

nghiệp, thực hiện đào tạo đa nghề trong đó tập trung vào những nghề mũi nhọn, có 

nhu cầu cao trên thị trường XK trong thời gian tới. Khi đi vào hoạt động, các cơ sở 

chuyên đào tạo lao động XK sẽ thực hiện đào tạo theo đơn “đặt hàng” của Nhà 

nước và của các DN XKLĐ. Nội dung đào tạo của các cơ sở này sẽ mang tính bồi 

dưỡng chuyên sâu, nâng cao tay nghề theo yêu cầu thị trường XK bằng nguồn lao 

động đã có nghề do các cơ sở dạy nghề khác của cả nước đào tạo. Cùng với đào tạo 

nghề, các cơ sở sẽ tập trung vào rèn luyện kỷ luật lao động, tác phong làm việc công 

nghiệp, bồi dưỡng ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết khác. 

Nhà nước cần xây dựng cơ chế phối kết hợp, định hướng các cơ sở dạy nghề 

thuộc hệ thống dạy nghề của cả nước tham gia đào tạo theo nhu cầu của thị trường. 

Vấn đề này thời gian qua đã đặt ra nhưng chưa thực hiện được, chủ yếu là do các cơ 

sở dạy nghề và DN XKLĐ chưa tìm được tiếng nói chung về phân phối lợi ích. Do 

vậy, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục và Đào 

tạovà các bộ, ngành chức năng khác cùng với sự tham gia của các cơ sở dạy nghề, các 

DN XKLĐ trong việc đổi mới và thống nhất nội dung giảng dạy, chất lượng và số 

lượng đào tạo. 

Ngoài ra, Nhà nước nên quan tâm hỗ trợ và khuyến khích các DN XKLĐ đầu 

tư xây dựng cơ sở đào tạo chuyên nghiệp của mình nhằm phục vụ cho nhu cầu của 

bản thân DN vàcác DN khác thông qua chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng; ưu tiên 

cấp ngân sách đào tạo “đặt hàng” cho Nhà nước; ưu tiên tham gia khai thác các thị 

trường tiềm năng... 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn nghề, đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn nghề của khu vực và quốc 

tế; phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế để có thể tiến tới sự 

công nhận lẫn nhau về chứng chỉ, kỹ năng nghề nghiệp giữa các nước, tạo điều kiện  

thuân lợi cho lao động Việt Nam tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Từ đó, sẽ tăng 

cường khả năng hội nhập của lao động Việt Nam vào TTLĐ khu vực và thế giới. 
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3.2.1.5. Nhóm chính sách bảo vệ lao động xuất khẩu tại nước ngoài và hậu xuất 

khẩu lao động 

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý lao động ở nước ngoài nhằm 

hạn chế tình trạng vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật đang có biểu hiện gia tăng, 

đặc biệt là tình trạng NLĐ phá bỏ hợp đồng, hoặc hết hạn hợp đồng không về nước 

mà trốn ra ngoài cư trú và làm việc không có giấy tờ hợp pháp tại một số nước, đã 

làm mất uy tín của lao động Việt Nam. Cùng với việc tăng cường kiểm soát tình 

hình thực hiện hợp đồng lao động của NLĐ tại nước ngoài, cần có các giải pháp để 

đưa người lao động sau khi hết hạn hợp đồng như chính sách, chương trình hậu 

XKLĐ. Tăng cường các chính sách hỗ trợ và chế tài xử lý nghiêm khắc đối với 

những DN không đảm bảo chất lượng quản lý laođộng. 

Các DN XKLĐ cũng cần quan tâm và đầu tư hơn nữa công tác quản lý lao 

động ở nước ngoài, thực sự coi đó là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao uy tín DN 

nhằm phát triển bền vững, tiến tới hình thành và xây dựng thương hiệu của mình 

trên TTLĐ quốctế. 

Đồng thời, trên cơ sở Chương trình việc làm quốc gia, chính sách khuyến 

khích các DN vừa và nhỏ... thực hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích, hỗ 

trợ (cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc không lãi suất và các ưu đãi khác; hỗ trợ 

thông tin ngành nghề, thị trường...) cho lao động XK hết hợp đồng về nước sử dụng 

nguồn tài chính từ XKLĐ để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việclàm cho bản thân 

và người khác. Đặc biệt, khuyến khích người có khả năng góp vốn thành lập các 

công ty, DN... 

Trong bối cảnh AEC đã hình thành và đi vào vận hành, Chính phủ cần tăng 

cường đàm phán ký kết các hiệp định, thỏa thuận với các nước tiếp nhận lao động 

Việt Nam về tuyển dụng lại, gia hạn hợp đồng đối với lao động XK hết hạn hợp 

đồng nếu đủ điều kiện, đáp ứng được yêu cầu và có nguyện vọng tiếp tục ở lại. 

Khuyến khích, hỗ trợ NLĐ tự tìm kiếm hợp đồng mới tại nước ngoài. Khuyến khích 

các DN XKLĐ xúc tiến đàm phán với đối tác nước ngoài tiếp nhận lại các lao động 

XK sau khi hết hạn hợp đồng. Ngoài ra, các DN XKLĐ cũng nên xem đối tượng lao 
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động hoàn thành hợp đồng về nước là một nguồn lao động quan trọng để tái XK với 

những lợi thế về chất lượng, tay nghề, kiến thức pháp luật đã có và ý thức chấp 

hành hợp đồng đã được kiểmchứng. 

Ngày 17/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2014/NĐ-CP quy 

định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo. Một số nội 

dung cơ bản về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Nghị định trên là cơ sở pháp lý để giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (Xem NĐ). Nghị định có nhiều 

nội dung thay đổi theo hướng sát hơn, bảo vệ tốt hơn quyền của NLĐ Việt Nam làm 

việc ở nước ngoài. 

3.2.1.6. Nhóm chính sách tuyên truyền, động viên, khuyến khích lao động xuất khẩu 

Việt Nam cần xây dựng một cổng thông tin điện tử quốc gia về thị trường lao 

động trong AEC hoặc sàn giao dịch, chợ việc làm trong AEC với thông tin thiết 

thực về chính sách, tiêu chuẩn, mức tiền lương, điều kiện sinh hoạt để người dân dễ 

dàng tiếp cận. Sắp xếp và phát triển các cơ sở đào tạo và trung tâm đào tạo nghề 

nghiệp nhằm thích nghi với điều kiện thành lập AEC, trong đó cần chú ý đào tạo 

ngôn ngữ các nước ASEAN. Công bố chứng chỉ của các cơ quan được ASEAN 

thừa nhận để DN và người dân có thể tiếp cận cũng như yêu cầu các nước ASEAN 

khác công bố thông tin này trên cổng thông tin điện tử của Việt Nam. 

Cần khuyến khích các DN tích cực, chủ động nghiên cứu thị trường ASEAN, 

trong đó có TTLĐ để có thể hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn nghề nghiệp nhằm có kế 

hoạch thích nghi. Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng, tay nghề, rèn luyện thể lực, 

cường độ và năng suất lao động có thể thực hiện trong vòng 6 tháng đến 12 tháng 

nhằm rèn luyện các loại kỹ năng cần thiết và cập nhật thông tin để thích nghi với thị 

trường các nước ASEAN. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa lao động Việt Nam 

tham gia vào các dự án đầu tư, dịch vụ hoặc hoạt động thương mại để nâng cao kiến 

thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng chuyên nghiệp cao nhằm đáp ứng tốt 

nhất yêu cầu của thị trường ASEAN. Bên cạnh đó, cần hình thành hệ thống công ty 
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đào tạo lao động có kỹ năng cao thuộc các loại ngành nghề được ASEAN công bố; 

kết hợp với các cơ sở đào tạo, cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề nhằm tạo môi 

trường tốt nhất cho lao động Việt Nam khi tham gia TTLĐ trong AEC. Ngoài ra, 

cần mạnh dạn kết nối với các cơ sở đào tạo có uy tín trong ASEAN để học hỏi kinh 

nghiệm để thích nghi chủ động trong AEC. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc lồng 

ghép các chương trình quảng bá về lao động Việt Nam ở các sự kiện  phù hợp, như: 

ngày văn hóa Việt Nam tại các nước, hội chợ giới thiệu hàng Việt Nam, nhân dịp 

chuyên thăm của các nguyên thủ Việt Nam tới cácnước. 

Nhà nước nên tổ chức các cuộc hội chợ, hội thảo... để giới thiệu về XKLĐ 

Việt Nam tại các nước, đặc biệt là tại các thị trường trong khu vực ASEAN. Xây 

dựng phim, ảnh, sách về XKLĐ Việt Nam và hình ảnh lao động Việt Nam để phát 

hành rộng rãi trong các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các 

dịp thích hợp khác... 

3.2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động xuất khẩu trong 

điều kiện Việt Nam gia nhập AEC 

3.2.2.1. Kiến nghị với Chính phủ 

- Việc một bộ phận lao động Việt Nam bỏ trốn hợp đồng, chuyển sang làm 

việc cho các DN khác với mức lượng cao hơn hay hết hợp đồng lao động những 

không về nước (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…) một phần bởi sự cạnh tranh về 

lao động trong chính các nước NK và công tác quản lý con người ở các nước đó. 

Các DN không trực tiếp NK lao động nên không phải tốn chi phí (tuyển dụng, đào 

tạo…) do đó người ta có thể trả lương cho NLĐ cao hơn từ đó tạo ra cuộc cạnh 

tranh không lành mạnh giữa các DN ở chính nước NK lao động. Được biết tình 

trạng này diễn ra khá phổ biến ở Hàn Quốc và Malaysia. Nên ngoài các biện pháp 

như tuyên truyền, giáo dục NLĐ, các quy định hay quy chế của Chính phủ, các cơ 

quan quản lý lao động XK đối với NLĐ Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cần có các 

cam kết hay các Hiệp định thỏa thuận hợp tác với các nước trong công tác quản lý 

lao động NK. Đồng thời, có sự chỉ đạo các cơ quan đại sứ Việt Nam phối hợp Cục 
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QLLĐNN, các tổ chức,  DN XKLĐ Việt Nam với các cơ quan quản lý lao động, cơ 

quan an ninh các nước để hạn chế tình trạng này. 

- Chính phủ cần quản lý chặt hơn các tổ chức, DN XKLĐ để hạn chế bớt 

những tiêu cực phát sinh như lợi dụng NLĐ không biết thông tin để lừa đảo, làm ăn 

dối trá ảnh hưởng hoạt động XKLĐ nói chung và NLĐ nói riêng. Nhà nước cần 

khuyến khích các tổ chức và DN tư nhân, DN liên doanh… Tìm kiếm thị trường và 

tổ chức XKLĐ theo luật pháp. Cho phép, khuyến khích và hỗ trợ NLĐ tự tìm kiếm 

việc làm và XKLĐ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của Cục QLLĐNN và 

Bộ LĐTBXH. 

- Như phần trên đã phân tích, chính sách XKLĐ không phải là tổng hợp các 

chính sách mà là một chính sách tổng hợp. Trong đó bao hàm nhiều nội dung, liên 

quan đến nhiều cơ quan, ban ngành. Cục QLLĐNN, Bộ LĐTBXH chỉ là cơ quan 

ham mưu để Chính phủ hoạch định chính sách, đồng thời chịu trách nhiệm chính 

trong việc tổ chức, thực hiện chính sách. Nhưng chính sách XKLĐ (cũng như nhiều 

chính sách khác) chỉ có thể thực hiện tốt, hiệu quả khi có sự tham gia đồng bộ, 

quyết liệt của nhiều địa phương, bộ ngành khác nhau chẳng hạn ngành tài chính, 

ngành giáo dục đào tạo, ngành công an, ngành công thương, ngành nông nghiệp... 

Đây là vấn đề đòi hỏi phải có sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Chính phủ, 

các lãnh đạo Chính phủ. 

3.2.2.2. Kiến nghị với các địa phương (tỉnh, thành phố, quận, huyện). 

XKLĐ là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nằm trong Chương trình 

Quốc gia về giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội. Về mặt lý 

thuyết ngành LĐTBXH chịu trách nhiệm chính, phối hợp các địa phương, điều hành 

các cơ quan theo ngành dọc (các Sở LĐTBXH, phòng LĐTBXH) để thực hiện. Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy rằng chính địa phương là những địa bàn tập trung lao động, 

nên có được thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về tình hình lao động và việc làm 

của địa phương. Bởi vậy, để thực hiện tốt chính sách XKLĐ ở địa phương nói riêng 

cũng như góp phần làm tốt mục tiêu quấc gia, các địa phương cần: 

- Chủ động tổ chức thống kê để có được số liệu đầy đủ, chính xác tình hình 
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lao động và việc làm của địa phương như số lượng lao động, chất lượng lao động 

(mức độ đào tạo, trình độ tay nghề…), số lượng việc làm, lao động chưa có việc 

làm hay việc làm không đúng chuyên môn… để từ đó vừa có thể xây dựng kế hoạch 

về lao động, việc làm của địa phương, vừa giúp cơ quan quản lý lao động trung 

ương nắm bắt được tình hình, diễn biến về lao động, TTLĐ trong nước cũng như 

các vùng trong nước. 

- Chủ động mở rộng hoạt động ngoại giao tìm kiếm thị trường XKLĐ cho 

địa phương, hỗ trợ người dân địa phương liên lạc tìm kiếm việc làm và hỗ trợ họ 

XKLĐ dù đó chỉ là các cá nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp các tổ 

chức, DN XKLĐ của địa phương theo dõi chặt chẽ, giám sát  tình hình lao động của 

địa phương XK ra nước ngoài để có biện pháp kịp thời khắc phục, tình trạng NLĐ 

không chấp hành tốt luật pháp của nước ngoài. 

 - Chủ động thực hiện nghiêm túc các chính sách, các chủ trương, các 

quy định  của nhà nước về XKLĐ. Đặc biệt xây dựng và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn kinh phítừ các chương trình Chính phủ hỗ trợ cho công tác XKLĐ và cho 

NLĐ. 
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KẾT LUẬN 

 

Đẩy mạnh XKLĐ là một định  hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, 

đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn và nguyện vọng của người dân. Nghiên cứu tình 

hình thực tế chính sách thúc đẩy XKLĐ của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy 

công tác XKLĐ đã giải quyết được những nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn góp 

phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Với nỗ lực khảo sát và nghiên cứu, cùng sự hướng dẫn tận tình của giáo viên 

hướng dẫn, luận văn đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về XKLĐ cũng như các 

chính sách thúc đẩy XKLĐ của Việt Nam trong thời gian qua. Cụ thể, làm rõ các khái 

niệm, nội dung về XKLĐ; đặc biệt là hệ thống và làm rõ khái niệm, nội dung các 

chính sách về XKLĐ; phân tích và làm rõ các yếu tố tác động đến hoạt động XKLĐ 

và chính sách thúc đẩy lĩnh vực này. Đồng thời, Luận văn có khảo sát, nghiên cứu 

kinh nghiệm quốc tế chính sách thúc đẩy XKLĐ của một số nước để từ đó rút ra bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Luận văn đã khái quát toàn bộ quá trình XKLĐ của Việt Nam theo các giai 

đoạn tương ứng với các cơ chế quản lý kinh tế khác nhau. Đặc biệt, phân tích thực 

trạng các chính sách thúc đẩy XKLĐ theo từng nội dung, từ đó đánh giá những ưu 

điểm cũng như những hạn chế và phân tích nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong ban 

hành và thực hiện chính sách thúc đẩy XKLĐ của Việt Nam thời gian qua. 

Luận văn phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế cùng những tác động của 

việc hình thành AEC tới hoạt động XKLĐ và trên cơ sở chủ trương, đường lối của 

Đảng và Nhà nước để xác định một số quan điểm và định hướng cho XKLĐ của 

Việt Nam thời gian tới. AEC được hình thành từ cuối năm 2015 nhằm xây dựng 

một thị trường đơn nhất với 5 yếu tố được lưu chuyển tự do giữa 10 nước, trong đó 

có lao động. Sự dịch chuyển tự do này vừa là cơ hội cho hoạt động XKLĐ Việt 

Nam, đồng thời cũng vừa là thách thức không nhỏ khi trình độ lao động Việt Nam 

vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần có 

những chính sách hợp lý giúp lao động trong nước đủ sức cạnh tranh với lao động các 

nước bạn. Trên cơ sở quan điểm và định hướng XKLĐ được xác định ở đầu chương 
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3 cùng với việc đánh giá thực trạng chính sách XKLĐ của Việt Nam ở chương 2, 

luận văn đã đề xuất một hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy 

XKLĐ Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh gia nhập AEC. 

Quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các chính sách thúc đẩy XKLĐ 

của Việt Nam, tác giả đã nghiêm túc thu thập số liệu của các cơ quan nhà nước, 

phân tích xu hướng phát triển của thị trường XKLĐ. Tuy nhiên, do nội dung về 

chính sách thúc đẩy XKLĐ có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực với 

nhiều cơ quan quản lý khác nhau và các quốc gia khác nhau... Hơn nữa, AEC mới 

trong giai đoạn bắt đầu chuẩn bị vận hành, còn rất nhiều công việc, quy định có cần 

có thời gian triển khai, có hiệu lực, nên có những giải pháp mới dừng ở mức độ 

định hướng và gợi ý cần tiếp tục được nghiên cứu và thử nghiệm để từng bước tổ 

chức thực hiện. Với ý nghĩa đó, tác giả rất mong có những nghiên cứu tiếp theo khi 

AEC đã được vận hành tốt và các nước trong khu vực triển khai những chính sách 

cụ thể hơn trong việc thúc đẩy di chuyển lao động trong nội khối ở từng giai đoạn 

cụ thể tiếp theo. 
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